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I.ÊThépÊcánÊnóng 

1.ÊMôÊtảÊmặtÊhàngÊ 

ThépÊ cánÊ nóngÊ (HotÊ RolledÊ Steel)Ê làÊmộtÊ

trongÊnhữngÊsảnÊphẩmÊthépÊcơÊbảnÊvàÊphổÊ

biếnÊ nhấtÊ trongÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ luyệnÊ

kim,ÊđượcÊsảnÊxuấtÊthôngÊquaÊquáÊtrìnhÊcánÊ

thépÊởÊnhiệtÊđộÊcaoÊ–ÊthườngÊtrênÊ1.000°C,Ê

caoÊhơnÊnhiệtÊđộÊkếtÊtinhÊlạiÊcủaÊthép.ÊQuáÊ

trìnhÊ nàyÊ giúpÊ thépÊ đạtÊ đượcÊ hìnhÊ dạng,Ê

kíchÊ thướcÊvàÊcơÊ tínhÊmongÊmuốnÊvớiÊ độÊ

dẻoÊtốt,ÊdễÊgiaÊcôngÊvàÊnăngÊsuấtÊcao.ÊThépÊ

cánÊ nóngÊ thườngÊ đượcÊ dùngÊ làmÊ nguyênÊ

liệuÊđầuÊvàoÊchoÊnhiềuÊquyÊtrìnhÊgiaÊcôngÊ

tiếpÊtheoÊnhưÊcánÊnguội,ÊmạÊkẽm,ÊsơnÊphủ,Ê

hoặcÊchếÊ tạoÊcácÊkếtÊcấuÊ thép,ÊđườngÊ ray,Ê

ốngÊthép,ÊtàuÊthuyền,ÊmáyÊmócÊvàÊcácÊcôngÊ

trìnhÊxâyÊdựng,ÊgiaoÊthông. 

NguyênÊ liệuÊđểÊsảnÊxuấtÊ thépÊcánÊnóngÊ làÊ

phôiÊ thépÊ (slab,Ê bloomÊ hoặcÊ billet)Ê –Ê

thườngÊ đượcÊ đúcÊ từÊ thépÊ lỏngÊ trongÊ lòÊ

luyệnÊ (lòÊ điệnÊ hồÊ quangÊ hoặcÊ lòÊ chuyển).Ê

PhôiÊthépÊsauÊkhiÊđượcÊgiaÊnhiệtÊđếnÊnhiệtÊ

độÊ từÊ 1.100°CÊ đếnÊ 1.250°CÊ sẽÊ đượcÊ đưaÊ

quaÊhệÊthốngÊmáyÊcánÊthôÊvàÊmáyÊcánÊtinhÊ

đểÊgiảmÊdầnÊđộÊdàyÊvàÊđịnhÊhìnhÊsảnÊphẩmÊ

theoÊyêuÊcầu.ÊTrongÊquáÊ trìnhÊcán,Ê thépÊởÊ

trạngÊ tháiÊ nóngÊ chảyÊ dẻoÊ đượcÊ épÊ vàÊ kéoÊ

dàiÊ liênÊ tụcÊgiữaÊcácÊ trụcÊ cán,Ê tạoÊ raÊ tấm,Ê

cuộn,Ê thanhÊhoặcÊdầmÊ thépÊvớiÊbềÊmặtÊ cóÊ

lớpÊ oxitÊ sắtÊ đặcÊ trưngÊ (gọiÊ làÊ lớpÊ scale).Ê

SauÊkhiÊđạtÊđộÊdàyÊmongÊmuốn,ÊthépÊđượcÊ

làmÊnguộiÊbằngÊnướcÊhoặcÊkhôngÊkhí,Ê rồiÊ

cắt,Ê cuộnÊhoặcÊ đóngÊ bóÊ đểÊ tạoÊ raÊ cácÊ sảnÊ

phẩmÊthépÊcánÊnóngÊthươngÊphẩm. 

VềÊđặcÊđiểmÊkỹÊthuật,ÊthépÊcánÊnóngÊcóÊbềÊ

mặtÊsần,ÊthôÊrápÊvàÊmàuÊxámÊxanhÊdoÊlớpÊ

oxitÊ sắtÊ hìnhÊ thànhÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ cánÊ ởÊ

nhiệtÊ độÊ cao,Ê khôngÊcóÊđộÊbóngÊnhưÊ thépÊ

cánÊ nguội.Ê TuyÊ nhiên,Ê nhờÊ đượcÊ cánÊ ởÊ

trạngÊtháiÊdẻoÊnênÊthépÊcóÊcấuÊtrúcÊtinhÊthểÊ

đồngÊ đều,Ê độÊ dẻoÊ vàÊ độÊ bềnÊ kéoÊ cao,Ê dễÊ

dàngÊhàn,Êcắt,ÊuốnÊhoặcÊtạoÊhình,ÊđặcÊbiệtÊ

phùÊhợpÊchoÊcácÊứngÊdụngÊyêuÊcầuÊđộÊbềnÊ

cơÊhọcÊnhưngÊkhôngÊcầnÊbềÊmặtÊquáÊmịn.Ê

ĐộÊ dàyÊ củaÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ cánÊ nóngÊ

thườngÊ daoÊ độngÊ từÊ 1,2mmÊ đếnÊ 100mm,Ê

chiềuÊrộngÊcóÊthểÊđạtÊtớiÊhơnÊ2.000mm,ÊvàÊ

khốiÊ lượngÊ cuộnÊ thépÊ lênÊ tớiÊ hàngÊ chụcÊ

tấn. 

A. PHÂNÊTÍCHÊTÌNHÊHÌNH ÊXUẤTÊKHẨUÊMỘTÊSỐÊMẶTÊHÀNGÊCÓÊ

NGUYÊCƠÊBỊÊĐIỀUÊTRAÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠI 
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CácÊ loạiÊ thépÊ cánÊ nóngÊphổÊ biếnÊ baoÊ gồm:Ê

thépÊtấmÊcánÊnóngÊ(HotÊRolledÊSteelÊPlate)Ê–Ê

dùngÊ trongÊ chếÊ tạoÊ kếtÊ cấuÊ thép,Ê đóngÊ tàu,Ê

bồnÊ chứa,Ê xeÊ cơÊ giới;Ê thépÊ cuộnÊ cánÊ nóngÊ

(HotÊ RolledÊCoilÊ–Ê HRC)Ê –Ê làÊ nguyênÊ liệuÊ

đầuÊvàoÊchoÊcácÊnhàÊmáyÊcánÊnguội,ÊmạÊkẽmÊ

hoặcÊsảnÊxuấtÊống;Ê thépÊ thanhÊvàÊ thépÊhìnhÊ

cánÊnóngÊ–ÊdùngÊ trongÊxâyÊdựngÊdânÊdụng,Ê

côngÊ nghiệpÊ vàÊ cầuÊ đường.Ê CácÊ sảnÊ phẩmÊ

nàyÊ phảiÊ đápÊ ứngÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ kỹÊ thuậtÊ

quốcÊ tếÊ nhưÊ ASTMÊ A36,Ê JISÊ G3101,Ê ENÊ

10025Ê hoặcÊ TCVNÊ 7571-1:2006,Ê bảoÊ đảmÊ

cácÊchỉÊ tiêuÊvềÊ thànhÊphầnÊhóaÊhọc,ÊđộÊbềnÊ

kéo,ÊđộÊgiãnÊdàiÊvàÊđộÊdẻo. 

VềÊmặtÊứngÊdụng,ÊthépÊcánÊnóngÊcóÊphạmÊviÊ

sửÊ dụngÊ rộngÊ rãiÊ nhấtÊ trongÊ ngànhÊ côngÊ

nghiệpÊ nặngÊ vàÊ xâyÊ dựngÊ cơÊ sởÊ hạÊ tầng.Ê

TrongÊ lĩnhÊvựcÊxâyÊdựng,ÊnóÊđượcÊdùngÊđểÊ

sảnÊxuấtÊdầm,Êcột,Êsàn,ÊcọcÊthép,ÊkhungÊnhàÊ

tiềnÊ chế,Ê cầuÊ thépÊ vàÊ khungÊ xeÊ tải.Ê TrongÊ

côngÊ nghiệpÊ cơÊ khí,Ê thépÊ cánÊ nóngÊ đượcÊ

dùngÊ đểÊ chếÊ tạoÊ máy,Ê kếtÊ cấuÊ hàn,Ê đườngÊ

ray,ÊốngÊdẫnÊdầuÊkhíÊvàÊkhungÊthiếtÊbịÊcôngÊ

nghiệp.ÊBênÊ cạnhÊđó,Ê nhờÊ đặcÊ tínhÊ dễÊ uốn,Ê

dễÊhàn,ÊthépÊcánÊnóngÊcũngÊlàÊnguồnÊnguyênÊ

liệuÊtrungÊgianÊquanÊtrọngÊchoÊcácÊnhàÊmáyÊ

cánÊ nguội,Ê mạÊ kẽm,Ê sơnÊ tĩnhÊ điệnÊ vàÊ giaÊ

côngÊcơÊkhíÊchínhÊxác. 

SoÊvớiÊthépÊcánÊnguội,ÊthépÊcánÊnóngÊcóÊgiáÊ

thànhÊthấpÊhơn,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊđơnÊgiảnÊ

vàÊnăngÊsuấtÊcaoÊhơn,ÊdoÊkhôngÊcầnÊquaÊgiaiÊ

đoạnÊtẩyÊgỉ,ÊcánÊnguộiÊhoặcÊủÊlại.ÊTuyÊnhiên,Ê

nhượcÊ điểmÊ củaÊ thépÊ cánÊ nóngÊ làÊ bềÊ mặtÊ

khôngÊ mịn,Ê độÊ chínhÊ xácÊ kíchÊ thướcÊ thấpÊ

hơnÊvàÊdễÊbịÊoxyÊhóaÊkhiÊbảoÊquảnÊtrongÊmôiÊ

trườngÊẩm.ÊVìÊvậy,ÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊyêuÊ

cầuÊđộÊchínhÊxácÊvàÊthẩmÊmỹÊcaoÊnhưÊđồÊgiaÊ

dụng,ÊthânÊxeÊôÊtôÊhayÊthiếtÊbịÊđiện,ÊthépÊcánÊ

nóngÊthườngÊcầnÊđượcÊxửÊlýÊthêmÊquaÊcôngÊ

đoạnÊcánÊnguộiÊ(ColdÊRolling). 

TrênÊphạmÊviÊtoànÊcầu,ÊngànhÊthépÊcánÊnóngÊ

chiếmÊtỷÊtrọngÊlớnÊnhấtÊtrongÊtổngÊsảnÊlượngÊ

thépÊ thànhÊ phẩm,Ê vớiÊ cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ lớnÊ

nhưÊTrungÊQuốc,ÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốc,ÊẤnÊ

Độ,ÊEUÊvàÊHoaÊKỳ.ÊỞÊViệtÊNam,ÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊ nhưÊ HòaÊ Phát,Ê FormosaÊ HàÊ Tĩnh,Ê

PoscoÊ ViệtÊ NamÊ vàÊ HoaÊ SenÊ GroupÊ hiệnÊ

đangÊ vậnÊ hànhÊ dâyÊ chuyềnÊ cánÊ nóngÊ hiệnÊ

đại,Ê đápÊ ứngÊ nhuÊ cầuÊ trongÊ nướcÊ vàÊ xuấtÊ

khẩuÊ sangÊ cácÊ thịÊ trườngÊ lớnÊ nhưÊASEAN,Ê

TrungÊĐôngÊvàÊBắcÊMỹ.ÊNhờÊđặcÊ tínhÊ linhÊ

hoạt,ÊđộÊbềnÊcaoÊvàÊtínhÊứngÊdụngÊrộngÊrãi,Ê

thépÊ cánÊ nóngÊ giữÊ vaiÊ tròÊ nềnÊ tảngÊ trongÊ

ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ vậtÊ liệuÊ kimÊ loại,Ê gópÊ

phầnÊ quanÊ trọngÊ vàoÊ sựÊ phátÊ triểnÊ củaÊ hạÊ

tầng,ÊsảnÊxuấtÊvàÊthươngÊmạiÊtoànÊcầu. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuất 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊthépÊcánÊnóngÊ(HotÊRoll-

ingÊProcess)Ê làÊmộtÊ chuỗiÊ côngÊ nghệÊ luyệnÊ

kimÊ liênÊ tục,Ê phứcÊ tạpÊ vàÊ cóÊ vaiÊ tròÊ quanÊ

trọngÊ trongÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ thépÊ hiệnÊ

đại.ÊMụcÊ tiêuÊcủaÊquáÊ trìnhÊnàyÊ làÊbiếnÊcácÊ

phôiÊ thépÊ (slab,Ê billetÊ hoặcÊ bloom)Ê đượcÊ

nungÊnóngÊlênÊđếnÊtrạngÊtháiÊdẻoÊthànhÊcácÊ

sảnÊphẩmÊthépÊcánÊnóngÊcóÊhìnhÊdạng,ÊkíchÊ
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thướcÊvàÊcơÊtínhÊmongÊmuốnÊnhưÊthépÊcuộnÊ

(HRC),ÊthépÊtấm,ÊthépÊthanhÊhoặcÊthépÊhình.Ê

ToànÊbộÊquyÊtrìnhÊdiễnÊraÊởÊnhiệtÊđộÊcaoÊtrênÊ

1.000°C,ÊgiúpÊthépÊdễÊbiếnÊdạng,ÊcóÊcấuÊtrúcÊ

tinhÊthểÊđồngÊnhấtÊvàÊđạtÊđượcÊcácÊtínhÊchấtÊ

cơÊhọcÊổnÊđịnh. 

GiaiÊđoạnÊđầuÊtiênÊcủaÊquyÊtrìnhÊlàÊchuẩnÊbịÊ

nguyênÊ liệuÊvàÊphôiÊ thép.ÊPhôiÊ thépÊthườngÊ

đượcÊđúcÊtừÊthépÊlỏngÊtrongÊcácÊlòÊluyệnÊ(lòÊ

điệnÊ hồÊ quangÊ –Ê EAFÊ hoặcÊ lòÊ chuyểnÊ –Ê

BOF),Ê sauÊ đóÊ đượcÊ cắtÊ thànhÊ từngÊ khốiÊ cóÊ

kíchÊ thướcÊ tiêuÊ chuẩn.Ê CácÊ phôiÊ nàyÊ đượcÊ

đưaÊ vàoÊ lòÊ nungÊ sơÊ bộÊ (reheatingÊ furnace),Ê

nơiÊ chúngÊ đượcÊ giaÊ nhiệtÊ đếnÊ nhiệtÊ độÊ từÊ

1.100°CÊ đếnÊ 1.250°C.Ê NhiệtÊ độÊ caoÊ giúpÊ

thépÊ đạtÊ trạngÊ tháiÊ dẻo,Ê dễÊ cánÊ vàÊ hạnÊ chếÊ

nứtÊ gãyÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ biếnÊ dạng.Ê TrongÊ

giaiÊđoạnÊnày,ÊcácÊthôngÊsốÊvềÊnhiệtÊđộ,ÊtốcÊ

độÊ nungÊ vàÊ thờiÊ gianÊ giữÊ nhiệtÊ đượcÊ kiểmÊ

soátÊ chặtÊ chẽÊ nhằmÊ đảmÊ bảoÊ phôiÊ thépÊ đạtÊ

đồngÊnhấtÊvềÊcấuÊtrúcÊvàÊnhiệtÊđộÊtoànÊkhối. 

KhiÊphôiÊ thépÊ đạtÊ đủÊ nhiệtÊ độ,Ê chúngÊđượcÊ

chuyểnÊquaÊcácÊgiáÊcánÊthôÊ(roughingÊmills)Ê

–ÊnơiÊ thépÊđượcÊépÊvàÊkéoÊdàiÊnhiềuÊlầnÊđểÊ

giảmÊchiềuÊdàyÊbanÊđầu.ÊQuáÊ trìnhÊ cánÊ thôÊ

giúpÊpháÊvỡÊcấuÊtrúcÊtinhÊthểÊlớn,ÊlàmÊđồngÊ

đềuÊvậtÊ liệuÊvàÊđịnhÊhìnhÊkíchÊthướcÊsơÊbộ.Ê

SauÊđó,Ê thépÊđượcÊđưaÊtiếpÊquaÊcácÊgiáÊcánÊ

tinhÊ(finishingÊmills)ÊđểÊđạtÊđượcÊđộÊdày,ÊđộÊ

rộngÊvàÊbềÊmặtÊchínhÊxácÊhơn,ÊđồngÊthờiÊcảiÊ

thiệnÊ cơÊ tínhÊ nhưÊ độÊ bền,Ê độÊ dẻoÊ vàÊ khảÊ

năngÊ chịuÊ lực.Ê TrongÊ suốtÊ quáÊ trìnhÊ cán,Ê

nhiệtÊ độÊ củaÊ thépÊ giảmÊ dầnÊ từÊ 1.200°CÊ

xuốngÊ khoảngÊ 800°C,Ê nhưngÊ vẫnÊ nằmÊ trênÊ

nhiệtÊ độÊ kếtÊ tinhÊ lại,Ê giúpÊ duyÊ trìÊ tínhÊ dẻoÊ

củaÊvậtÊliệu. 

MộtÊbướcÊquanÊtrọngÊtrongÊquyÊtrìnhÊlàÊlàmÊ

mátÊvàÊxửÊ lýÊbềÊmặtÊ thép.ÊSauÊkhiÊ rờiÊkhỏiÊ

giáÊcán,ÊthépÊđượcÊlàmÊnguộiÊbằngÊhệÊthốngÊ

phunÊnướcÊápÊ lựcÊcaoÊnhằmÊđiềuÊchỉnhÊcấuÊ

trúcÊ viÊ mô,Ê tăngÊ độÊ bềnÊ vàÊ giảmÊ ứngÊ suấtÊ

nội.Ê ĐồngÊ thời,Ê lớpÊ oxitÊ sắtÊ (scale)Ê hìnhÊ

thànhÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ cánÊ nóngÊ đượcÊ tẩyÊ

sạchÊbằngÊnướcÊápÊlựcÊhoặcÊbànÊchảiÊcơÊhọcÊ

đểÊ tránhÊảnhÊhưởngÊđếnÊchấtÊ lượngÊbềÊmặt.Ê

TùyÊ theoÊ loạiÊ sảnÊ phẩm,Ê thépÊ sauÊ đóÊ đượcÊ

cuộnÊlạiÊthànhÊthépÊcuộnÊ(HotÊRolledÊCoilÊ–Ê

HRC)ÊhoặcÊcắtÊthànhÊtấmÊ(HotÊRolledÊPlate)Ê

vớiÊchiềuÊdàiÊvàÊkíchÊthướcÊtheoÊtiêuÊchuẩn. 

CôngÊđoạnÊ tiếpÊ theoÊ làÊkiểmÊ traÊchấtÊ lượngÊ

vàÊxửÊ lýÊ sauÊ cán.ÊCácÊ sảnÊphẩmÊ thépÊđượcÊ

kiểmÊ traÊ bằngÊ hệÊ thốngÊ cảmÊ biếnÊ tựÊ độngÊ

hoặcÊ phươngÊ phápÊ siêuÊ âmÊ đểÊ phátÊ hiệnÊ

khuyếtÊ tậtÊ bênÊ trongÊ nhưÊ nứt,Ê rỗÊ khí,Ê bongÊ

lớpÊ hoặcÊ saiÊ lệchÊđộÊ dày.ÊNhữngÊ sảnÊ phẩmÊ

đạtÊchuẩnÊsẽÊđượcÊđánhÊdấu,ÊđóngÊgóiÊvàÊlưuÊ

kho,ÊtrongÊkhiÊthépÊkhôngÊđạtÊyêuÊcầuÊcóÊthểÊ

đượcÊtáiÊnungÊđểÊcánÊlạiÊhoặcÊtáiÊchế.ÊNgoàiÊ

ra,ÊmộtÊ sốÊ loạiÊ thépÊcánÊnóngÊ sauÊkhiÊhoànÊ

thiệnÊ sẽÊ đượcÊ ủÊ hoặcÊ mạÊ bềÊ mặt,Ê phụcÊ vụÊ

choÊcácÊứngÊdụngÊyêuÊcầuÊcaoÊhơnÊnhưÊcánÊ

nguội,ÊmạÊkẽmÊhoặcÊphủÊsơn. 

ToànÊ bộÊ quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ thépÊ cánÊ nóngÊ

đượcÊ tựÊ độngÊ hóaÊ vàÊ kiểmÊ soátÊ bằngÊ hệÊ

thốngÊPLC/SCADAÊhiệnÊđại,ÊchoÊphépÊgiámÊ

sátÊ nhiệtÊ độ,Ê tốcÊ độÊ cán,Ê lựcÊ épÊ vàÊ tốcÊ độÊ
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cuộnÊ theoÊ thờiÊgianÊ thực.ÊCácÊnhàÊmáyÊ lớnÊ

cònÊ ápÊ dụngÊ côngÊ nghệÊ cánÊ liênÊ tụcÊ

(ContinuousÊ HotÊ Rolling),Ê trongÊ đóÊ phôiÊ

đượcÊ đúcÊ vàÊ đưaÊ trựcÊ tiếpÊ vàoÊ dâyÊ chuyềnÊ

cánÊ màÊ khôngÊ cầnÊ làmÊ nguộiÊ trungÊ gian,Ê

giúpÊtiếtÊkiệmÊnăngÊlượngÊvàÊnângÊcaoÊnăngÊ

suất. 

VềÊmặtÊ tiêuÊchuẩnÊkỹÊ thuật,Ê sảnÊphẩmÊ thépÊ

cánÊnóngÊphảiÊđápÊứngÊcácÊquyÊđịnhÊnghiêmÊ

ngặtÊnhưÊASTMÊA36,ÊJISÊG3101,ÊENÊ10025Ê

hoặcÊTCVNÊ7571,ÊđảmÊbảoÊcácÊchỉÊ tiêuÊvềÊ

thànhÊphầnÊhóaÊhọc,ÊcơÊtínhÊ(giớiÊhạnÊchảy,Ê

độÊ bềnÊ kéo,Ê độÊ giãnÊ dài)Ê vàÊ chấtÊ lượngÊ bềÊ

mặt.ÊNhờÊquyÊ trìnhÊsảnÊxuấtÊhiệuÊquả,Ê thépÊ

cánÊ nóngÊ cóÊ thểÊ đạtÊ độÊ dàyÊ từÊ 1,2mmÊ đếnÊ

hơnÊ100mm,ÊbềÊrộngÊtrênÊ2.000mm,ÊvàÊđượcÊ

ứngÊ dụngÊ rộngÊ rãiÊ trongÊ xâyÊ dựng,Ê cơÊ khí,Ê

đóngÊtàu,ÊsảnÊxuấtÊốngÊthép,ÊôÊtôÊvàÊkếtÊcấuÊ

hạÊtầngÊcôngÊnghiệp. 

TómÊlại,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊthépÊcánÊnóngÊlàÊ

sựÊ kếtÊ hợpÊ giữaÊ côngÊ nghệÊ luyệnÊ kim,Ê cơÊ

họcÊvậtÊliệuÊvàÊtựÊđộngÊhóaÊtiênÊtiến,ÊtạoÊraÊ

sảnÊphẩmÊcóÊđộÊbền,ÊđộÊdẻoÊvàÊtínhÊổnÊđịnhÊ

cao.Ê ĐâyÊ làÊ khâuÊ nềnÊ tảngÊ củaÊ ngànhÊ thépÊ

hiệnÊ đại,Ê khôngÊ chỉÊ cungÊ cấpÊ nguyênÊ liệuÊ

choÊcácÊquyÊtrìnhÊgiaÊcôngÊtiếpÊtheoÊnhưÊcánÊ

nguội,ÊmạÊkẽmÊhayÊ chếÊ tạoÊcơÊkhí,ÊmàÊcònÊ

đóngÊvaiÊtròÊthenÊchốtÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊ

vậtÊ liệuÊphụcÊvụÊphátÊ triểnÊcôngÊnghiệp,ÊhạÊ

tầngÊvàÊxuấtÊkhẩuÊtrênÊtoànÊthếÊgiới. 

2.Ê TìnhÊ hìnhÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ mặtÊ

hàngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊmộtÊsốÊ thịÊ

trường 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

ThépÊ cánÊ nóngÊ (hot-rolledÊ steel)Ê làÊ mộtÊ

trongÊ nhữngÊ nguyênÊ vậtÊ liệuÊ quanÊ trọngÊ

trongÊnhiềuÊngànhÊcôngÊnghiệpÊchủÊlựcÊcủaÊ

HoaÊKỳÊnhưÊxâyÊdựng,ÊsảnÊxuấtÊôÊtô,ÊcơÊkhíÊ

chếÊtạoÊvàÊnăngÊlượng.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊtoànÊ

cầuÊhóaÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊnhuÊcầuÊsảnÊxuấtÊ

phụcÊhồiÊsauÊđạiÊdịchÊCOVID-19,ÊtìnhÊhìnhÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊ

KỳÊđãÊcóÊnhiềuÊbiếnÊđộngÊđángÊchúÊýÊtrongÊ

nhữngÊnămÊgầnÊđây.Ê 

HoaÊ KỳÊ làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ quốcÊ giaÊ tiêuÊ

thụÊ thépÊ lớnÊnhấtÊ thếÊgiớiÊnhưngÊsảnÊ lượngÊ

nộiÊ địaÊ chưaÊ đủÊ đápÊ ứngÊ toànÊ bộÊ nhuÊ cầu,Ê

dẫnÊđếnÊviệcÊnướcÊnàyÊphụÊ thuộcÊphầnÊnàoÊ

vàoÊnhậpÊkhẩu.ÊCácÊquốcÊgiaÊcungÊcấpÊthépÊ

cánÊnóngÊchủÊyếuÊchoÊHoaÊKỳÊgồmÊCa-na-

đa,ÊMê-hi-cô,ÊHànÊQuốc,ÊNhậtÊBản,ÊBra-xinÊ

vàÊ mộtÊ sốÊ nướcÊ châuÊ ÂuÊ nhưÊ ĐứcÊ vàÊ HàÊ

Lan. 

NămÊ2022,Ê tổngÊgiáÊ trịÊnhậpÊkhẩuÊ thépÊcánÊ

nóngÊ từÊ tấtÊ cảÊ cácÊ thịÊ trườngÊ trênÊ thếÊ giớiÊ

vàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ2,8Ê tỷÊUSD.ÊSauÊđó,Ê trongÊ

nămÊ 2023,Ê trịÊ giáÊ nhậpÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊ nàyÊ

giảmÊ42%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ1,6ÊtỷÊ

USD.Ê TrongÊ nămÊ 2024,Ê trịÊ giáÊ nhậpÊ khẩuÊ

vàoÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊcònÊ1,4Ê

tỷÊUSD. 
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BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ
từÊ2022ÊđếnÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊvớiÊ
2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

Ca-na-đa 841.974.655 693.914.556 -17,6% 52,6% 47,9% 

HànÊQuốc 270.727.620 331.470.688 22,4% 16,9% 22,9% 

Mê-hi-cô 262.809.403 146.138.990 -44,4% 16,4% 10,1% 

NhậtÊBản 113.877.074 132.070.255 16,0% 7,1% 9,1% 

HàÊLan 38.917.377 63.975.463 64,4% 2,4% 4,4% 

Bra-xin 38.555.399 49.469.913 28,3% 2,4% 3,4% 

ThổÊNhĩÊKỳ  10.860.312 N/A 0,0% 0,7% 

Niu-Di-Lân 5.529.225 7.060.130 27,7% 0,3% 0,5% 

AiÊCập  4.486.155 N/A 0,0% 0,3% 

Đức 16.838.239 3.094.708 -81,6% 1,1% 0,2% 

ViệtÊNam  3.069.067 N/A 0,0% 0,2% 
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NămÊ2023,ÊCa-na-đaÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊ

nhấtÊsangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳ,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊCa-na-đaÊđạtÊ841,9Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ

52,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊđứngÊthứÊhaiÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ270,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ16,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ262,8Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ16,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNhậtÊ

Bản,ÊHàÊLanÊvàÊBra-xinÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊ

cóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊ

đạtÊ113,9ÊtriệuÊUSD,Ê38,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊ38,6ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2023,ÊViệtÊNamÊkhôngÊ

xuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊ

mườiÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ1,6ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ99,96%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphầmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊ

cácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ10,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,04%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊmặcÊdùÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊnhưngÊCa-na-đaÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊ

giaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ

Ca-na-đaÊđạtÊ693,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ47,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊvẫnÊđứngÊ thứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ331,4Ê triệuÊUSD,Ê

chiếmÊ22,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊtiếpÊtụcÊ



10 Trang 

đứngÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ146,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNhậtÊBản,ÊHàÊLanÊvàÊBra-xinÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊ

thứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊ

sangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ132ÊtriệuÊUSD,Ê64ÊtriệuÊUSDÊvàÊ49,5Ê

triệuÊUSD.ÊNếuÊ nhưÊ trongÊ nămÊ 2023ÊViệtÊNamÊ khôngÊ xuấtÊ khẩuÊ thépÊ cánÊ nóngÊ vàoÊ thịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊthìÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ3,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

0,2%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊNgoàiÊ ra,Ê trongÊ nămÊ

2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊtăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊ

cácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊNiu

-Di-LânÊvàÊAiÊCậpÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ10,9ÊtriệuÊUSD,Ê7,1ÊtriệuÊUSDÊvàÊ4,5ÊtriệuÊ

USD. 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊHoaÊKỳÊgiảmÊ

22,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ224,8ÊtriệuÊUSD.ÊCa-na-đaÊvẫnÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊ thépÊcánÊnóngÊ lớnÊnhấtÊsangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ119,2Ê triệuÊUSD.ÊHànÊ

QuốcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ45,7Ê

triệuÊUSD.ÊNhậtÊBảnÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ25,7ÊtriệuÊUSD.ÊMê-hi-cô,Ê

Bra-xinÊvàÊThổÊNhĩÊKỳÊlầnÊlượtÊđứngÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

lớnÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ21,8Êtriệu,Ê5,6ÊtriệuÊ
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USDÊvàÊ3,4ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊViệtÊNamÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

thépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ. 

BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ2T/2024ÊvàÊ2T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2.2.ÊThịÊtrườngÊMê-hi-cô 

TừÊnămÊ2022ÊđếnÊ2024,ÊMê-hi-côÊđãÊchứngÊkiếnÊsựÊbiếnÊđộngÊ trongÊnhậpÊkhẩuÊ thépÊcánÊ

nóng,ÊvớiÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊHoaÊKỳÊvàÊcácÊquốcÊgiaÊchâuÊÁ. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊthếÊgiớiÊvàoÊ

Mê-hi-côÊđạtÊ407,1ÊtriệuÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊtăngÊ

83,4%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022,ÊđạtÊ746,7ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊMê-hi

-côÊlạiÊgiảmÊnhẹÊđạtÊ648,2ÊtriệuÊUSD. 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊ
HoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ2T/2024 TrịÊgiáÊNKÊ2T/2025 
2T/2025ÊsoÊvớiÊ

2T/2024 

Ca-na-đa 132.515.858 119.212.263 -10,0% 

HànÊQuốc 35.985.120 45.685.541 27,0% 

NhậtÊBản 37.537.042 25.687.950 -31,6% 

Mê-hi-cô 53.405.306 21.811.513 -59,2% 

Bra-xin 13.552.611 5.585.241 -58,8% 

ThổÊNhĩÊKỳ 7.263.264 3.351.013 -53,9% 

HàÊLan 9.478.735 1.364.110 -85,6% 

Pháp 27.039 1.037.104 3735,6% 

Niu-Di-Lân 863.032 876.066 1,5% 

Đức 278.208 113.839 -59,1% 

NaÊUy  41.863 N/A 

Áo   N/A 

Bỉ   N/A 

TrungÊQuốc 2.099  -100,0% 

Xéc-bi-a   N/A 

ViệtÊNam 109.479  -100,0% 
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BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊ 

từÊ2022ÊđếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊHoaÊKỳÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊ

nhấtÊsangÊMê-hi-cô,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊHoaÊKỳÊđạtÊ380,9Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ51%ÊtổngÊ

NguồnÊcungÊứngÊ
vào 

Mê-hi-cô 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ
2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ
2024 

HoaÊKỳ 380.859.097 257.304.491 -32,4% 51,0% 39,7% 

NhậtÊBản 261.474.617 205.159.570 -21,5% 35,0% 31,7% 

ViệtÊNam 45.931.899 160.976.387 250,5% 6,2% 24,8% 

Niu-Di-Lân 16.997.017 12.217.453 -28,1% 2,3% 1,9% 

HànÊQuốc  8.928.583 N/A 0,0% 1,4% 

HàÊLan  3.614.805 N/A 0,0% 0,6% 

Ca-na-đa 287.682  -100,0% 0,0% 0,0% 

ẤnÊĐộ 41.143.143  -100,0% 5,5% 0,0% 
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kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊNhậtÊBảnÊđứngÊ thứÊhaiÊvớiÊkimÊ

ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 261,5Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 35%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊViệtÊNamÊxếpÊthứÊbaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊthépÊcánÊnóngÊvàoÊMê-hi

-côÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ45,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ6,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊẤnÊĐộ,ÊNiu-di-lânÊvàÊCa-na-đaÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊ

nămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊMê-hi

-côÊvớiÊ kimÊngạchÊxuấtÊ khẩuÊ lầnÊ lượtÊ đạtÊ 41,1Ê triệuÊUSD,Ê 17Ê triệuÊUSDÊvàÊ287,7Ê nghìnÊ

USD. 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊ 

vàoÊMê-hi-côÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊ

sangÊthịÊtrườngÊMê-hi-cô,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊHoaÊKỳÊđạtÊ257,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ39,7%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊNhậtÊBảnÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ205,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ31,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊ

lênÊđếnÊ250,5%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ161ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ24,8%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô,ÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊđứngÊthứÊbaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

thépÊcánÊnóngÊvàoÊMê-hi-cô.ÊNiu-di-lân,ÊHànÊQuốcÊvàÊHàÊLanÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊ
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nămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊvớiÊkimÊngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ12,2ÊtriệuÊUSD,Ê8,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊ3,6ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊ 

vàoÊMê-hi-côÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊMê-hi-côÊgiảmÊ

30,9%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ76ÊtriệuÊUSD.ÊHoaÊKỳÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-cô,ÊđạtÊ31,5ÊtriệuÊUSD.ÊViệtÊNamÊxếpÊvịÊ

tríÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ22,3ÊtriệuÊUSD,Ê

tăngÊ118,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước.ÊNhậtÊBảnÊvàÊNiu-Di-LânÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊ

cácÊnguồnÊcungÊứngÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ lầnÊlượtÊ làÊ13,5Ê triệuÊUSDÊvàÊ8,7Ê triệuÊ

USD.Ê 
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BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊ 

2T/2024ÊvàÊ2T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊMê-hi-côÊtừÊViệtÊNam 

ThịÊ trườngÊHoaÊKỳ:ÊNămÊ2022,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ thépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ16,3ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ0,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊ thépÊ cánÊnóngÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊnămÊ2023,ÊViệtÊNamÊkhôngÊxuấtÊ khẩuÊ thépÊ cánÊ

nóngÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊtrởÊ

lạiÊđạtÊ3,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.Ê 

ThịÊtrườngÊMê-hi-cô:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊthịÊ trườngÊMê-hi-côÊđạtÊ40,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊMê-hi-cô.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊMê-hi-côÊtiếpÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊđạtÊ46ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ6,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊ

nóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊMê-hi-côÊtiếpÊtụcÊtăngÊmạnhÊmẽÊđạtÊ161ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ24,8%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊTrongÊgiaiÊđoanÊtừÊnămÊ2022Ê

đếnÊnămÊ2024,ÊthươngÊmạiÊ thépÊgiữaÊViệtÊNamÊvàÊMê-hi-côÊđãÊcóÊnhữngÊbướcÊphátÊ triểnÊ

đángÊkể,ÊđặcÊbiệtÊlàÊtrongÊlĩnhÊvựcÊthépÊcánÊnóng.ÊGiaiÊđoạnÊnàyÊchứngÊkiếnÊsựÊgiaÊtăngÊđộtÊ

biếnÊtrongÊkimÊngạchÊvàÊsảnÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊthépÊtừÊViệtÊNamÊvàoÊMê-hi-cô. 

NguồnÊcungÊứng 

vàoÊMê-hi-cô 
TrịÊgiáÊNKÊ
2T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
2T/2025 

2T/2025ÊsoÊvớiÊ
2T/2024 

HoaÊKỳ 55.179.188 31.498.988 -42,9% 

ViệtÊNam 10.199.768 22.266.169 118,3% 

NhậtÊBản 32.601.193 13.523.858 -58,5% 

Niu-Di-Lân 4.726.966 8.713.786 84,3% 

HànÊQuốc 7.325.658  -100,0% 

HàÊLan   N/A 
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BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊ 

sangÊHoaÊKỳÊvàÊMê-hi-côÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊ2ÊthángÊnămÊ2025,ÊViệtÊNamÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.Ê

TrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊMê-hi-côÊtrongÊ2ÊthángÊnămÊ2025ÊcóÊsựÊ

giaÊtăngÊlênÊ118,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ22,3ÊtriệuÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊ 

sangÊHoaÊKỳÊvàÊMê-hi-côÊtrongÊ2T/2024ÊvàÊ2T/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊ traÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊnóng 

TrongÊ nhữngÊ nămÊ gầnÊ đây,Ê thépÊ cánÊ nóngÊ

trởÊthànhÊmộtÊtrongÊnhữngÊmặtÊhàngÊthườngÊ

xuyênÊ đốiÊ mặtÊ vớiÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrênÊphạmÊviÊtoànÊcầuÊ

doÊ vaiÊ tròÊ quanÊ trọngÊ củaÊ nóÊ trongÊ chuỗiÊ

cungÊứngÊcôngÊnghiệpÊvàÊsựÊcạnhÊtranhÊgayÊ

gắtÊ giữaÊ cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ lớn.ÊNhiềuÊ quốcÊ

giaÊnhưÊHoaÊKỳ,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU),Ê

ẤnÊĐộ,ÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊBrazilÊhayÊMexicoÊđãÊ

khởiÊ xướngÊ cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ

giá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊ

nóngÊ nhậpÊ khẩuÊ nhằmÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊtrongÊnước.Ê 

HoaÊKỳÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊ thépÊcánÊnóngÊ

từÊcácÊnướcÊnhưÊHànÊQuốcÊvàÊThổÊNhĩÊKỳ,Ê

kếtÊ luậnÊ rằngÊ mộtÊ sốÊ nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ đãÊ

hưởngÊlợiÊtừÊcácÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊcủaÊchínhÊ

phủÊ vàÊ ápÊdụngÊmứcÊ thuếÊ caoÊ lênÊ tớiÊ hàngÊ

chụcÊphầnÊtrăm.Ê 

EUÊ cũngÊ đãÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ

pháÊgiáÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊnóngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

TrungÊ Quốc,Ê NgaÊ vàÊ Brazil,Ê đồngÊ thờiÊ mởÊ

rộngÊphạmÊviÊđiềuÊ traÊđốiÊvớiÊ cácÊquốcÊgiaÊ

cóÊdấuÊhiệuÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ thôngÊquaÊ trungÊ

gian.ÊỞÊchâuÊÁ,ÊẤnÊĐộÊđãÊnhiềuÊlầnÊđiềuÊtraÊ

vàÊápÊ thuếÊphòngÊvệÊđốiÊvớiÊ thépÊcánÊnóngÊ

từÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốcÊ vàÊTrungÊQuốcÊđểÊ

bảoÊvệÊcácÊtậpÊđoànÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊnhưÊ

TataÊSteelÊ hayÊ JSWÊSteel.ÊCácÊvụÊviệcÊ nàyÊ

phảnÊánhÊxuÊhướngÊgiaÊtăngÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊbốiÊcảnhÊdưÊthừaÊ

côngÊ suấtÊ toànÊ cầuÊ vàÊ giáÊ thépÊ biếnÊ độngÊ

mạnh,ÊđặcÊbiệtÊsauÊđạiÊdịchÊCOVID-19.ÊÊ 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊbốiÊcảnhÊhaiÊthángÊđầuÊnămÊ2025ÊghiÊ

nhậnÊxuÊhướngÊgiaÊtăngÊmứcÊđộÊgiámÊsátÊvàÊ

siếtÊchặtÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

đốiÊvớiÊthépÊcánÊnóngÊtạiÊcảÊthịÊtrườngÊHoaÊ

KỳÊvàÊMê-hi-cô,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊ

cầnÊchủÊđộngÊtriểnÊkhaiÊchiếnÊlượcÊứngÊphóÊ

toànÊdiệnÊnhằmÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊvàÊđảmÊbảoÊ

duyÊ trìÊ xuấtÊkhẩuÊbềnÊvững.ÊTrướcÊhết,Ê do-

anhÊ nghiệpÊ phảiÊ thườngÊ xuyênÊ cậpÊ nhậtÊ

thôngÊtinÊvềÊchínhÊsáchÊthuếÊquan,ÊcácÊcuộcÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê chốngÊ trợÊ cấp,Ê

chốngÊlẩnÊtránhÊvàÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊmàÊHoaÊ

KỳÊ vàÊMê-hi-côÊ đangÊ ápÊ dụngÊ đốiÊ vớiÊmặtÊ

hàngÊ thépÊ cánÊ nóng,Ê đồngÊ thờiÊ chủÊ độngÊ

phốiÊ hợpÊ chặtÊ chẽÊ vớiÊ cácÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ

thépÊvàÊ cơÊquanÊquảnÊ lýÊViệtÊNamÊđểÊnắmÊ

bắtÊcảnhÊbáoÊsớm.Ê 

BênÊ cạnhÊ đó,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ ràÊ soátÊ hệÊ

thốngÊ chứngÊ từ,Ê xácÊ địnhÊ rõÊ nguồnÊ gốcÊ

nguyênÊ liệu,Ê đảmÊ bảoÊ truyÊ xuấtÊminhÊ bạchÊ

vàÊ tuânÊ thủÊ nghiêmÊ ngặtÊ quyÊ tắcÊ xuấtÊ xứÊ

nhằmÊ tránhÊ nguyÊ cơÊ bịÊ cáoÊ buộcÊ lẩnÊ tránhÊ

thuếÊhoặcÊsửÊdụngÊnguyênÊ liệuÊtừÊcácÊnướcÊ

đangÊ bịÊ ápÊ thuếÊ phòngÊ vệÊ caoÊ tạiÊBắcÊMỹ.Ê

DoanhÊ nghiệpÊ cũngÊ nênÊ đaÊ dạngÊ hóaÊ thịÊ

trườngÊ vàÊ cơÊ cấuÊ kháchÊ hàngÊ đểÊ giảmÊ phụÊ

thuộcÊvàoÊbấtÊkỳÊthịÊtrườngÊđơnÊlẻÊnàoÊtrongÊ

bốiÊcảnhÊrủiÊroÊgiaÊtăng.Ê 
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ĐồngÊ thời,Ê việcÊ chuẩnÊhóaÊhồÊ sơÊkếÊ toánÊ–Ê

tàiÊchính,ÊhệÊthốngÊquảnÊtrịÊchiÊphí,ÊcơÊsởÊdữÊ

liệuÊgiaoÊdịchÊvàÊchuẩnÊbịÊnguồnÊlựcÊphápÊlýÊ

từÊsớmÊsẽÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊsẵnÊsàngÊthamÊ

giaÊ đầyÊ đủ,Ê đúngÊ hạnÊ vàÊ hiệuÊ quảÊ trongÊ

trườngÊhợpÊbịÊđiềuÊtra,ÊquaÊđóÊnângÊcaoÊkhảÊ

năngÊđạtÊ đượcÊmứcÊ thuếÊ thấpÊhoặcÊkếtÊ quảÊ

thuậnÊlợi. 

ÊCuốiÊcùng,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊchúÊtrọngÊxâyÊ

dựngÊchiếnÊlượcÊphátÊ triểnÊdàiÊhạnÊdựaÊtrênÊ

nângÊcaoÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩm,ÊđầuÊtưÊcôngÊ

nghệÊgiảmÊchiÊphí,Ê tuânÊ thủÊ tiêuÊchuẩnÊmôiÊ

trườngÊ vàÊ phátÊ triểnÊ quanÊ hệÊ vớiÊ cácÊ nhàÊ

nhậpÊ khẩuÊ uyÊ tín,Ê bởiÊ đâyÊ làÊ yếuÊ tốÊ giúpÊ

củngÊcốÊvịÊthếÊcạnhÊtranhÊvàÊhạnÊchếÊtốiÊđaÊ

rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ tạiÊ cácÊ thịÊ

trườngÊ cóÊmứcÊ độÊ nhạyÊ cảmÊ caoÊ nhưÊ HoaÊ

KỳÊvàÊMê-hi-cô.ÊÊ 

II.ÊKínhÊnổi 

1.ÊMôÊtảÊmặtÊhàng 

MặtÊhàngÊkínhÊnổiÊ(FloatÊGlass)ÊlàÊmộtÊloạiÊ

sảnÊ phẩmÊ kínhÊ phẳngÊ đượcÊ sảnÊ xuấtÊ theoÊ

côngÊnghệÊhiệnÊđại,Ê cóÊbềÊmặtÊnhẵn,ÊphẳngÊ

tuyệtÊđốiÊvàÊđộÊtrongÊsuốtÊcao,ÊđượcÊsửÊdụngÊ

rộngÊrãiÊtrongÊnhiềuÊlĩnhÊvựcÊnhưÊxâyÊdựng,Ê

nộiÊ thất,Ê ôÊ tô,Ê điệnÊ tửÊ vàÊnăngÊ lượng.ÊKínhÊ

nổiÊđượcÊtạoÊraÊthôngÊquaÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊ

kínhÊ nổiÊ (FloatÊ Process)Ê –Ê côngÊ nghệÊ tiênÊ

tiếnÊdoÊPilkingtonÊ(Anh)ÊphátÊminhÊvàoÊgiữaÊ

thếÊkỷÊXX,ÊhiệnÊđượcÊápÊdụngÊphổÊbiếnÊtrênÊ

toànÊthếÊgiới.ÊVậtÊliệuÊchínhÊđểÊsảnÊxuấtÊkínhÊ

nổiÊ làÊ cátÊ silicaÊ (SiO₂),Ê kếtÊ hợpÊ vớiÊ sodaÊ

(Na₂CO₃),Ê đáÊ vôiÊ (CaCO₃),Ê dolomite,Ê oxitÊ

nhômÊ(Al₂O₃)ÊvàÊmộtÊsốÊphụÊgiaÊkhácÊnhằmÊ

cảiÊthiệnÊđộÊbền,ÊđộÊtruyềnÊsángÊvàÊkhảÊnăngÊ

chịuÊ nhiệt.Ê HỗnÊ hợpÊ nguyênÊ liệuÊ sauÊ khiÊ

đượcÊphốiÊtrộnÊtheoÊtỷÊlệÊtiêuÊchuẩnÊsẽÊđượcÊ

nấuÊchảyÊtrongÊlòÊởÊnhiệtÊđộÊkhoảngÊ1.500°

CÊ đểÊ tạoÊ thànhÊ dungÊ dịchÊ thủyÊ tinhÊ lỏngÊ

đồngÊnhất. 

TrongÊ giaiÊ đoạnÊ thenÊ chốtÊ củaÊ quyÊ trình,Ê

thủyÊtinhÊnóngÊchảyÊđượcÊrótÊliênÊtụcÊlênÊbềÊ

mặtÊ bểÊ thiếcÊ nóngÊ chảyÊ (floatÊ bath)Ê –Ê nơiÊ

kínhÊtựÊtrảiÊphẳngÊvàÊdànÊđềuÊnhờÊtrọngÊlựcÊ

vàÊsứcÊcăngÊbềÊmặt,ÊtạoÊthànhÊmộtÊlớpÊkínhÊ

phẳngÊ cóÊ độÊ dàyÊ đồngÊ nhấtÊ vàÊ haiÊ bềÊ mặtÊ

songÊ songÊ tuyệtÊ đối.ÊKhiÊ diÊ chuyểnÊ trênÊbểÊ

thiếc,ÊtấmÊkínhÊdầnÊđượcÊlàmÊnguộiÊvàÊtôiÊủÊ

(annealing)ÊtrongÊlòÊủÊcóÊnhiệtÊđộÊgiảmÊdầnÊ

đểÊloạiÊbỏÊứngÊsuấtÊnội,ÊgiúpÊkínhÊcóÊđộÊbềnÊ

cơÊhọcÊvàÊđộÊổnÊđịnhÊcaoÊhơn.ÊSauÊđó,ÊkínhÊ

đượcÊ cắtÊ theoÊ kíchÊ thướcÊ tiêuÊ chuẩnÊ hoặcÊ

theoÊyêuÊcầuÊcủaÊkháchÊhàng,ÊkiểmÊtraÊchấtÊ

lượngÊbằngÊhệÊthốngÊtựÊđộngÊđểÊđảmÊbảoÊđạtÊ

cácÊchỉÊtiêuÊvềÊđộÊphẳng,ÊđộÊtrong,ÊkhôngÊcóÊ

bọtÊkhí,ÊvếtÊxướcÊhayÊbiếnÊdạng. 

VềÊđặcÊ tínhÊkỹÊ thuật,ÊkínhÊnổiÊcóÊđộÊphẳngÊ

bềÊmặtÊrấtÊcaoÊ(saiÊsốÊchỉÊvàiÊmicromet),ÊđộÊ

truyềnÊsángÊđạtÊ từÊ85–91%,ÊcóÊ thểÊdễÊdàngÊ

giaÊcôngÊthànhÊcácÊsảnÊphẩmÊkhácÊnhưÊkínhÊ

cườngÊ lực,Ê kínhÊ dánÊ anÊ toàn,Ê kínhÊ phảnÊ

quang,Ê kínhÊ phủÊ Low-EÊ hoặcÊ kínhÊ gươngÊ

tùyÊ theoÊmụcÊđíchÊsửÊdụng.ÊNhờÊcóÊbềÊmặtÊ

phẳngÊvàÊtrongÊsuốt,ÊkínhÊnổiÊlàÊvậtÊliệuÊnềnÊ

lýÊtưởngÊchoÊcácÊứngÊdụngÊđòiÊhỏiÊtínhÊthẩmÊ
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mỹÊ vàÊ độÊ chínhÊ xácÊ cao.Ê TrongÊ ngànhÊ xâyÊ

dựng,Ê kínhÊ nổiÊ đượcÊ dùngÊ làmÊ váchÊ kính,Ê

cửaÊsổ,ÊmặtÊdựng,ÊlanÊcan,ÊmáiÊche,ÊnộiÊthấtÊ

trangÊtrí,ÊgiúpÊcôngÊtrìnhÊđónÊsángÊtựÊnhiên,Ê

tiếtÊkiệmÊnăngÊlượngÊvàÊtạoÊcảmÊgiácÊkhôngÊ

gianÊmởÊhiệnÊđại.ÊTrongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊ

ôÊtô,ÊkínhÊnổiÊđượcÊdùngÊlàmÊkínhÊchắnÊgió,Ê

kínhÊcửaÊxe,ÊnhờÊkhảÊnăngÊuốnÊcongÊvàÊgiaÊ

côngÊdễÊdàng.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊlĩnhÊvựcÊcôngÊ

nghệÊ cao,Ê kínhÊ nổiÊ cònÊ làÊ vậtÊ liệuÊ nềnÊ choÊ

mànÊ hìnhÊ tivi,Ê điệnÊ thoại,Ê tấmÊ pinÊ năngÊ

lượngÊmặtÊtrờiÊvàÊgươngÊquangÊhọc. 

TrênÊ thịÊ trườngÊ quốcÊ tế,Ê kínhÊnổiÊ đượcÊ sảnÊ

xuấtÊvớiÊnhiềuÊđộÊdàyÊkhácÊnhauÊ(thườngÊtừÊ

2mmÊđếnÊ19mm)ÊvàÊcácÊmứcÊđộÊtruyềnÊsángÊ

hoặcÊmàuÊsắcÊđaÊdạngÊnhưÊtrongÊsuốt,ÊxanhÊ

lá,Ê xanhÊ biển,Ê xámÊ khói,Ê đồng,Ê nhằmÊ đápÊ

ứngÊnhuÊcầuÊthẩmÊmỹÊvàÊkỹÊthuậtÊkhácÊnhau.Ê

CácÊ sảnÊ phẩmÊ kínhÊ nổiÊ phảiÊ tuânÊ thủÊ tiêuÊ

chuẩnÊ chấtÊ lượngÊ nghiêmÊ ngặtÊ nhưÊ ASTMÊ

C1036,Ê ENÊ 572-2Ê hoặcÊ TCVNÊ 7219:2002,Ê

đảmÊbảoÊtínhÊđồngÊnhất,ÊkhảÊnăngÊchịuÊlực,Ê

độÊbềnÊnhiệtÊvàÊđộÊphẳngÊbềÊmặt. 

VềÊmặtÊ thươngÊmại,Ê kínhÊ nổiÊ làÊmộtÊ trongÊ

nhữngÊ sảnÊ phẩmÊ chủÊ lựcÊ củaÊ ngànhÊ côngÊ

nghiệpÊvậtÊliệuÊxâyÊdựngÊhiệnÊđại,ÊcóÊgiáÊtrịÊ

xuấtÊkhẩuÊcaoÊvàÊđượcÊtiêuÊthụÊmạnhÊtạiÊcácÊ

thịÊtrườngÊđangÊphátÊtriển.ÊCácÊquốcÊgiaÊnhưÊ

TrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,ÊTháiÊLan,ÊMa-lai-xi-aÊ

vàÊ ViệtÊ NamÊ hiệnÊ làÊ nhữngÊ trungÊ tâmÊ sảnÊ

xuấtÊlớnÊcủaÊkhuÊvựcÊchâuÊÁ,ÊnhờÊlợiÊthếÊvềÊ

nguyênÊliệu,ÊchiÊphíÊnhânÊcôngÊvàÊcôngÊnghệÊ

tiênÊ tiến.Ê ỞÊ ViệtÊ Nam,Ê nhiềuÊ nhàÊ máyÊ sảnÊ

xuấtÊkínhÊnổiÊđãÊđượcÊđầuÊtưÊvớiÊdâyÊchuyềnÊ

côngÊ nghệÊ hiệnÊ đại,Ê côngÊ suấtÊ hàngÊ trămÊ

nghìnÊ tấnÊmỗiÊnăm,Ê đápÊứngÊnhuÊcầuÊ trongÊ

nướcÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊ thịÊ trườngÊnhưÊ

ASEAN,Ê HoaÊ Kỳ,Ê NhậtÊ BảnÊ vàÊ châuÊ Âu.Ê

NhờÊđặcÊtínhÊkỹÊthuậtÊưuÊviệt,ÊứngÊdụngÊlinhÊ

hoạtÊ vàÊ giáÊ trịÊ kinhÊ tếÊ cao,Ê kínhÊ nổiÊ ngàyÊ

càngÊ khẳngÊ địnhÊ vaiÊ tròÊ khôngÊ thểÊ thiếuÊ

trongÊlĩnhÊvựcÊxâyÊdựngÊvàÊcôngÊnghiệpÊhiệnÊ

đại,Ê gópÊ phầnÊ thúcÊ đẩyÊ xuÊ hướngÊ sửÊ dụngÊ

vậtÊ liệuÊ xanh,Ê bềnÊ vữngÊ vàÊ thânÊ thiệnÊ vớiÊ

môiÊ trườngÊ trongÊ thờiÊ kỳÊ phátÊ triểnÊ đôÊ thịÊ

hóaÊtoànÊcầu. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊ 

QuyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ kínhÊ nổiÊ (FloatÊ GlassÊ

Process)Ê làÊ mộtÊ chuỗiÊ côngÊ nghệÊ hiệnÊ đại,Ê

liênÊtụcÊvàÊkhépÊkín,ÊđượcÊxemÊlàÊbướcÊtiếnÊ

mangÊ tínhÊ cáchÊ mạngÊ trongÊ ngànhÊ côngÊ

nghiệpÊ sảnÊ xuấtÊ kínhÊ phẳng.Ê PhươngÊ phápÊ

nàyÊ doÊ SirÊ AlastairÊ PilkingtonÊ (Anh)Ê phátÊ

minhÊvàoÊgiữaÊthếÊkỷÊXX,ÊchoÊphépÊsảnÊxuấtÊ

raÊcácÊ tấmÊkínhÊcóÊbềÊmặtÊphẳngÊ tuyệtÊđối,Ê

độÊtrongÊsuốtÊcao,ÊkhôngÊbiếnÊdạngÊvàÊđồngÊ

đềuÊvềÊđộÊdàyÊ–Ê điềuÊmàÊ cácÊphươngÊphápÊ

sảnÊ xuấtÊ kínhÊ cánÊ hoặcÊ kínhÊ kéoÊ truyềnÊ

thốngÊ trướcÊ đâyÊ khôngÊ thểÊ đạtÊ được.Ê QuyÊ

trìnhÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊbaoÊgồmÊnhiềuÊcôngÊ

đoạnÊchặtÊchẽ,ÊtừÊchuẩnÊbịÊnguyênÊliệu,ÊnấuÊ

chảy,Ê tạoÊ hìnhÊ trênÊ bểÊ thiếc,Ê ủÊ nhiệt,Ê cắt,Ê

kiểmÊ traÊ chấtÊ lượngÊ đếnÊ đóngÊ góiÊ thànhÊ

phẩm. 

TrướcÊhết,ÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊgồmÊcátÊsili-

caÊ (SiO₂)Ê–ÊchiếmÊkhoảngÊ70%ÊthànhÊphần,Ê
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cùngÊ vớiÊ sodaÊ (Na₂CO₃),Ê đáÊ vôiÊ (CaCO₃),Ê

dolomiteÊ (CaMg(CO₃)₂),Ê feldsparÊvàÊmộtÊsốÊ

phụÊ giaÊ khácÊ nhưÊ oxitÊ nhômÊ (Al₂O₃),Ê oxitÊ

sắt,ÊhoặcÊchấtÊkhửÊđểÊkiểmÊsoátÊmàuÊsắcÊvàÊ

tínhÊ chấtÊ củaÊ kính.Ê CácÊ nguyênÊ liệuÊ nàyÊ

đượcÊphốiÊtrộnÊchínhÊxácÊtheoÊtỷÊlệÊquyÊđịnhÊ

vàÊnạpÊliênÊtụcÊvàoÊlòÊnấu.ÊTrongÊlò,ÊhỗnÊhợpÊ

đượcÊ nấuÊ chảyÊ ởÊ nhiệtÊ độÊ từÊ 1.500°CÊ đếnÊ

1.600°C,ÊtạoÊthànhÊkhốiÊthủyÊtinhÊlỏngÊđồngÊ

nhất.ÊĐểÊđảmÊbảoÊtínhÊtrongÊsuốtÊvàÊloạiÊbỏÊ

bọtÊ khí,Ê dòngÊ thủyÊ tinhÊ nóngÊ chảyÊ sẽÊ đượcÊ

khuấyÊ đềuÊ vàÊ tinhÊ luyệnÊ trongÊ vùngÊ nhiệtÊ

caoÊtrướcÊkhiÊchảyÊsangÊcôngÊđoạnÊkếÊtiếp. 

GiaiÊđoạnÊtạoÊhìnhÊkínhÊnổiÊlàÊcôngÊđoạnÊcốtÊ

lõiÊcủaÊquyÊtrình.ÊThủyÊtinhÊlỏngÊđượcÊrótÊtừÊ

lòÊ nấuÊ lênÊ bềÊ mặtÊ mộtÊ bểÊ thiếcÊ nóngÊ chảyÊ

(floatÊbath),ÊcóÊnhiệtÊđộÊkhoảngÊ1.000°C.ÊDoÊ

cóÊkhốiÊlượngÊriêngÊlớnÊhơnÊthiếc,ÊthủyÊtinhÊ

nổiÊlênÊtrênÊvàÊtựÊtrảiÊphẳngÊnhờÊtrọngÊlựcÊvàÊ

sứcÊ căngÊ bềÊ mặt,Ê tạoÊ thànhÊ mộtÊ lớpÊ kínhÊ

mỏngÊcóÊbềÊmặtÊnhẵnÊvàÊđộÊdàyÊđồngÊnhất.Ê

BềÊdàyÊcủaÊtấmÊkínhÊcóÊthểÊđượcÊđiềuÊchỉnhÊ

bằngÊ tốcÊ độÊ kéoÊ kínhÊ raÊ khỏiÊ bểÊ hoặcÊ ápÊ

dụngÊ luồngÊ khíÊ nénÊ đểÊ làmÊ phẳngÊ bềÊ mặt.Ê

KhiÊ diÊ chuyểnÊ dọcÊ theoÊ bểÊ thiếc,Ê nhiệtÊ độÊ

thủyÊ tinhÊ giảmÊ dầnÊ từÊ 1.000°CÊ xuốngÊ

khoảngÊ 600°C,Ê giúpÊ tấmÊ kínhÊ dầnÊ ổnÊ địnhÊ

cấuÊtrúcÊmàÊkhôngÊbiếnÊdạng. 

SauÊ khiÊ raÊ khỏiÊ bểÊ thiếc,Ê tấmÊ kínhÊ đượcÊ

chuyểnÊvàoÊlòÊủÊ(annealingÊlehr)Ê–ÊnơiÊnhiệtÊ

độÊ đượcÊ điềuÊ chỉnhÊ giảmÊ dầnÊmộtÊ cáchÊ cóÊ

kiểmÊ soátÊ nhằmÊ loạiÊ bỏÊ ứngÊ suấtÊ nộiÊ bênÊ

trong,ÊtránhÊhiệnÊtượngÊnứtÊhoặcÊvênhÊtrongÊ

quáÊ trìnhÊ sửÊ dụng.ÊQuáÊ trìnhÊ ủÊ thườngÊ kéoÊ

dàiÊtừÊ30ÊđếnÊ60Êphút,ÊtùyÊtheoÊđộÊdàyÊkính.Ê

SauÊkhiÊđượcÊlàmÊnguộiÊhoànÊtoàn,ÊkínhÊnổiÊ

cóÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊvàÊđộÊổnÊđịnhÊquangÊhọcÊ

cao,ÊsẵnÊsàngÊchoÊcôngÊđoạnÊkiểmÊtraÊvàÊcắtÊ

thànhÊphẩm. 

TiếpÊtheo,ÊkínhÊđiÊquaÊhệÊthốngÊkiểmÊtraÊ tựÊ

độngÊ bằngÊ cảmÊbiếnÊ quangÊhọc,Ê cameraÊ vàÊ

tiaÊlaser,ÊnhằmÊphátÊhiệnÊcácÊkhuyếtÊtậtÊnhưÊ

bọtÊkhí,ÊvếtÊxước,ÊgợnÊsóng,ÊlỗÊhổngÊhayÊsaiÊ

lệchÊđộÊdày.ÊNhữngÊtấmÊkínhÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊ

sẽÊđượcÊcắtÊtheoÊkíchÊthướcÊtiêuÊchuẩnÊhoặcÊ

yêuÊ cầuÊ củaÊ kháchÊ hàng,Ê sauÊ đóÊ rửaÊ sạch,Ê

phânÊloại,ÊđóngÊgóiÊvàÊlưuÊkho.ÊKínhÊkhôngÊ

đạtÊ yêuÊ cầuÊ cóÊ thểÊ đượcÊ nghiềnÊ nhỏÊ vàÊ táiÊ

đưaÊvàoÊquyÊtrìnhÊnấuÊchảy,ÊgópÊphầnÊgiảmÊ

thiểuÊchấtÊthảiÊvàÊtiếtÊkiệmÊnăngÊlượng. 

TrongÊ cácÊ nhàÊmáyÊ hiệnÊ đại,Ê quyÊ trìnhÊ sảnÊ

xuấtÊkínhÊnổiÊđượcÊđiềuÊkhiểnÊhoànÊtoànÊtựÊ

độngÊ bằngÊ hệÊ thốngÊ PLCÊ vàÊ SCADA,Ê choÊ

phépÊgiámÊsátÊnhiệtÊđộ,ÊápÊsuất,ÊtốcÊđộÊdòngÊ

chảyÊvàÊcácÊthôngÊsốÊkỹÊthuậtÊtheoÊthờiÊgianÊ

thực,ÊđảmÊbảoÊsựÊổnÊđịnhÊvàÊchấtÊlượngÊsảnÊ

phẩmÊcaoÊnhất.ÊToànÊbộÊquyÊ trìnhÊ sảnÊxuấtÊ

tuânÊthủÊnghiêmÊngặtÊcácÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtếÊ

nhưÊ ENÊ 572-2,Ê ASTMÊ C1036,Ê TCVNÊ

7219:2002,ÊđảmÊbảoÊkínhÊcóÊđộÊtruyềnÊsángÊ

từÊ 85–91%,Ê độÊ phẳngÊ cao,Ê saiÊ lệchÊ độÊ dàyÊ

rấtÊnhỏ,ÊvàÊkhôngÊchứaÊ tạpÊchấtÊảnhÊhưởngÊ

đếnÊkhảÊnăngÊgiaÊcông. 

KếtÊquảÊcủaÊquyÊtrìnhÊnàyÊlàÊnhữngÊtấmÊkínhÊ

phẳng,Ê trongÊ suốt,Ê cóÊ bềÊ mặtÊ nhẵnÊ nhưÊ

gương,Ê cóÊ thểÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ trựcÊ tiếpÊhoặcÊ
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giaÊcôngÊtiếpÊ thànhÊcácÊsảnÊphẩmÊkhácÊnhưÊ

kínhÊcườngÊlực,ÊkínhÊdánÊanÊtoàn,ÊkínhÊphảnÊ

quang,Ê kínhÊ Low-EÊ hoặcÊ kínhÊ gươngÊ trangÊ

trí.ÊNhờÊápÊdụngÊcôngÊnghệÊkínhÊnổi,ÊngànhÊ

côngÊnghiệpÊkínhÊhiệnÊnayÊđãÊđạtÊđượcÊbướcÊ

tiếnÊ vượtÊ bậcÊ vềÊ năngÊ suất,Ê chấtÊ lượngÊ vàÊ

tínhÊ kinhÊ tế,Ê đồngÊ thờiÊ gópÊ phầnÊ cungÊ cấpÊ

nguồnÊ vậtÊ liệuÊ hiệnÊ đại,Ê bềnÊ vữngÊ choÊ cácÊ

ngànhÊ xâyÊ dựng,Ê giaoÊ thôngÊ vậnÊ tải,Ê côngÊ

nghiệpÊnăngÊlượngÊvàÊđiệnÊtửÊtrênÊtoànÊcầu. 

2.Ê TìnhÊ hìnhÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ mặtÊ hàngÊ

kínhÊnổiÊsangÊmộtÊsốÊthịÊtrường 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

KínhÊ nổiÊ làÊ sảnÊ phẩmÊ cơÊ bảnÊ trongÊ ngànhÊ

côngÊ nghiệpÊ thủyÊ tinh,Ê đượcÊ sửÊ dụngÊ rộngÊ

rãiÊtrongÊxâyÊdựng,ÊsảnÊxuấtÊcửaÊsổ,Êgương,Ê

nộiÊthấtÊvàÊcảÊlĩnhÊvựcÊđiệnÊtử,ÊôÊtô.ÊTạiÊHoaÊ

Kỳ,Ê mặcÊ dùÊ cóÊ mộtÊ sốÊ nhàÊ máyÊ sảnÊ xuấtÊ

kínhÊ nổiÊ quyÊmôÊ lớn,Ê nhưngÊ nướcÊ nàyÊ vẫnÊ

nhậpÊkhẩuÊmộtÊphầnÊkhôngÊnhỏÊđểÊđápÊứngÊ

nhuÊ cầuÊ ngàyÊ càngÊ caoÊ vàÊ đaÊ dạngÊ củaÊ thịÊ

trườngÊ nộiÊ địa.Ê TìnhÊ hìnhÊ nhậpÊ khẩuÊ mặtÊ

hàngÊkínhÊnổiÊvàoÊthịÊ trườngÊHoaÊKỳÊ trongÊ

nhữngÊnămÊgầnÊđâyÊthểÊhiệnÊsựÊphụÊthuộcÊcóÊ

chọnÊ lọcÊvàoÊcácÊnguồnÊcungÊ toànÊcầu,ÊvớiÊ

nhiềuÊyếuÊtốÊkinhÊtếÊ-ÊchínhÊtrịÊtácÊđộngÊđếnÊ

chuỗiÊcungÊứng.Ê 

TrongÊ nhữngÊ nămÊ gầnÊ đây,Ê thịÊ trườngÊHoaÊ

KỳÊ chứngÊ kiếnÊ sựÊ tăngÊ trưởngÊ ổnÊ địnhÊ vềÊ

nhuÊcầuÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊđểÊphụcÊvụÊcácÊ

lĩnhÊvựcÊxâyÊdựngÊdânÊdụngÊvàÊcôngÊnghiệp. 

NămÊ2022,Ê tổngÊgiáÊ trịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ

từÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊthếÊgiớiÊvàoÊHoaÊ

KỳÊđạtÊ1,3ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,Ê

trịÊ giáÊ nhậpÊkhẩuÊmặtÊ hàngÊnàyÊgiảmÊ7,7%Ê

soÊ vớiÊ nămÊ 2022Ê xuốngÊ cònÊ 1,2Ê tỷÊ USD.Ê

TrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊ

KỳÊcóÊsựÊtăngÊnhẹÊtrởÊlạiÊđạtÊ1,3ÊtỷÊUSD. 
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BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊtừÊ2022ÊđếnÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ 

nămÊ2023ÊvàÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2023 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

TrungÊQuốc 448.558.525 465.834.213 3,9% 36,7% 36,6% 

Mê-hi-cô 223.498.724 227.448.976 1,8% 18,3% 17,9% 

Đức 129.596.421 126.318.111 -2,5% 10,6% 9,9% 

Ca-na-đa 89.342.104 96.616.604 8,1% 7,3% 7,6% 

ViệtÊNam 43.001.527 62.375.349 45,1% 3,5% 4,9% 

ẤnÊĐộ 46.042.888 43.590.690 -5,3% 3,8% 3,4% 

I-ta-li-a 33.846.870 33.785.800 -0,2% 2,8% 2,7% 

Bỉ 31.632.063 30.994.572 -2,0% 2,6% 2,4% 

ThổÊNhĩÊKỳ 19.653.713 23.821.404 21,2% 1,6% 1,9% 

NhậtÊBản 18.221.982 22.736.288 24,8% 1,5% 1,8% 
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NămÊ2023,ÊTrungÊQuốcÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊ

nhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ448,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

36,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊđứngÊthứÊhaiÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ223,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ18,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊĐức,ÊCa-na-đaÊvàÊẤnÊĐộÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊ

thứÊnămÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ129,6ÊtriệuÊUSD,Ê89,3ÊtriệuÊUSDÊvàÊ46ÊtriệuÊUSD.ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊ

sáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ lớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳ,ÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊ43ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ

đạtÊ1,1ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ88,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphầmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê

TổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ137,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

11,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊ 

vàoÊHoaÊKỳÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊTrungÊQuốcÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊ

thịÊ trườngÊHoaÊKỳ,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ465,8Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ36,6%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊ

kimÊngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 227,4Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ17,9%Ê tổngÊ kimÊngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ
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phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊĐứcÊvàÊCa-na-đaÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvàÊthứÊtưÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊchínhÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊlầnÊ

lượtÊlàÊ126,3ÊtriệuÊUSDÊvàÊ96,6ÊtriệuÊUSD.ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊtăngÊ45,1%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ62,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,5%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊđãÊvượtÊẤnÊĐộÊxếpÊ

thứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊ trườngÊHoaÊKỳ,Ê trịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ62,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ4,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊẤnÊĐộÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊ5,3%ÊsoÊvớiÊnămÊ

trướcÊđó,ÊđạtÊ43,6ÊtriệuÊUSD,ÊxếpÊvịÊtríÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊ

sangÊHoaÊKỳ.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊnămÊ2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ

tăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊ

kểÊđếnÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊNhậtÊBảnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ23,8ÊtriệuÊUSDÊvàÊ22,7ÊtriệuÊ

USD. 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊ 

vàoÊHoaÊKỳÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊHoaÊKỳÊgiảmÊ1,9%ÊsoÊ

vớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊgầnÊ201ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ68,2ÊtriệuÊUSD.ÊMê-hi-côÊxếpÊvịÊtríÊthứÊ

haiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ36,3ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊ2Ê

thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊ
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tăngÊtrưởngÊmạnhÊlênÊđếnÊ161,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ21,9ÊtriệuÊUSD,ÊđứngÊ

thứÊbaÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊĐức,ÊCa

-na-đaÊvàÊẤnÊĐộÊlầnÊlượtÊđứngÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊ

hàngÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ14,8ÊtriệuÊUSD,Ê14,7ÊtriệuÊ

USDÊvàÊ6,9ÊtriệuÊUSD.Ê 

BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ2T/2024ÊvàÊ2T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2.2.ÊThịÊtrườngÊEU 

EUÊlàÊthịÊtrườngÊcóÊnhuÊcầuÊổnÊđịnhÊvềÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổi,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊcácÊlĩnhÊvựcÊxâyÊ

dựngÊxanh,ÊtiếtÊkiệmÊnăngÊlượngÊvàÊtáiÊcấuÊtrúcÊhạÊtầngÊsauÊđạiÊdịch. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊthếÊgiớiÊvàoÊEUÊđạtÊ

1,2ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,Ê trongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊgiảmÊ15,6%ÊsoÊvớiÊ

nămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ1,039Ê tỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,Ê trịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊ tiếpÊ tụcÊ

giảmÊnhẹÊđạtÊ1,030ÊtỷÊUSD. 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊ
HoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
2T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
2T/2025 

2T/2025ÊsoÊvớiÊ
2T/2024 

TrungÊQuốc 80.883.390 68.164.146 -15,7% 

Mê-hi-cô 34.983.016 36.311.334 3,8% 

ViệtÊNam 8.367.565 21.861.702 161,3% 

Đức 19.794.596 14.823.526 -25,1% 

Ca-na-đa 15.707.752 14.718.929 -6,3% 

ẤnÊĐộ 6.435.226 6.852.698 6,5% 

I-ta-li-a 5.878.576 4.844.507 -17,6% 

Bỉ 4.862.293 4.835.429 -0,6% 

ThổÊNhĩÊKỳ 5.448.103 4.055.147 -25,6% 

TâyÊBanÊNha 1.490.602 2.841.650 90,6% 
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BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊ 

từÊ2022ÊđếnÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 
BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

                                                                                       ĐơnÊvị:ÊUSD 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2023 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2024 

2023ÊsoÊvớiÊ
2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

TrungÊQuốc 540.574.094 588.327.715 8,8% 52,0% 57,1% 

ThổÊNhĩÊKỳ 124.688.856 130.135.678 4,4% 12,0% 12,6% 

VươngÊquốcÊAnh 76.291.836 72.535.076 -4,9% 7,3% 7,0% 

ThụyÊSĩ 65.590.821 66.777.214 1,8% 6,3% 6,5% 

Bê-la-rút 40.811.177 26.218.159 -35,8% 3,9% 2,5% 

HoaÊKỳ 21.178.628 20.362.630 -3,9% 2,0% 2,0% 

An-giê-ri 27.747.196 19.014.466 -31,5% 2,7% 1,8% 

AiÊCập 23.137.927 18.063.830 -21,9% 2,2% 1,8% 

ẤnÊĐộ 10.558.408 12.033.103 14,0% 1,0% 1,2% 

I-ran 12.249.423 9.301.354 -24,1% 1,2% 0,9% 

Bô-xni-aÊHéc-xê-
gô-vi-na 

9.662.334 9.015.317 -6,7% 0,9% 0,9% 

NhậtÊBản 6.284.884 6.925.077 10,2% 0,6% 0,7% 

In-đô-nê-xi-a 7.652.531 6.149.086 -19,6% 0,7% 0,6% 

ViệtÊNam 9.195.227 5.019.458 -45,4% 0,9% 0,5% 
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NămÊ2023,ÊTrungÊQuốcÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊ

nhấtÊsangÊEU,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ540,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ52%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThổÊNhĩÊKỳÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊ124,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ12%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

EU.ÊVươngÊquốcÊAnh,ÊThụyÊSĩÊvàÊBê-la-rútÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊ tríÊ thứÊba,Ê thứÊtưÊvàÊthứÊnămÊ

trongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ lớnÊnhấtÊsangÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊ đạtÊ 76,3Ê triệuÊUSD,Ê 65,6Ê triệuÊUSDÊ vàÊ 40,8Ê triệuÊUSD.ÊHoaÊKỳÊ đứngÊ thứÊ sáuÊ cácÊ

nguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊEU,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ21,2Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ2%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊEU.ÊViệtÊNamÊ

đứngÊthứÊ12ÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkínhÊnổiÊvàoÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ9,2Ê triệuÊ

USD,ÊchiếmÊ0,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊTrungÊQuốcÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊ

thịÊ trườngÊEU,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ588,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ57,1%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThổÊNhĩÊKỳÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ130,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ12,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊquốcÊAnh,ÊThụyÊSĩÊvàÊBê-la-rútÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊ

thứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊ
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xuấtÊkhẩuÊđạtÊlầnÊlượtÊlàÊ72,5ÊtriệuÊUSD,Ê66,8ÊtriệuÊUSDÊvàÊ26,2ÊtriệuÊUSD.ÊHoaÊKỳÊvẫnÊ

đứngÊ thứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ lớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊ thịÊ trườngÊEU,ÊkimÊngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊđạtÊ20,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

EU.ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiảmÊxuốngÊ45,4%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊ

đó,ÊđạtÊ5Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU,Ê

xếpÊvịÊtríÊthứÊmườiÊbốnÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkínhÊnổiÊvàoÊthịÊtrườngÊEU. 

BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊEUÊtăngÊ5,6%ÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ167,7ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

kínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊEU,ÊđạtÊ109,1ÊtriệuÊUSD.ÊThổÊNhĩÊKỳÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊ

trongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ15,9ÊtriệuÊUSD.ÊVươngÊquốcÊ

AnhÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ11,8ÊtriệuÊUSD.ÊThụyÊSĩ,ÊAn-giê-riÊvàÊAiÊCậpÊ

lầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊlầnÊlượtÊlàÊ9,9ÊtriệuÊUSD,Ê4,4ÊtriệuÊUSDÊvàÊ2,4ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ

2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊnhẹÊlênÊ3,7%ÊsoÊ

vớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ997,4ÊnghìnÊUSD,ÊđứngÊthứÊmườiÊmộtÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊEU. 
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BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊ2T/2024ÊvàÊ2T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊViệtÊNam 

ThịÊtrườngÊHoaÊKỳ:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ53,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ4,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊ

nổiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiảmÊxuốngÊđạtÊ43ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ3,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,Ê

trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊtrởÊlạiÊđạtÊ62,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ4,9%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊ

nămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊ

tăngÊtrưởngÊvàÊViệtÊNamÊlàÊmộtÊtrongÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊvàoÊHoaÊ

Kỳ. 

ThịÊ trườngÊ EU:ÊNămÊ 2022,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊ kínhÊ nổiÊ củaÊ ViệtÊNamÊ sangÊ thịÊ

trườngÊEUÊđạtÊ11,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊ

củaÊEU.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊgiảmÊxuốngÊ

cònÊ9,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ

NguồnÊcungÊứngÊ TrịÊgiáÊNKÊ2T/2024 TrịÊgiáÊNKÊ2T/2025 2T/2025ÊsoÊvớiÊ

TrungÊQuốc 84.605.081 109.142.518 29,0% 

ThổÊNhĩÊKỳ 20.154.411 15.874.948 -21,2% 

VươngÊquốcÊAnh 11.016.216 11.766.874 6,8% 

ThụyÊSĩ 11.309.867 9.900.975 -12,5% 

An-giê-ri 4.021.685 4.359.439 8,4% 

AiÊCập 2.810.620 2.377.177 -15,4% 

HoaÊKỳ 3.771.459 2.224.269 -41,0% 

ẤnÊĐộ 1.492.223 1.667.259 11,7% 

Bô-xni-aÊHéc-xê-gô-
vi-na 

1.315.489 1.446.482 10,0% 

NhậtÊBản 1.561.554 1.053.977 -32,5% 

ViệtÊNam 961.976 997.446 3,7% 
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2024,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊtiếpÊtụcÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊ

xuốngÊcònÊ5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊ
từÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊcóÊ

sựÊgiaÊtăngÊlênÊđếnÊ161,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ21,9ÊtriệuÊUSD.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

kínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊcũngÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊnhẹÊlênÊ3,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,Ê

đạtÊ997,4ÊnghìnÊUSD. 

BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtrongÊ
2T/2024ÊvàÊ2T/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊ traÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊđốiÊvớiÊkínhÊnổi 

HoaÊ KỳÊ đãÊ tiếnÊ hànhÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊhaiÊquốcÊgia:ÊTrungÊQuốcÊvàÊMa-lai-

xi-a. 

VàoÊngàyÊ21ÊthángÊ11ÊnămÊ2024,ÊhaiÊcôngÊtyÊ

củaÊ HoaÊ KỳÊ làÊ VitroÊ FlatÊ Glass,Ê LLCÊ vàÊ

VitroÊMeadvilleÊFlatÊGlass,ÊLLCÊđãÊđệÊtrìnhÊ

đơnÊkiệnÊlênÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)Ê

vàÊ ỦyÊ banÊ ThươngÊ mạiÊ QuốcÊ tếÊ HoaÊ KỳÊ

(USITC),ÊcáoÊbuộcÊrằngÊkínhÊnổiÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊ TrungÊ QuốcÊ vàÊ Ma-lai-xi-aÊ đangÊ đượcÊ

bánÊ tạiÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊvớiÊgiáÊ thấpÊhơnÊ

giáÊ trịÊ hợpÊ lýÊ (dumping)Ê vàÊ nhậnÊ đượcÊ trợÊ

cấpÊkhôngÊcôngÊbằngÊtừÊchínhÊphủÊcácÊnướcÊ

này. 

NgàyÊ 31Ê thángÊ 12Ê nămÊ 2024,Ê DOCÊ chínhÊ

thứcÊ khởiÊ xướngÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ

bánÊ pháÊgiáÊ (AD)Ê vàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ (CVD)Ê

đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ kínhÊ nổiÊ từÊ haiÊ quốcÊ giaÊ

trên. 

TínhÊđếnÊthờiÊđiểmÊhiệnÊtại,ÊLiênÊminhÊChâuÊ

ÂuÊ(EU)ÊđãÊ tiếnÊhànhÊmộtÊ sốÊcuộcÊđiềuÊ traÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊ

kínhÊnổiÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊliênÊquanÊđếnÊkínhÊ

từÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊnhau: 

NămÊ2012:ÊEUÊđãÊ tiếnÊhànhÊđiềuÊ traÊchốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ kínhÊ nổiÊ

khôngÊ màuÊ (uncolouredÊ floatÊ glass)Ê nhậpÊ

khẩuÊtừÊRu-ma-ni. 

NămÊ 2022:Ê EUÊ đãÊmởÊ rộngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊ

cácÊ sảnÊ phẩmÊ vảiÊ sợiÊ thủyÊ tinhÊ từÊ TrungÊ

QuốcÊvàÊAiÊCậpÊsangÊcảÊMa-rốcÊvàÊThổÊNhĩÊ

Kỳ,ÊsauÊkhiÊphátÊhiệnÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊthuếÊ

thôngÊquaÊviệcÊchuyểnÊhướngÊxuấtÊkhẩu. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊbốiÊcảnhÊhaiÊthángÊđầuÊnămÊ2025ÊghiÊ

nhậnÊxuÊhướngÊgiaÊtăngÊbiệnÊphápÊgiámÊsát,Ê

siếtÊchặtÊquảnÊlýÊnhậpÊkhẩuÊvàÊđẩyÊmạnhÊcácÊ

côngÊ cụÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ

phẩmÊkínhÊnổiÊ tạiÊcảÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊvàÊ

EU,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ cầnÊ triểnÊ

khaiÊchiếnÊ lượcÊứngÊphóÊchủÊđộng,ÊbàiÊbảnÊ

vàÊ dàiÊ hạnÊ hơnÊ nhằmÊ giảmÊ thiểuÊ rủiÊ roÊ vàÊ

bảoÊđảmÊduyÊtrìÊxuấtÊkhẩuÊbềnÊvững.Ê 

TrướcÊtiên,ÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊthườngÊxuyênÊ

cậpÊnhậtÊcácÊthayÊđổiÊ trongÊchínhÊsáchÊđiềuÊ

traÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp,ÊchốngÊ

lẩnÊ tránhÊ thuếÊ vàÊ cácÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ màÊ

HoaÊKỳÊvàÊEUÊápÊdụngÊvớiÊmặtÊhàngÊkínhÊ

nổiÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊthủyÊtinhÊxâyÊdựngÊliênÊ

quan;ÊđồngÊthờiÊ theoÊdõiÊcácÊcảnhÊbáoÊsớmÊ

từÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmại.Ê 

DoÊđặcÊthùÊcủaÊhaiÊthịÊtrườngÊnàyÊcóÊyêuÊcầuÊ

rấtÊ nghiêmÊ ngặtÊ vềÊ minhÊ bạchÊ chuỗiÊ cungÊ

ứng,Ê doanhÊnghiệpÊ cầnÊ ràÊ soátÊ toànÊbộÊquyÊ

trìnhÊ chứngÊ từ,Ê hồÊ sơÊ truyÊ xuấtÊ nguồnÊ gốc,Ê

đảmÊ bảoÊ chứngÊminhÊ rõÊ ràngÊ xuấtÊ xứÊViệtÊ

NamÊ vàÊ loạiÊ trừÊ nguyÊ cơÊ sửÊ dụngÊ nguyênÊ

liệuÊ từÊcácÊnướcÊđangÊbịÊápÊ thuếÊcao,Ê tránhÊ
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nguyÊ cơÊ bịÊ cáoÊ buộcÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ thôngÊ

quaÊchuyểnÊtảiÊhoặcÊthayÊđổiÊkhôngÊđángÊkể.Ê 

BênÊ cạnhÊ đó,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ chuẩnÊ hóaÊ

cơÊsởÊdữÊliệuÊkếÊtoánÊ-ÊtàiÊchính,ÊcậpÊnhậtÊhệÊ

thốngÊ quảnÊ trịÊ chiÊ phí,Ê hồÊ sơÊ kỹÊ thuậtÊ vàÊ

năngÊ lựcÊ sảnÊxuấtÊ nhằmÊ sẵnÊ sàngÊ cungÊ cấpÊ

thôngÊtinÊđầyÊđủ,ÊchínhÊxácÊvàÊđúngÊhạnÊnếuÊ

bịÊ yêuÊ cầuÊ trongÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ tra,Ê bởiÊ

việcÊhợpÊtácÊhiệuÊquảÊlàÊyếuÊtốÊthenÊchốtÊđểÊ

giảmÊ thiểuÊ biênÊ độÊ thuế.ÊĐồngÊ thời,Ê doanhÊ

nghiệpÊnênÊtăngÊcườngÊđầuÊtưÊnângÊcaoÊchấtÊ

lượngÊ sảnÊ phẩm,Ê đápÊ ứngÊ tiêuÊ chuẩnÊ môiÊ

trường,Ê tiêuÊchuẩnÊnăngÊ lượngÊ-ÊkhíÊ thảiÊvàÊ

yêuÊcầuÊESGÊvốnÊđượcÊcoiÊ làÊđiềuÊkiệnÊbắtÊ

buộcÊtạiÊ thịÊ trườngÊEU,ÊnhấtÊ làÊkhiÊcácÊquyÊ

địnhÊliênÊquanÊđếnÊphátÊthảiÊvàÊtráchÊnhiệmÊ

chuỗiÊcungÊứngÊtiếpÊtụcÊđượcÊmởÊrộngÊtrongÊ

nămÊ2025.Ê 

NgoàiÊ ra,Ê việcÊ đaÊ dạngÊ hóaÊ thịÊ trường,ÊmởÊ

rộngÊđốiÊtácÊnhậpÊkhẩuÊvàÊhạnÊchếÊphụÊthuộcÊ

vàoÊmộtÊsốÊítÊkháchÊhàngÊsẽÊgiúpÊgiảmÊthiểuÊ

mứcÊ độÊ tổnÊ thươngÊ khiÊ rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊgiaÊtăng.Ê 

CuốiÊ cùng,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ duyÊ trìÊ phốiÊ

hợpÊchặtÊchẽÊvớiÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

cácÊhiệpÊhộiÊngànhÊkínhÊcùngÊcácÊtổÊchứcÊtưÊ

vấnÊ phápÊ lýÊ uyÊ tínÊ đểÊ kịpÊ thờiÊ nhậnÊ cảnhÊ

báo,Ê nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ chuẩnÊ bịÊ hồÊ sơÊ vàÊ

xâyÊdựngÊkịchÊbảnÊứngÊphóÊkhiÊ cóÊvụÊviệcÊ

xảyÊ ra.ÊViệcÊ triểnÊkhaiÊ đồngÊbộÊnhữngÊ giảiÊ

phápÊ nàyÊ sẽÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ

tăngÊcườngÊkhảÊnăngÊchốngÊchịu,ÊhạnÊchếÊtốiÊ

đaÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvàÊcủngÊcốÊvịÊ

thếÊ bềnÊ vữngÊ tạiÊ cácÊ thịÊ trườngÊ khóÊ tínhÊ

nhưngÊđầyÊtiềmÊnăngÊnhưÊHoaÊKỳÊvàÊEU. 

III.ÊDâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhôm 

1.ÊMôÊtảÊmặtÊhàngÊ 

MặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlàÊmộtÊ

trongÊ nhữngÊ vậtÊ tưÊ kỹÊ thuậtÊ quanÊ trọng,Ê

đóngÊvaiÊtròÊthiếtÊyếuÊtrongÊlĩnhÊvựcÊtruyềnÊ

tảiÊ vàÊ phânÊ phốiÊ điệnÊ năng.Ê SảnÊ phẩmÊ nàyÊ

đượcÊ chếÊ tạoÊ chủÊ yếuÊ từÊ nhômÊ tinhÊ khiếtÊ

hoặcÊ hợpÊ kimÊ nhômÊ cóÊ khảÊ năngÊ dẫnÊ điệnÊ

cao,ÊđồngÊthờiÊđượcÊkếtÊcấuÊnhiềuÊlớpÊnhằmÊ

đảmÊbảoÊcảÊtínhÊdẫnÊđiện,ÊcơÊhọcÊvàÊanÊtoànÊ

khiÊsửÊdụng.ÊCấuÊtạoÊcơÊbảnÊcủaÊdâyÊvàÊcápÊ

điệnÊbằngÊnhômÊgồmÊphầnÊlõiÊdẫnÊđiệnÊlàmÊ

từÊ cácÊ sợiÊ nhômÊ hoặcÊ hợpÊ kimÊ nhômÊ xoắnÊ

lạiÊvớiÊ nhauÊđểÊ tăngÊđộÊ linhÊhoạt,Ê lớpÊ cáchÊ

điệnÊbênÊngoàiÊthườngÊđượcÊlàmÊtừÊvậtÊliệuÊ

tổngÊhợpÊnhưÊPVCÊ(polyvinylÊchloride)ÊhoặcÊ

XLPEÊ (cross-linkedÊ polyethylene)Ê giúpÊ

chốngÊ ròÊ điện,Ê chịuÊ nhiệt,Ê chịuÊ ẩmÊ vàÊ tăngÊ

khảÊnăngÊcáchÊđiệnÊtrongÊđiềuÊkiệnÊvậnÊhànhÊ

khắcÊnghiệt.ÊMộtÊsốÊloạiÊdâyÊcápÊnhômÊcaoÊ

cấpÊcònÊcóÊthêmÊlớpÊgiápÊbảoÊvệÊbằngÊthépÊ

hoặcÊ nhômÊ nhằmÊ chốngÊ tácÊ độngÊ cơÊ học,Ê

cônÊtrùngÊvàÊmôiÊtrườngÊănÊmòn. 

SoÊ vớiÊ dâyÊ đồng,Ê dâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ bằngÊ

nhômÊcóÊưuÊđiểmÊnổiÊbậtÊvềÊtrọngÊlượngÊnhẹÊ

hơnÊ khoảngÊ 30–50%,Ê giúpÊ giảmÊ tảiÊ trọngÊ

choÊcácÊcôngÊtrìnhÊđiệnÊvàÊdễÊdàngÊtrongÊvậnÊ

chuyển,Ê lắpÊ đặt,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ hệÊ

thốngÊ đườngÊ dâyÊ điệnÊ trênÊ khôngÊ dàiÊ hàngÊ

chụcÊhoặcÊhàngÊtrămÊkilômét.ÊNhômÊcũngÊlàÊ
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vậtÊ liệuÊ dồiÊ dào,Ê giáÊ thànhÊ thấpÊ hơnÊ đồng,Ê

gópÊ phầnÊ đángÊ kểÊ trongÊ việcÊ tiếtÊ giảmÊ chiÊ

phíÊđầuÊtưÊbanÊđầuÊchoÊcácÊdựÊánÊtruyềnÊtảiÊ

điệnÊnăng,ÊhạÊtầngÊnăngÊlượngÊvàÊxâyÊdựngÊ

dânÊdụng.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊnhômÊcóÊkhảÊnăngÊ

chốngÊ ănÊ mònÊ tốtÊ hơnÊ trongÊ môiÊ trườngÊ

khôngÊkhí,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊđượcÊphủÊlớpÊoxideÊ

bảoÊ vệÊ tựÊ nhiên,Ê giúpÊ kéoÊ dàiÊ tuổiÊ thọÊ sảnÊ

phẩmÊtrongÊđiềuÊkiệnÊkhíÊhậuÊẩmÊhoặcÊvùngÊ

venÊ biển.Ê TuyÊ nhiên,Ê doÊ độÊ dẫnÊ điệnÊ củaÊ

nhômÊ chỉÊ bằngÊ khoảngÊ 61%Ê soÊ vớiÊ đồng,Ê

nênÊđểÊđạtÊđượcÊcùngÊkhảÊnăngÊdẫnÊđiện,ÊtiếtÊ

diệnÊdâyÊnhômÊcầnÊlớnÊhơn.ÊNgoàiÊra,ÊnhômÊ

cóÊxuÊhướngÊgiòn,ÊdễÊgãyÊkhiÊuốnÊnhiềuÊlần,Ê

vàÊdễÊbịÊoxiÊhóaÊtạiÊcácÊđầuÊnối,ÊnênÊđòiÊhỏiÊ

kỹÊthuậtÊlắpÊđặt,ÊđầuÊnốiÊvàÊbảoÊtrìÊđặcÊbiệtÊ

đểÊđảmÊbảoÊanÊtoànÊvàÊhiệuÊquảÊsửÊdụngÊlâuÊ

dài. 

TrênÊ thịÊ trườngÊ hiệnÊ nay,Ê dâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ

bằngÊnhômÊđượcÊphânÊloạiÊđaÊdạngÊtùyÊtheoÊ

cấuÊtrúcÊvàÊmụcÊđíchÊsửÊdụng,ÊbaoÊgồm:ÊdâyÊ

nhômÊ lõiÊ thépÊ (ACSR)Ê thườngÊ dùngÊ choÊ

đườngÊ dâyÊ tảiÊ điệnÊ trênÊ khôngÊ doÊ cóÊ khảÊ

năngÊchịuÊ lựcÊkéoÊ lớn;ÊdâyÊnhômÊ lõiÊnhômÊ

(AAC)Ê dùngÊ trongÊ truyềnÊ tảiÊ ngắn;Ê cápÊ

nhômÊbọcÊcáchÊđiệnÊ(ABC)ÊđượcÊứngÊdụngÊ

trongÊmạngÊđiệnÊphânÊphốiÊtrungÊápÊvàÊhạÊápÊ

ởÊkhuÊvựcÊđôÊ thịÊhoặcÊnôngÊ thôn;ÊcùngÊcácÊ

loạiÊ cápÊ nhômÊ bọcÊ XLPEÊ dùngÊ trongÊ hệÊ

thốngÊ điệnÊ ngầm,Ê nhàÊmáyÊ côngÊ nghiệpÊ vàÊ

cácÊcôngÊ trìnhÊhạÊtầngÊkỹÊ thuật.ÊNhữngÊsảnÊ

phẩmÊ nàyÊ đềuÊ đượcÊ sảnÊ xuấtÊ theoÊ cácÊ tiêuÊ

chuẩnÊ kỹÊ thuậtÊ quốcÊ tếÊ nhưÊ IECÊ 61089,Ê

ASTMÊ B232,Ê TCVNÊ 5064:1994Ê nhằmÊ bảoÊ

đảmÊ chấtÊ lượng,Ê độÊ bềnÊ cơÊ họcÊ vàÊ anÊ toànÊ

điện. 

HiệnÊnay,ÊnhuÊcầuÊsửÊdụngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊ trênÊ thếÊgiớiÊkhôngÊngừngÊ tăngÊ

doÊ xuÊ hướngÊ mởÊ rộngÊ hệÊ thốngÊ lướiÊ điện,Ê

phátÊ triểnÊnăngÊlượngÊ táiÊ tạoÊ(nhưÊđiệnÊgió,Ê

điệnÊ mặtÊ trời)Ê vàÊ xâyÊ dựngÊ hạÊ tầngÊ đôÊ thịÊ

thôngÊ minh.Ê CácÊ quốcÊ giaÊ cóÊ ngànhÊ côngÊ

nghiệpÊ năngÊ lượngÊ phátÊ triểnÊ nhưÊ TrungÊ

Quốc,ÊẤnÊĐộ,ÊHoaÊKỳÊvàÊcácÊnướcÊEUÊđềuÊ

làÊnhữngÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊlớn,ÊđồngÊthờiÊlàÊ

trungÊtâmÊsảnÊxuấtÊdâyÊvàÊcápÊnhômÊquyÊmôÊ

lớn.ÊỞÊViệtÊNam,ÊsảnÊphẩmÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊđượcÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊbởiÊ

nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ nước,Ê gópÊ phầnÊ

đápÊứngÊnhuÊcầuÊnộiÊđịaÊvàÊ thamÊgiaÊchuỗiÊ

cungÊứngÊtoànÊcầu.ÊNhờÊsựÊkếtÊhợpÊgiữaÊưuÊ

điểmÊkỹÊthuật,ÊhiệuÊquảÊkinhÊtếÊvàÊkhảÊnăngÊ

thíchÊứngÊvớiÊcácÊyêuÊcầuÊhiệnÊđạiÊvềÊnăngÊ

lượng,ÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊđượcÊdựÊ

báoÊ sẽÊ tiếpÊ tụcÊ giữÊ vaiÊ tròÊ trọngÊ yếuÊ trongÊ

quáÊtrìnhÊphátÊtriểnÊcủaÊngànhÊđiệnÊvàÊcôngÊ

nghiệpÊnăngÊlượngÊtrongÊtươngÊlai. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuất 

QuyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ dâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ bằngÊ

nhômÊlàÊmộtÊquáÊtrìnhÊcôngÊnghệÊphứcÊtạp,Ê

đòiÊhỏiÊđộÊchínhÊxácÊcaoÊvàÊtuânÊthủÊnghiêmÊ

ngặtÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ kỹÊ thuậtÊ quốcÊ tếÊ nhằmÊ

đảmÊ bảoÊ chấtÊ lượng,Ê độÊ bềnÊ cơÊ họcÊ cũngÊ

nhưÊtínhÊdẫnÊđiệnÊtốiÊưuÊcủaÊsảnÊphẩm.ÊToànÊ

bộÊ quyÊ trìnhÊ thườngÊ gồmÊ nhiềuÊ côngÊ đoạnÊ

liênÊhoàn,ÊtừÊkhâuÊchọnÊnguyênÊliệu,ÊkéoÊsợi,Ê

xoắnÊbện,ÊbọcÊcáchÊđiện,ÊbọcÊvỏÊbảoÊvệ,ÊđếnÊ



34 Trang 

kiểmÊtraÊvàÊđóngÊgóiÊthànhÊphẩm.ÊTrướcÊhết,Ê

nguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊlàÊnhômÊtinhÊkhiếtÊhoặcÊ

hợpÊ kimÊ nhômÊ chuyênÊ dụngÊ (thườngÊ cóÊ

thêmÊ cácÊ nguyênÊ tốÊ nhưÊ magiê,Ê silicÊ hoặcÊ

boronÊđểÊtăngÊđộÊbềnÊvàÊkhảÊnăngÊdẫnÊđiện)Ê

sẽÊ đượcÊ nấuÊ chảyÊ vàÊ đúcÊ thànhÊ phôiÊ trònÊ

(billet).ÊCácÊphôiÊnàyÊsauÊđóÊđượcÊkéoÊnguộiÊ

hoặcÊ kéoÊ nóngÊ quaÊ nhiềuÊ khuônÊ giảmÊ dầnÊ

kíchÊthướcÊđểÊtạoÊthànhÊsợiÊnhômÊcóÊđườngÊ

kínhÊđúngÊtiêuÊchuẩn.ÊTrongÊcôngÊđoạnÊnày,Ê

cácÊthôngÊsốÊnhưÊtốcÊđộÊkéo,ÊnhiệtÊđộÊvàÊlựcÊ

căngÊdâyÊđượcÊkiểmÊsoátÊnghiêmÊngặtÊnhằmÊ

đảmÊbảoÊ sợiÊnhômÊcóÊbềÊmặtÊnhẵn,ÊđộÊbềnÊ

kéoÊvàÊđộÊdẫnÊđiệnÊđạtÊyêuÊcầu. 

SauÊ khiÊ kéoÊ sợi,Ê nhômÊ sẽÊ đượcÊ ủÊ nhiệtÊ

(annealing)ÊđểÊloạiÊbỏÊứngÊsuấtÊnội,ÊtăngÊđộÊ

dẻoÊvàÊkhảÊnăngÊchịuÊuốn,ÊgiúpÊdâyÊdễÊdàngÊ

xửÊ lýÊ trongÊ cácÊ côngÊ đoạnÊ sau.Ê TiếpÊ đến,Ê

nhiềuÊ sợiÊ nhômÊ nhỏÊ đượcÊ xoắnÊ bệnÊ

(stranding)Ê lạiÊvớiÊnhauÊbằngÊmáyÊxoắnÊ tốcÊ

độÊ caoÊ đểÊ hìnhÊ thànhÊ lõiÊ dẫnÊ điệnÊ cóÊ tiếtÊ

diệnÊlớnÊhơn,ÊphùÊhợpÊvớiÊcôngÊsuấtÊ truyềnÊ

tảiÊ mongÊmuốn.Ê ỞÊ giaiÊ đoạnÊ này,Ê tùyÊ theoÊ

yêuÊcầuÊcủaÊtừngÊloạiÊsảnÊphẩm,ÊlõiÊnhômÊcóÊ

thểÊđượcÊkếtÊhợpÊvớiÊlõiÊthépÊgiaÊcườngÊ(đốiÊ

vớiÊdâyÊnhômÊlõiÊ thépÊ–ÊACSR)ÊnhằmÊtăngÊ

độÊ chịuÊ lực,Ê hoặcÊ chỉÊ gồmÊ nhômÊ nguyênÊ

chấtÊ (dâyÊnhômÊ lõiÊnhômÊ–ÊAAC)ÊnếuÊứngÊ

dụngÊchoÊcácÊđườngÊdâyÊngắnÊvàÊcóÊđộÊcăngÊ

thấp.Ê SauÊ đó,Ê lõiÊ dẫnÊ điệnÊ đượcÊ đưaÊ vàoÊ

côngÊ đoạnÊ bọcÊ cáchÊ điện,Ê sửÊ dụngÊ cácÊ vậtÊ

liệuÊ nhưÊ PVC,Ê XLPEÊ hoặcÊ PEÊ chịuÊ nhiệtÊ

đượcÊđùnÊnóngÊchảyÊvàÊphủÊđềuÊxungÊquanhÊ

lõiÊ nhômÊbằngÊmáyÊ đùnÊ chuyênÊ dụng.ÊLớpÊ

cáchÊ điệnÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ ngănÊ dòngÊ

điệnÊ ròÊ rỉÊ raÊ ngoàiÊmàÊ cònÊ bảoÊ vệÊ dâyÊ cápÊ

khỏiÊđộÊẩm,ÊtiaÊUV,ÊhóaÊchấtÊvàÊtácÊđộngÊcơÊ

họcÊtrongÊquáÊtrìnhÊvậnÊhành. 

ĐốiÊvớiÊcácÊloạiÊcápÊđiệnÊtrungÊthế,ÊcaoÊthếÊ

hoặcÊ cápÊ ngầm,Ê quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ cònÊ cóÊ

thêmÊcácÊcôngÊđoạnÊbọcÊbánÊdẫn,ÊgiápÊkimÊ

loạiÊ vàÊ bọcÊ vỏÊ ngoàiÊ bảoÊ vệ.Ê LớpÊ giápÊ

thườngÊ làmÊ từÊ băngÊ thép,Ê nhômÊ hoặcÊ sợiÊ

tổngÊ hợpÊ đểÊ tăngÊ khảÊ năngÊ chịuÊ vaÊ đập,Ê

chốngÊ gặmÊ nhấmÊ vàÊ bảoÊ vệÊ dâyÊ cápÊ trongÊ

điềuÊkiệnÊ lắpÊđặtÊ khắcÊnghiệt.ÊToànÊbộÊdâyÊ

vàÊ cápÊ sauÊ khiÊ đượcÊ bọcÊ vỏÊ sẽÊ đượcÊ làmÊ

nguội,ÊkiểmÊtraÊđiệnÊápÊthửÊnghiệm,ÊđoÊđiệnÊ

trở,Ê kiểmÊ traÊ độÊ bềnÊ kéo,Ê độÊ dàyÊ lớpÊ cáchÊ

điệnÊvàÊđộÊđồngÊtâmÊbằngÊcácÊthiếtÊbịÊđoÊtựÊ

độngÊ hiệnÊ đạiÊ nhằmÊ đảmÊ bảoÊ đápÊ ứngÊ tiêuÊ

chuẩnÊkỹÊthuậtÊnhưÊIECÊ60502,ÊASTMÊB232Ê

hoặcÊTCVNÊ5935-1:2013. 

SauÊ khiÊ đạtÊ yêuÊ cầuÊ kỹÊ thuật,Ê dâyÊ vàÊ cápÊ

điệnÊbằngÊnhômÊsẽÊđượcÊcắtÊ theoÊchiềuÊdàiÊ

quyÊđịnh,ÊcuộnÊlạiÊvàÊđóngÊgóiÊbằngÊbaoÊbìÊ

chuyênÊ dụngÊ đểÊ tránhÊ ẩm,Ê bụiÊ vàÊ oxyÊ hóaÊ

trongÊquáÊtrìnhÊvậnÊchuyển.ÊMỗiÊlôÊhàngÊđềuÊ

đượcÊ gắnÊ temÊ truyÊ xuấtÊ nguồnÊ gốc,Ê chứngÊ

chỉÊ chấtÊ lượngÊ (CO,ÊCQ)Ê vàÊ đượcÊ lưuÊmẫuÊ

đểÊ phụcÊ vụÊ côngÊ tácÊ kiểmÊ địnhÊ sauÊ này.Ê

NgoàiÊ ra,Ê nhiềuÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ hiệnÊ nayÊ cònÊ

ápÊdụngÊcácÊhệÊthốngÊquảnÊlýÊchấtÊlượngÊtiênÊ

tiếnÊ nhưÊ ISOÊ 9001,Ê ISOÊ 14001Ê hoặcÊ tiêuÊ

chuẩnÊRoHS,ÊbảoÊđảmÊsảnÊphẩmÊkhôngÊchứaÊ
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chấtÊđộcÊhại,ÊthânÊthiệnÊvớiÊmôiÊtrườngÊvàÊđápÊứngÊcácÊyêuÊcầuÊnghiêmÊngặtÊcủaÊthịÊtrườngÊ

xuấtÊkhẩuÊnhưÊHoaÊKỳ,ÊEUÊhoặcÊCanada. 

NhìnÊchung,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlàÊsựÊkếtÊhợpÊhàiÊhòaÊgiữaÊcôngÊ

nghệÊluyệnÊkim,ÊkỹÊthuậtÊcơÊkhíÊchínhÊxácÊvàÊtựÊđộngÊhóaÊhiệnÊđại.ÊChấtÊlượngÊsảnÊphẩmÊ

cuốiÊcùngÊphụÊthuộcÊvàoÊviệcÊkiểmÊsoátÊchặtÊchẽÊtừngÊcôngÊđoạnÊ–ÊtừÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊ

đếnÊkhâuÊkiểmÊtraÊđầuÊra.ÊVớiÊsựÊtiếnÊbộÊcủaÊkhoaÊhọcÊ–ÊkỹÊthuật,ÊcácÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊdâyÊ

vàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊngàyÊnayÊđãÊứngÊdụngÊrộngÊrãiÊrobot,ÊhệÊthốngÊđiềuÊkhiểnÊPLCÊvàÊ

giámÊsátÊtrựcÊtuyếnÊnhằmÊnângÊcaoÊnăngÊsuất,ÊgiảmÊhaoÊhụtÊvậtÊliệu,ÊđồngÊthờiÊtạoÊraÊnhữngÊ

sảnÊphẩmÊcóÊtínhÊổnÊđịnhÊcao,ÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊngàyÊcàngÊkhắtÊkheÊcủaÊngànhÊcôngÊnghiệpÊ

điệnÊlựcÊvàÊxâyÊdựngÊhạÊtầngÊnăngÊlượngÊhiệnÊđại. 

2.ÊTìnhÊ hìnhÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊmặtÊ hàngÊ dâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ bằngÊ nhômÊ sangÊmộtÊ sốÊ thịÊ

trường 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

HoaÊKỳÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊđiệnÊnăngÊlớnÊnhấtÊthếÊgiới,ÊvớiÊhệÊthốngÊhạÊ

tầngÊđiệnÊphátÊtriểnÊrộngÊkhắp.ÊNhuÊcầuÊvềÊdâyÊvàÊcápÊđiện,ÊđặcÊbiệtÊlàÊloạiÊlàmÊtừÊnhôm,Ê

đangÊgiaÊtăngÊdoÊnhiềuÊyếuÊtốÊnhưÊhiệnÊđạiÊhóaÊlướiÊđiện,ÊxâyÊdựngÊcơÊsởÊhạÊtầngÊmới,ÊvàÊ

nhuÊcầuÊvềÊgiảiÊphápÊtruyềnÊtảiÊđiệnÊtiếtÊkiệmÊchiÊphíÊhơnÊsoÊvớiÊđồng. 

DâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊđượcÊưaÊchuộngÊvìÊ trọngÊlượngÊnhẹ,ÊchiÊphíÊ thấpÊhơnÊsoÊvớiÊ

đồngÊvàÊkhảÊnăngÊchốngÊănÊmònÊtốt.ÊĐặcÊbiệtÊtrongÊcácÊứngÊdụngÊđườngÊdâyÊđiệnÊcaoÊthếÊ

hoặcÊtruyềnÊtảiÊxa,ÊcápÊnhômÊthườngÊđượcÊlựaÊchọn.Ê 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊ

thếÊgiớiÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ3,4ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

nàyÊgiảmÊnhẹÊ3,7%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ3,3ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊ

khẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊcònÊ3,2ÊtỷÊUSD. 
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BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ 
sangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊtừÊ2022ÊđếnÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊMê-hi-côÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊdoÊcóÊlợiÊthếÊđịaÊlýÊgầnÊgũiÊvàÊthamÊgiaÊHiệpÊ

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2023 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

Mê-hi-cô 1.397.082.979 1.513.740.170 8,4% 42,3% 47,7% 

Ca-na-đa 340.488.775 318.175.470 -6,6% 10,3% 10,0% 

HànÊQuốc 258.729.597 308.545.689 19,3% 7,8% 9,7% 

TrungÊQuốc 128.505.816 142.164.892 10,6% 3,9% 4,5% 

ViệtÊNam 179.134.294 122.896.386 -31,4% 5,4% 3,9% 

ẤnÊĐộ 149.110.738 105.171.371 -29,5% 4,5% 3,3% 

ĐàiÊLoan 81.524.084 94.289.485 15,7% 2,5% 3,0% 

ThổÊNhĩÊKỳ 53.278.660 68.634.668 28,8% 1,6% 2,2% 

Đức 78.094.571 64.325.801 -17,6% 2,4% 2,0% 

Ê-cu-a-đo 43.643.314 54.263.654 24,3% 1,3% 1,7% 
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địnhÊUSMCA.ÊSảnÊphẩmÊtừÊMê-hi-côÊcóÊthờiÊgianÊvậnÊchuyểnÊngắnÊvàÊmứcÊthuếÊưuÊđãi.ÊTrịÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊMê-hi-côÊđạtÊ1,4Ê tỷÊUSD,ÊchiếmÊ42,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊLàÊđốiÊ tácÊ thươngÊmạiÊ lâuÊnăm,ÊCa-na-đaÊcungÊcấpÊdâyÊcápÊ

chấtÊ lượngÊcao,ÊphụcÊvụÊcảÊnhuÊcầuÊcôngÊnghiệpÊvàÊdânÊdụng,ÊCa-na-đaÊxếpÊ thứÊhaiÊ cácÊ

nguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ340,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,3%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊxếpÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊ258,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ7,8%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

HoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊxếpÊthứÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊúngÊlớnÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ179,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,4%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊẤnÊĐộÊvàÊTrungÊQuốcÊlầnÊlượtÊ

xếpÊvịÊtríÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ149,1ÊtriệuÊUSDÊvàÊ128,5ÊtriệuÊ

USD.ÊTổngÊ trịÊ giáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊ lớnÊ

sangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ2,7ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ82%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊkhácÊđạtÊ595,7ÊnghìnÊUSD,ÊchiếmÊ18%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊMê-hi-côÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊ lớnÊ nhấtÊ sangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳ,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊMê-hi-côÊ đạtÊ 1,5Ê tỷÊUSD,Ê
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chiếmÊ47,7%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊCa-na-đaÊvẫnÊ

đứngÊ thứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ318,2Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ10%Ê tổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊtiếpÊtụcÊxếpÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊđạtÊ308,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ9,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊTrungÊQuốcÊxếpÊthứÊtưÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ142,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

4,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊVớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

giảmÊ xuốngÊ 31,4%Ê soÊ vớiÊ nămÊ trướcÊ đóÊ vàÊ đạtÊ 122,9Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 3,9%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ,ÊViệtÊNamÊxếpÊthứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊlớnÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊHoaÊKỳ.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊnămÊ2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊ

giaÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊlớnÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊĐàiÊLoan,ÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊÊ-cu-a-đoÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ94,3ÊtriệuÊUSD,Ê68,6ÊtriệuÊUSDÊvàÊ54,3ÊtriệuÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊ2ÊthángÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊHoaÊ

KỳÊtăngÊ19,9%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ570,5ÊtriệuÊUSD.ÊMê-hi-côÊlàÊnguồnÊcungÊ

ứngÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ

256,5ÊtriệuÊUSD.ÊHànÊQuốcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ53ÊtriệuÊUSD.ÊCa-na-

đa,ÊẤnÊĐộÊvàÊTrungÊQuốcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

lớnÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ lầnÊ lượtÊ đạtÊ 46,2Ê triệuÊUSD,Ê 29,9Ê triệuÊUSDÊ vàÊ 25,8Ê triệuÊ

USD.ÊHaiÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊ
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sangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊlênÊ37,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ22,4Ê

triệuÊUSD,ÊđứngÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊsangÊ

thịÊtrườngÊHoaÊKỳ.Ê 

BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ2T/2024ÊvàÊ2T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊ TrịÊgiáÊNKÊ2T/2024 TrịÊgiáÊNKÊ2T/2025 2T/2025ÊsoÊvớiÊ

Mê-hi-cô 239.984.363 256.533.824 6,9% 

HànÊQuốc 40.080.164 53.010.110 32,3% 

Ca-na-đa 53.886.977 46.219.565 -14,2% 

ẤnÊĐộ 4.275.314 29.878.181 598,9% 

TrungÊQuốc 20.220.228 25.794.204 27,6% 

ViệtÊNam 16.357.420 22.435.455 37,2% 

ĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc) 15.348.078 17.728.300 15,5% 

BaÊLan 6.993.021 14.219.369 103,3% 

ThổÊNhĩÊKỳ 10.206.651 13.815.053 35,4% 

Cam-pu-chia 3.524.536 13.271.877 276,6% 
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2.2.ÊThịÊtrườngÊEU 

LiênÊminhÊChâuÊÂuÊ(EU)Ê làÊmộtÊ trongÊnhữngÊkhuÊvựcÊphátÊ triểnÊcôngÊnghiệpÊvàÊhạÊ tầngÊ

điệnÊmạnhÊmẽÊnhấtÊthếÊgiới,ÊvớiÊnhuÊcầuÊlớnÊvềÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊphụcÊvụÊcácÊlĩnhÊvựcÊnhưÊ

truyềnÊ tảiÊđiện,ÊxâyÊdựng,ÊcôngÊnghiệpÊvàÊnăngÊ lượngÊ táiÊ tạo.ÊTrongÊđó,ÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊngàyÊcàngÊđượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊnhờÊđặcÊtínhÊnhẹ,ÊchiÊphíÊthấpÊhơnÊđồng,ÊvàÊ

hiệuÊquảÊtrongÊtruyềnÊtảiÊđiệnÊởÊkhoảngÊcáchÊxa. 

VớiÊmụcÊtiêuÊhiệnÊđạiÊhóaÊhệÊthốngÊlướiÊđiện,ÊthúcÊđẩyÊchuyểnÊđổiÊxanhÊvàÊtăngÊcườngÊsửÊ

dụngÊnăngÊlượngÊtáiÊtạo,ÊnhuÊcầuÊsửÊdụngÊcápÊnhômÊtrongÊEUÊđượcÊdựÊbáoÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊ

mạnhÊtrongÊnhữngÊnămÊtới. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊ

thếÊgiớiÊvàoÊEUÊđạtÊ3,2ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊ

tăngÊnhẹÊ1,4%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊđạtÊ3,3ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊ

tiếpÊtụcÊtăngÊlênÊđếnÊ3,6ÊtỷÊUSD.ÊÊ 

BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ 

sangÊthịÊtrườngÊEUÊtừÊ2022ÊđếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ
2023 

TỷÊ
trọngÊ
nămÊ
2024 

ThổÊNhĩÊKỳ 871.937.317 961.589.832 10,3% 26,5% 27,0% 

TrungÊQuốc 589.880.440 659.508.394 11,8% 18,0% 18,5% 

Bô-xni-aÊHéc-xê-
gô-vi-na 

264.613.544 284.996.641 7,7% 8,1% 8,0% 

ThụyÊSĩ 300.957.707 284.212.867 -5,6% 9,2% 8,0% 

VươngÊquốcÊAnh 191.798.080 187.403.906 -2,3% 5,8% 5,3% 

AiÊCập 123.162.498 183.382.360 48,9% 3,7% 5,2% 

Tuy-Ni-Di 196.763.087 165.216.191 -16,0% 6,0% 4,6% 

HoaÊKỳ 170.843.635 149.091.828 -12,7% 5,2% 4,2% 

MaÊrốc 98.558.171 146.688.122 48,8% 3,0% 4,1% 

U-crai-na 89.811.292 114.603.215 27,6% 2,7% 3,2% 

HànÊQuốc 50.081.882 59.466.135 18,7% 1,5% 1,7% 

ẤnÊĐộ 52.258.513 57.087.633 9,2% 1,6% 1,6% 

Bê-la-rút 57.586.283 49.539.691 -14,0% 1,8% 1,4% 

Mê-hi-cô 33.272.205 44.215.894 32,9% 1,0% 1,2% 

ĐàiÊLoan 29.725.644 36.620.524 23,2% 0,9% 1,0% 

Xéc-bi-a 29.137.528 36.341.460 24,7% 0,9% 1,0% 

Ma-xê-đô-ni-a 17.080.288 23.830.558 39,5% 0,5% 0,7% 

NhậtÊBản 21.248.501 19.167.723 -9,8% 0,6% 0,5% 

NaÊUy 10.969.839 13.583.935 23,8% 0,3% 0,4% 

Ma-lai-xi-a 12.240.693 12.599.105 2,9% 0,4% 0,4% 

ViệtÊNam 11.835.237 11.803.801 -0,3% 0,4% 0,3% 
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NămÊ2023,ÊThổÊNhĩÊKỳÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊThổÊNhĩÊKỳÊđạtÊ871,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

26,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊ

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ589,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ18%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩ,ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊvàÊTuy-ni-diÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,Ê

thứÊtưÊvàÊthứÊnămÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlớnÊ

nhấtÊsangÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ300,9ÊtriệuÊUSD,Ê264,6ÊtriệuÊUSDÊvàÊ196,8ÊtriệuÊ

USD.ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊmườiÊchínÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊvàoÊ

EUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ11,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊThổÊNhĩÊKỳÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

lớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊEU,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊThổÊNhĩÊKỳÊđạtÊ961,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

27%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ659,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ18,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊđãÊvượtÊThụyÊSĩÊxếpÊthứÊbaÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊ lớnÊvàoÊ thịÊ trườngÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ295Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ8%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩ,ÊVươngÊquốcÊAnhÊvàÊAiÊ

CậpÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ
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bằngÊnhômÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ284,2ÊtriệuÊUSD,Ê187,4ÊtriệuÊ

USDÊvàÊ183,4ÊtriệuÊUSD.ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊ

0,3%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ11,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU,ÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊmươiÊmốtÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊvàoÊthịÊtrườngÊEU. 

BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊ2ÊthángÊnămÊ2025,Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊEUÊ

tăngÊ11,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ602,5ÊtriệuÊUSD.ÊThổÊNhĩÊKỳÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊ

giaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊEU,ÊđạtÊ157,2ÊtriệuÊUSD.Ê

TrungÊQuốcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớn,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊ

46,6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ115,4ÊtriệuÊUSD.ÊThụyÊSĩÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ49,2ÊtriệuÊUSD.ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-na,ÊAiÊCậpÊvàÊMaÊrốcÊlầnÊlượtÊ

xếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

lầnÊlượtÊlàÊ47,3ÊtriệuÊUSD,Ê41,8ÊtriệuÊUSDÊvàÊ36,1ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,Ê

trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊ

37,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ1,1ÊtriệuÊUSD,ÊđứngÊthứÊhaiÊmươiÊbaÊtrongÊsốÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊtrườngÊEU. 
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BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊ2T/2024ÊvàÊ2T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊ TrịÊgiáÊNKÊ2T/2024 TrịÊgiáÊNKÊ2T/2025 2T/2025ÊsoÊvớiÊ

ThổÊNhĩÊKỳ 153.525.635 157.196.319 2,4% 

TrungÊQuốc 78.666.108 115.350.114 46,6% 

ThụyÊSĩ 52.302.143 49.212.837 -5,9% 

Bô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-
na 

46.965.358 47.329.958 0,8% 

AiÊCập 25.150.245 41.817.134 66,3% 

Ma-rốc 13.641.824 36.070.393 164,4% 

Tuy-ni-di 24.640.376 30.268.886 22,8% 

VươngÊquốcÊAnh 33.623.217 27.504.788 -18,2% 

HoaÊKỳ 27.260.660 20.409.773 -25,1% 

U-crai-na 17.791.035 18.258.768 2,6% 

Xinh-ga-po 715.485 8.730.459 1120,2% 

ẤnÊĐộ 5.678.740 7.412.590 30,5% 

ĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc) 4.686.268 6.391.480 36,4% 

Mê-hi-cô 7.552.988 6.134.713 -18,8% 

HànÊQuốc 8.858.709 5.695.367 -35,7% 

Xéc-bi-a 3.475.328 4.724.188 35,9% 

Ma-xê-đô-ni-a 3.811.372 4.117.728 8,0% 

NhậtÊBản 3.646.897 2.494.167 -31,6% 

Ma-lai-xi-a 2.082.333 2.107.045 1,2% 

Ô-man 369.971 2.084.317 463,4% 

U-dơ-bê-ki-xtan 101.950 2.053.041 1913,8% 

NaÊUy 2.340.125 1.732.797 -26,0% 

ViệtÊNam 1.724.372 1.082.832 -37,2% 
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TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊViệtÊNam 

ThịÊtrườngÊHoaÊKỳ:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ219,3ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ6,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

củaÊViệtÊNamÊgiảmÊxuốngÊđạtÊ179,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊgiảmÊxuốngÊ

đạtÊ122,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.Ê 

ThịÊtrườngÊEU:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

thịÊtrườngÊEUÊđạtÊ15,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊ

cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊEU.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊgiảmÊxuốngÊđạtÊ11,83ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊ

điệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊtiếpÊtụcÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊđạtÊ11,80ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ0,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ 

củaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊ37,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ22,4ÊtriệuÊUSD.ÊTrịÊgiáÊ
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xuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊgiảmÊxuốngÊ37,2%ÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ1,1ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊ

EUÊtrongÊ2T/2024ÊvàÊ2T/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhôm 

HoaÊKỳÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốc. 

NgàyÊ13/10/2023,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)ÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊphạmÊviÊsảnÊphẩmÊ

vàÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊDOCÊ

cáoÊbuộcÊrằngÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊsửÊdụngÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊtừÊTrungÊQuốcÊ(nhưÊ

dâyÊnhômÊchưaÊhoànÊthiện),ÊthựcÊhiệnÊthayÊđổiÊkhôngÊđángÊkểÊrồiÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊ

nhằmÊlẩnÊtránhÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊtrợÊcấpÊđãÊápÊdụngÊvớiÊTrungÊQuốcÊtừÊnămÊ2019. 

TừÊthángÊ3/2025,ÊchínhÊquyềnÊHoaÊKỳÊđãÊnângÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊtừÊ10%ÊlênÊ25%ÊvàÊápÊ

dụngÊ thêmÊcácÊquyÊđịnhÊnghiêmÊngặtÊvềÊxuấtÊxứ,ÊyêuÊcầuÊnhômÊphảiÊđượcÊ"nấuÊchảyÊvàÊ

đúc"ÊtạiÊHoaÊKỳÊđểÊđượcÊmiễnÊthuế.Ê 
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EUÊchưaÊtiếnÊhànhÊcuộcÊđiềuÊtraÊcụÊthểÊnàoÊ

đốiÊvớiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhôm,ÊEUÊđãÊ

ápÊdụngÊmộtÊsốÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ nhômÊ khác,Ê đặcÊ

biệtÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ nhưÊ sảnÊ phẩmÊ nhômÊ

địnhÊhình,ÊsảnÊphẩmÊnhômÊcuộnÊphẳng.Ê 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊ haiÊ thángÊ đầuÊ nămÊ 2025,Ê cácÊ doanhÊ

nghiệpÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊ sangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊ

cầnÊ đặcÊ biệtÊ thậnÊ trọngÊ trướcÊ nguyÊ cơÊ giaÊ

tăngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhiÊ

nhuÊ cầuÊ nhậpÊ khẩuÊ tạiÊ haiÊ thịÊ trườngÊ nàyÊ

diễnÊbiếnÊphứcÊtạp,ÊtrongÊkhiÊchínhÊsáchÊbảoÊ

hộÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊtiếpÊtụcÊđượcÊsiếtÊ

chặt.Ê 

TạiÊHoaÊKỳ,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊvẫnÊduyÊtrìÊxuÊ

hướngÊ ápÊ dụngÊ mạnhÊ mẽÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊ trợÊcấpÊvàÊchốngÊ

lẩnÊ tránhÊđốiÊ vớiÊnhómÊ sảnÊphẩmÊkimÊ loại,Ê

nhấtÊ làÊnhữngÊmặtÊ hàngÊ cóÊ cấuÊphầnÊnhômÊ

vàÊcóÊkimÊngạchÊ tăngÊnhanh.ÊDoÊđó,ÊdoanhÊ

nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ dâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ bằngÊ

nhômÊ cóÊ thểÊ đốiÊmặtÊ vớiÊ rủiÊ roÊ bịÊ điềuÊ traÊ

nếuÊxuấtÊkhẩuÊ tăngÊđộtÊbiếnÊ trongÊđầuÊnămÊ

hoặcÊ cóÊ nghiÊ vấnÊ vềÊ địnhÊ giáÊ thấpÊ hơnÊ giáÊ

thịÊtrườngÊnộiÊđịaÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊkhiÊđó,Ê

EUÊ tiếpÊ tụcÊđẩyÊmạnhÊcơÊchếÊphòngÊvệÊkếtÊ

hợpÊ vớiÊ cácÊ quyÊ địnhÊ môiÊ trườngÊ nhưÊ CơÊ

chếÊđiềuÊchỉnhÊcarbonÊtạiÊbiênÊgiớiÊ(CBAM),Ê

tiêuÊchuẩnÊanÊtoànÊkỹÊthuậtÊvàÊyêuÊcầuÊtruyÊ

xuấtÊ nguồnÊ gốcÊ vậtÊ liệu;Ê vìÊ vậyÊ sảnÊ phẩmÊ

dâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊ

thểÊbịÊkiểmÊsoátÊchặtÊchẽÊhơn,ÊđặcÊbiệtÊvềÊhồÊ

sơÊtuânÊthủ,ÊcườngÊđộÊphátÊthảiÊvàÊchứngÊtừÊ

xuấtÊxứ.Ê 

TrướcÊnhữngÊdiễnÊbiếnÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊ

chủÊ độngÊ xâyÊ dựngÊ hệÊ thốngÊ dữÊ liệuÊminhÊ

bạch,ÊđầyÊđủÊvềÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊcơÊcấuÊgiáÊ

thành,ÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệu,ÊcũngÊnhưÊduyÊ

trìÊ sổÊ sáchÊkếÊ toánÊđúngÊchuẩnÊđểÊsẵnÊsàngÊ

cungÊcấpÊkhiÊcóÊyêuÊcầuÊđiềuÊtra.Ê 

ĐồngÊthời,ÊcácÊđơnÊvịÊxuấtÊkhẩuÊcầnÊràÊsoátÊ

quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ nhằmÊ nângÊ caoÊ chấtÊ

lượng,ÊđápÊứngÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtế,ÊvàÊhoànÊ

thiệnÊbộÊ chứngÊnhậnÊkỹÊ thuậtÊ -ÊmôiÊ trườngÊ

phùÊ hợpÊ vớiÊ quyÊ địnhÊ củaÊ từngÊ thịÊ trường.Ê

ViệcÊ theoÊdõiÊ chặtÊ chẽÊcảnhÊbáoÊsớmÊ từÊcơÊ

quanÊquảnÊ lý,Ê phốiÊ hợpÊvớiÊhiệpÊhộiÊngànhÊ

hàng,ÊtưÊvấnÊluậtÊquốcÊtếÊvàÊchủÊđộngÊchuẩnÊ

bịÊ dữÊ liệuÊ đểÊ đảmÊbảoÊ khảÊ năngÊ phảnÊ biệnÊ

trongÊ cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ làÊ

hếtÊsứcÊquanÊtrọng.Ê 

NgoàiÊ ra,Ê doanhÊ nghiệpÊ nênÊ cânÊ nhắcÊ đaÊ

dạngÊ hóaÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩu,Ê điềuÊ chỉnhÊ

chiếnÊlượcÊgiáÊtheoÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrường,ÊđầuÊ

tưÊ vàoÊ côngÊ nghệÊ tiếtÊ kiệmÊ năngÊ lượngÊ vàÊ

giảmÊ phátÊ thảiÊ đểÊ phùÊ hợpÊ vớiÊ tiêuÊ chuẩnÊ

xanhÊ đangÊ đượcÊ HoaÊ KỳÊ vàÊ EUÊ ápÊ dụngÊ

ngàyÊ càngÊ rộng.Ê NhữngÊ hànhÊ độngÊ sớm,Ê

đồngÊbộÊvàÊmangÊtínhÊchiếnÊlượcÊsẽÊgiúpÊdo-

anhÊnghiệpÊViệtÊNamÊgiảmÊthiểuÊrủiÊro,ÊduyÊ

trìÊổnÊđịnhÊxuấtÊkhẩuÊvàÊnângÊcaoÊkhảÊnăngÊ

ứngÊphóÊtrongÊbốiÊcảnhÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊ thươngÊmạiÊ cóÊ xuÊ hướngÊ giaÊ tăngÊ trongÊ

nămÊ2025. 
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IV.ÊNhômÊthanhÊđịnhÊhình 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóaÊ 

NhômÊ thanhÊ địnhÊ hìnhÊ làÊmộtÊ loạiÊ vậtÊ liệuÊ

đượcÊ sảnÊ xuấtÊ thôngÊ quaÊ quáÊ trìnhÊ épÊ đùnÊ

hợpÊ kimÊ nhômÊ quaÊ mộtÊ khuônÊ đúcÊ đượcÊ

thiếtÊ kếÊ đặcÊ biệt,Ê nhằmÊ tạoÊ raÊ cácÊ thanhÊ

nhômÊ cóÊ hìnhÊ dạngÊ vàÊ kíchÊ thướcÊ mặtÊ cắtÊ

ngangÊcốÊđịnh,ÊđápÊứngÊcácÊyêuÊcầuÊkỹÊthuậtÊ

vàÊ thẩmÊ mỹÊ riêngÊ biệt.Ê NhômÊ thanhÊ địnhÊ

hìnhÊ đượcÊ ứngÊ dụngÊ rộngÊ rãiÊ trongÊ cảÊ lĩnhÊ

vựcÊdânÊdụngÊvàÊcôngÊnghiệp. 

QuyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ nhômÊ thanhÊ địnhÊ hìnhÊ

gồmÊ cácÊ bướcÊ chính:Ê chuẩnÊ bịÊ phôiÊ nhômÊ

(billet)Ê vàÊ khuôn,Ê giaÊ nhiệtÊ haiÊ nguyênÊ liệuÊ

này,ÊđùnÊépÊđểÊtạoÊhình,ÊkéoÊcăngÊvàÊcắtÊtheoÊ

kíchÊthước,ÊhóaÊgiàÊđểÊtăngÊđộÊcứng,ÊvàÊcuốiÊ

cùngÊ làÊ kiểmÊ tra,Ê đóngÊ góiÊ sảnÊ phẩm.Ê SauÊ

đó,ÊnhômÊcóÊthểÊđượcÊxửÊlýÊbềÊmặtÊđểÊtăngÊ

độÊbềnÊvàÊtínhÊthẩmÊmỹ. 

-ÊChuẩnÊbịÊphôiÊvàÊkhuôn: 

+Ê ChuẩnÊ bịÊ phôiÊ (billet):Ê PhôiÊ nhômÊ đượcÊ

kiểmÊtraÊthànhÊphầnÊvàÊđưaÊvàoÊlòÊgiaÊnhiệt. 

+ÊChuẩnÊbịÊkhuôn:ÊKhuônÊđượcÊchuẩnÊbịÊsẵnÊ

theoÊthiếtÊkếÊcủaÊsảnÊphẩmÊcầnÊtạoÊra. 

-ÊGiaÊnhiệt: 

+ÊKhuônÊđượcÊgiaÊnhiệtÊlênÊnhiệtÊđộÊcaoÊhơnÊ

(khoảngÊ480-530ÊđộÊC)ÊđểÊđảmÊbảoÊhiệuÊquảÊ

đùnÊép. 

+Ê PhôiÊ nhômÊ đượcÊ giaÊ nhiệtÊ đếnÊ nhiệtÊ độÊ

phùÊhợpÊ(khoảngÊ450-500ÊđộÊC)ÊđểÊđạtÊtrạngÊ

tháiÊdẻo,ÊsẵnÊsàngÊchoÊquáÊtrìnhÊđùnÊép. 

-ÊĐùnÊépÊtạoÊhình: 

+ÊPhôiÊnhômÊđãÊđượcÊgiaÊnhiệtÊsẽÊđượcÊđưaÊ

vàoÊmáyÊđùnÊép. 

+ÊDướiÊápÊlựcÊcao,ÊphôiÊnhômÊđượcÊépÊchảyÊ

quaÊkhuônÊđểÊ tạoÊ thànhÊcácÊ thanhÊnhômÊcóÊ

hìnhÊdạngÊmongÊmuốn. 

-ÊKéoÊcăngÊvàÊcắt: 

+ÊSauÊkhiÊđùnÊép,ÊthanhÊnhômÊvẫnÊcònÊmềmÊ

vàÊcầnÊđượcÊkéoÊcăngÊđểÊđạtÊđượcÊđộÊthẳngÊ

vàÊ kíchÊ thướcÊ yêuÊ cầu,Ê vớiÊ độÊ coÊ giãnÊ

khoảngÊ0.2-2%. 

+ÊTiếpÊtheo,ÊcácÊthanhÊnhômÊđượcÊcắtÊthànhÊ

cácÊchiềuÊdàiÊtiêuÊchuẩnÊtheoÊđơnÊhàng. 

-ÊHóaÊgià: 

+ÊThanhÊnhômÊsauÊkhiÊcắtÊđượcÊđưaÊvàoÊlòÊ

hóaÊ giàÊ ởÊ nhiệtÊ độÊ khoảngÊ 180-220Ê độÊ CÊ

trongÊ khoảngÊ 3-5Ê giờÊ đểÊ tăngÊ độÊ cứngÊ choÊ

sảnÊphẩm. 

+ÊSauÊđó,ÊthanhÊnhômÊđượcÊlàmÊnguộiÊbằngÊ

quạtÊgióÊcôngÊnghiệp. 

-ÊKiểmÊtraÊchấtÊlượng: 

+ÊCácÊsảnÊphẩmÊsauÊkhiÊhóaÊgiàÊđượcÊkiểmÊ

traÊ vềÊ cácÊ chỉÊ tiêuÊ vậtÊ lýÊ nhưÊ kíchÊ thước,Ê

trọngÊ lượng,Ê độÊ nhẵnÊ bềÊ mặt,Ê độÊ cứng,Ê độÊ

phẳng,… 
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+ÊChỉÊnhữngÊsảnÊphẩmÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊmớiÊđượcÊchuyểnÊsangÊcôngÊđoạnÊtiếpÊtheo. 

-ÊXửÊlýÊbềÊmặtÊvàÊđóngÊgói: 

+ÊNhữngÊthanhÊnhômÊđạtÊyêuÊcầuÊsẽÊđượcÊchuyểnÊsangÊcôngÊđoạnÊxửÊlýÊbềÊmặtÊ(nhưÊano-

dizing,ÊsơnÊtĩnhÊđiện)ÊđểÊtăngÊtínhÊthẩmÊmỹÊvàÊđộÊbền,ÊhoặcÊđượcÊđóngÊgóiÊngay. 

+ÊCuốiÊcùng,ÊsảnÊphẩmÊđượcÊbaoÊgóiÊvàÊnhậpÊkhoÊđểÊlưuÊtrữÊhoặcÊvậnÊchuyểnÊđếnÊtayÊkháchÊ

hàng. 

CácÊmãÊHSÊ ápÊ dụngÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ hóaÊ bịÊ điềuÊ tra:Ê 7604.10,Ê 7604.21,Ê 7604.29,Ê 7608.10,Ê

7608.20,Ê7610.10,Ê7610.90. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩu 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

NămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊmứcÊcaoÊnhấtÊlênÊđếnÊ

4,9ÊtỷÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊ 

sangÊHoaÊKỳÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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NămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳÊgiảmÊ8,16%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊ

cònÊ4,5ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊgiảmÊ

xuốngÊmứcÊ4,4ÊtỷÊUSD. 

BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊHoaÊKỳÊ 

nămÊ2023ÊvàÊnămÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊCa-na-đaÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊ

hìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳ.ÊKimÊngạchÊcủaÊCa-na-đaÊđạtÊ1,3ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ27,89%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊCô-lôm-bi-aÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ595,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ13,18%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊđứngÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ570,6ÊtriệuÊUSD.Ê

TrungÊQuốcÊđứngÊthứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊ

lớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳ,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ307,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

6,81%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊnămÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ213ÊtriệuÊUSD.Ê 

Nguồn 

cungÊứng 

vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2023 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2024 

NămÊ2024Ê
soÊvớiÊnămÊ

2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ
2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ
2024 

Ca-na-đa 1.260.502.766 1.248.674.448 -0,94% 27,89% 28,17% 

Cô-lôm-bi-a 595.478.044 616.689.041 3,56% 13,18% 13,91% 

Mê-hi-cô 570.619.081 533.276.852 -6,54% 12,63% 12,03% 

TrungÊQuốc 307.547.792 331.895.945 7,92% 6,81% 7,49% 

ViệtÊNam 212.997.054 218.900.633 2,77% 4,71% 4,94% 
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BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊCa-na-đaÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊ

lớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ1,2ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ28,17%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊCô-lôm-bi-aÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ616,7Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ13,91%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ

2024,ÊMê-hi-côÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊcácÊnguồnÊcungÊlớnÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊ

HoaÊKỳ,ÊđạtÊ533,3ÊtriệuÊUSD.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊtrongÊnămÊ2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊtăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊ

hìnhÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊTrungÊQuốcÊ(331,9ÊtriệuÊUSD)ÊvàÊViệtÊNamÊ(219ÊtriệuÊUSD).Ê 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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TrongÊ thángÊ2ÊnămÊ2025,Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊHoaÊKỳÊ

giảmÊ7,84%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ326,6ÊtriệuÊUSD.ÊNếuÊnhưÊtrongÊthángÊ2Ê

nămÊ2024,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ nhômÊ thanhÊ địnhÊ hìnhÊ sangÊHoaÊKỳÊ đạtÊ 27,5Ê triệuÊUSDÊ thìÊ

trongÊthángÊ2ÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊ

giảmÊmạnhÊxuốngÊcònÊ18,5ÊtriệuÊUSD.ÊTuyÊnhiên,ÊViệtÊNamÊđứngÊvịÊtríÊthứÊnămÊtrongÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊtrongÊthángÊ

2ÊnămÊ2025.ÊCa-na-đaÊvẫnÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊ

sangÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ98,5ÊtriệuÊUSD.ÊCô-lôm-bi-aÊđứngÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtăngÊ34,04%ÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ45,2ÊtriệuÊUSD.ÊMê-hi-côÊvàÊTrungÊQuốcÊlầnÊlượtÊđứngÊvịÊtríÊthứÊbaÊvàÊ

thứÊtưÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊ

trongÊthángÊ2ÊnămÊ2025,ÊlầnÊlượtÊlàÊ41,3ÊtriệuÊUSDÊvàÊ27,5ÊtriệuÊUSD. 

BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊHoaÊKỳÊthángÊ2/2024ÊvàÊthángÊ2/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2.2.ÊThịÊtrườngÊEU 

NămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊvàoÊEUÊđạtÊmứcÊcaoÊnhấtÊlênÊđếnÊ5ÊtỷÊ

USD.Ê 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊ
HoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNK 

thángÊ2/2024 

TrịÊgiáÊNK 

thángÊ2/2025 

T2/2025ÊsoÊvớiÊ
T2/2024 

Ca-na-đa 93.787.278 98.504.700 5,03% 

Cô-lôm-bi-a 33.711.395 45.187.235 34,04% 

Mê-hi-cô 46.879.684 41.323.956 -11,85% 

TrungÊQuốc 28.827.392 27.494.206 -4,62% 

ViệtÊNam 27.469.709 18.500.013 -32,65% 
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BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊEUÊ 

từÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊEUÊgiảmÊ7,3%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ

4,2ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊEUÊtiếpÊtụcÊgiảmÊxuốngÊ

mứcÊ3,9ÊtỷÊUSD,ÊmứcÊgiảmÊ8.23%ÊsoÊvớiÊnămÊtrước. 

BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊEUÊnămÊ2023ÊvàÊnămÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

Nguồn 

cungÊứng 

vàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

NămÊ2024Ê
soÊvớiÊnămÊ

2023 

TỷÊ
trọngÊ
nămÊ
2023 

TỷÊ
trọngÊ
nămÊ
2024 

ThổÊNhĩÊKỳ 1.449.957.217 1.241.671.796 -14,36% 34,55% 32,24% 

TrungÊQuốc 917.134.701 944.846.621 3,02% 21,85% 24,53% 

ThụyÊSĩ 333.792.426 274.606.828 -17,73% 7,95% 7,13% 

Bô-xni-aÊHéc-
xê-gô-vi-na 

246.875.172 245.032.419 -0,75% 5,88% 6,36% 

VươngÊQuốcÊ
Anh 

176.749.635 180.875.019 2,33% 4,21% 4,70% 



54 Trang 

NămÊ2023,ÊThổÊNhĩÊKỳÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊ

địnhÊhìnhÊ lớnÊnhấtÊsangÊEU.ÊKimÊngạchÊcủaÊThổÊNhĩÊKỳÊđạtÊ1,4Ê tỷÊUSD,ÊchiếmÊ34,55%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ917,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ21,85%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩÊđứngÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ333,8ÊtriệuÊUSD.ÊBô-

xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊđứngÊthứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊ

địnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊđạtÊ246,9Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,88%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊ

QuốcÊAnhÊđứngÊthứÊnămÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ176,7ÊtriệuÊUSD.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ1ÊtỉÊUSD,ÊchiếmÊ25,55%ÊtổngÊ

kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ củaÊEU,Ê trongÊ đóÊ phảiÊ kểÊ đếnÊHoaÊKỳÊ (145,2Ê triệuÊUSD),ÊNaÊUyÊ

(111,1ÊtriệuÊUSD),ÊXéc-bi-aÊ(102,5ÊtriệuÊUSD),ÊẤnÊĐộÊ(73,5ÊtriệuÊUSD)ÊvàÊHànÊQuốcÊ(68,5Ê

triệuÊUSD).ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊmườiÊchínÊtrongÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊvàoÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊ

rấtÊnhỏÊchỉÊchiếmÊ0.56%ÊtổngÊkimÊngạch,ÊđạtÊ23,6ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊThổÊNhĩÊKỳÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊ

lớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊđạtÊ1,2ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ32,24%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ944,8ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ24,53%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊThụyÊSĩÊ
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vẫnÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊcácÊnguồnÊcungÊlớnÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊEU,Ê

đạtÊ274,6ÊtriệuÊUSD.ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊđứngÊthứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊ

xuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊBô-xni-aÊHéc-

xê-gô-vi-naÊđạtÊ245ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ6,36%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊEU.ÊVươngÊQuốcÊAnhÊvẫnÊduyÊtrìÊởÊvịÊtríÊthứÊnămÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ180,9Ê

triệuÊUSD,ÊtăngÊ2,33%ÊsoÊvớiÊnămÊtrước.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊ

cácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ964,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ25,04%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

củaÊEU,ÊtrongÊđóÊphảiÊkểÊđếnÊHoaÊKỳÊ(126,9ÊtriệuÊUSD).ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊmườiÊbaÊtrongÊ

cácÊnguồnÊcungÊứngÊvàoÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊrấtÊnhỏÊchỉÊchiếmÊ0.85%ÊtổngÊkimÊngạch,ÊđạtÊ

32,8ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊthángÊ2ÊnămÊ2025,Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊEUÊgiảmÊ

1,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ318,4ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊđạtÊ104,6ÊtriệuÊUSD.ÊThổÊNhĩÊKỳÊ

đứngÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtăngÊnhẹÊ0,61%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ86,6ÊtriệuÊUSD.ÊThụyÊ

Sĩ,ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊvàÊVươngÊquốcÊAnhÊlầnÊlượtÊđứngÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊ

nămÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊEUÊtrongÊ

thángÊ2ÊnămÊ2025ÊnhưngÊđềuÊchứngÊkiếnÊsựÊsụtÊgiảmÊchoÊvớiÊcùngÊkìÊnămÊtrướcÊđó. 
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BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊEUÊthángÊ2/2024ÊvàÊthángÊ2/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊViệtÊNam 

NhìnÊchung,ÊHoaÊKỳÊ làÊ thịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊcủaÊmặtÊhàngÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhình.Ê

NămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ355,9ÊtriệuÊ

USDÊvàÊchiếmÊ7,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊcònÊ213Ê

triệuÊUSDÊchiếmÊ4,71%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊSangÊ

đếnÊnămÊ2024,ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊ

sựÊ giaÊ tăngÊ trởÊ lạiÊ soÊ vớiÊ nămÊ trướcÊ đóÊ vàÊ đạtÊ 218,9Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 4,94%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024,Ê

ViệtÊNamÊlàÊmộtÊ trongÊnămÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊ

hìnhÊsangÊHoaÊKỳ. 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊEU 
TrịÊgiáÊNK 

thángÊ2/2024 

TrịÊgiáÊNK 

thángÊ2/2025 

T2/2025ÊsoÊ
vớiÊT2/2024 

TrungÊQuốc 84.021.539 104.562.575 24,45% 

ThổÊNhĩÊKỳ 86.094.467 86.617.506 0,61% 

ThụyÊSĩ 30.663.969 22.922.109 -25,25% 

Bô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-na 23.033.986 19.171.716 -16,77% 

VươngÊQuốcÊAnh 15.357.441 13.442.372 -12,47% 
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BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊ 

củaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ20,6ÊtriệuÊ

USDÊvàÊchiếmÊ0,41%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊEU.Ê

NămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊtăngÊnhẹÊlênÊmứcÊ23,6ÊtriệuÊUSDÊ

chiếmÊ0,56%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊSangÊđếnÊnămÊ2024,Ê

tổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊtăngÊsoÊvớiÊnămÊ

trướcÊđóÊvàÊđạtÊ32,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,85%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊ

EUÊvàÊđứngÊthứÊmườiÊbaÊtrongÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊ

địnhÊhìnhÊsangÊEU.Ê 

TrongÊthángÊ2ÊnămÊ2025,ÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊ

sụtÊgiảmÊxuốngÊcònÊ18,5ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ32,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước.Ê 
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BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊ

thángÊ2/2024ÊvàÊthángÊ2/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

XuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊtrongÊthángÊ2ÊnămÊ2025ÊtăngÊgầnÊ

2,4ÊlầnÊlênÊđếnÊ3,3ÊtriệuÊUSDÊsoÊvớiÊcùngÊkìÊnămÊtrước,ÊtuyÊnhiênÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEUÊ

vẫnÊcònÊrấtÊhạnÊchếÊsoÊvớiÊHoaÊKỳ. 

3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊnhômÊthanhÊđịnhÊhình 

NhiềuÊquốcÊgiaÊnhưÊÚc,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU),ÊHoaÊKỳÊvàÊViệtÊNamÊđãÊkhởiÊxướngÊcácÊ

vụÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnước. 

TrungÊQuốcÊlàÊquốcÊgiaÊthườngÊxuyênÊbịÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊ

nhômÊ thanhÊđịnhÊhình.ÊVàoÊngàyÊ31Ê thángÊ3ÊnămÊ2021,ÊLiênÊminhÊ châuÊÂuÊ (EU)ÊđãÊ ápÊ

dụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊvớiÊ

mứcÊ thuếÊdaoÊđộngÊ từÊ21,2%ÊđếnÊ32,1%Ê trongÊvòngÊ05Ênăm.ÊVàoÊngàyÊ23Ê thángÊ9ÊnămÊ

2024,ÊBộÊCôngÊThươngÊViệtÊNamÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2531/QĐ-BCTÊvềÊkếtÊquảÊràÊsoátÊ

cuốiÊkỳÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊnhômÊxuấtÊxứÊ

từÊCộngÊhòaÊnhânÊdânÊTrungÊHoa.ÊTheoÊđó,ÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđượcÊgiaÊhạnÊthêmÊ

05ÊnămÊvớiÊmứcÊ thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđượcÊápÊdụngÊ từÊ2,85%ÊđếnÊ35,58%.ÊCũngÊvàoÊ

thángÊ9ÊnămÊ2024,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(USITC)ÊđãÊđưaÊraÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊvềÊviệcÊ
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ápÊ dụngÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ

trợÊcấpÊđốiÊvớiÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊnhậpÊ

khẩuÊ từÊ 14Ê quốcÊ gia,Ê trongÊ đóÊ baoÊ gồmÊ

TrungÊQuốc,ÊViệtÊNam,ÊẤnÊĐộ,ÊIn-đô-nê-xi-

aÊvàÊMê-hi-cô.ÊMứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

daoÊđộngÊ từÊ2,02%ÊđếnÊ376,85%,Ê trongÊkhiÊ

thuếÊchốngÊ trợÊ cấpÊ từÊ 1,44%ÊđếnÊ168,81%.Ê

TuyÊnhiên,ÊvàoÊthángÊ10ÊnămÊ2024,ÊUSITCÊ

đãÊ xácÊ địnhÊ rằngÊngànhÊ côngÊnghiệpÊ nhômÊ

thanhÊ địnhÊ hìnhÊ trongÊ nướcÊ khôngÊ bịÊ thiệtÊ

hạiÊ đángÊ kểÊ doÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ cácÊ quốcÊ giaÊ

này,ÊdoÊđó,ÊcácÊlệnhÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđãÊbịÊhủyÊbỏ. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊ thờiÊgianÊqua,ÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊ

làÊmặtÊhàngÊthườngÊxuyênÊđốiÊmặtÊvớiÊnhiềuÊ

vụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊdoÊvaiÊ

tròÊquanÊtrọngÊcủaÊnóÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊ

côngÊnghiệpÊ vàÊ sựÊ cạnhÊ tranhÊgayÊ gắtÊ giữaÊ

cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ lớn.Ê DoÊ đó,Ê cácÊ doanhÊ

nghiệpÊ trongÊ lĩnhÊvựcÊnàyÊcầnÊnhậnÊthấyÊrõÊ

tầmÊquanÊtrọngÊcủaÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvàÊ

hiệuÊquảÊtíchÊcựcÊkhiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊ

ngànhÊ cùngÊ nhauÊ đoànÊ kết,Ê tậnÊ dụngÊ hiệuÊ

quảÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊđểÊđốiÊ

phóÊ vớiÊ hàngÊ hóaÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ nướcÊ

ngoàiÊ hoặcÊ tiếpÊ tụcÊ bảoÊ vệÊ thànhÊ côngÊ thịÊ

trườngÊxuấtÊkhẩuÊkhiÊbịÊnướcÊngoàiÊđiềuÊtraÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại. 

TrướcÊhết,ÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊquanÊtâmÊnângÊ

caoÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩm.ÊTheoÊđóÊcầnÊtăngÊ

cườngÊđầuÊtưÊvàoÊnghiênÊcứuÊvàÊphátÊ triển,Ê

cảiÊ tiếnÊ quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ đểÊ tạoÊ raÊ sảnÊ

phẩmÊ chấtÊ lượngÊ cao.ÊĐồngÊ thời,Ê tậpÊ trungÊ

vàoÊchấtÊ lượngÊ thayÊvìÊgiáÊđểÊ tránhÊbịÊđiềuÊ

tra. 

NgoàiÊra,ÊcầnÊlưuÊtrữÊhồÊsơÊchiÊtiếtÊvàÊcóÊtổÊ

chức,ÊbaoÊgồmÊtàiÊliệuÊtàiÊchính,ÊsảnÊxuấtÊvàÊ

bánÊhàngÊđểÊdễÊdàngÊcungÊcấpÊkhiÊcầnÊthiết.Ê

MặtÊkhác,Ê thườngÊxuyênÊcậpÊnhậtÊ thôngÊ tinÊ

vềÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvàÊxuÊ

hướngÊthịÊ trườngÊquốcÊtế;Ê tổÊchứcÊcácÊkhoáÊ

đàoÊ tạoÊ vềÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ choÊ nhânÊ

viênÊđểÊnângÊcaoÊnhậnÊthứcÊvàÊkỹÊnăngÊứngÊ

phó.ÊThuÊthậpÊchứngÊcứÊlàÊbướcÊquanÊtrọngÊ

trongÊ quáÊ trìnhÊ ứngÊ phóÊ vớiÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ

traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê VìÊ vậy,Ê doanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ 3Ê loạiÊ chứngÊ cứÊ

chính:ÊDữÊ liệuÊgiáÊ cảÊ gồmÊgiáÊ bánÊnộiÊ địa,Ê

giáÊxuấtÊkhẩu,ÊbiênÊđộÊchênhÊlệch;ÊChứngÊcứÊ

thiệtÊhạiÊgồmÊgiảmÊdoanhÊthu,ÊmấtÊthịÊphần,Ê

giảmÊ lợiÊ nhuận;Ê HồÊ sơÊ tàiÊ chínhÊ gồmÊ báoÊ

cáoÊtàiÊchính,ÊbảngÊcânÊđốiÊkếÊtoán,ÊbáoÊcáoÊ

lưuÊchuyểnÊtệ. 

BênÊcạnhÊđó,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊđượcÊkhuyếnÊ

nghịÊ cầnÊ tăngÊ cườngÊ hợpÊ tácÊ vớiÊ cơÊ quanÊ

điềuÊ tra,Ê đâyÊ làÊ yếuÊ tốÊ quanÊ trọngÊ đểÊ đảmÊ

baoÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ diễnÊ raÊ suônÊ sẻÊ vàÊ

côngÊ bằng.Ê TheoÊ đó,Ê doanhÊ nghiệpÊ cần:Ê

ThiếtÊlậpÊkênhÊliênÊlạcÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtra,Ê

CụcÊ PhòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê BộÊ CôngÊ

Thương;Ê phảnÊ hồiÊ bổÊ sungÊ thôngÊ quaÊ việcÊ

trảÊlờiÊcácÊcâuÊhỏiÊvàÊyêuÊcầuÊlàmÊrõ;ÊCungÊ
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cấpÊthôngÊtinÊquaÊviệcÊnộpÊhồÊsơÊvàÊtàiÊliệuÊtheoÊyêuÊcầu.ÊthamÊgiaÊđiềuÊtrần,ÊtrìnhÊbàyÊvàÊ

bảoÊvệÊquanÊđiểmÊcủaÊdoanhÊnghiệp. 

ĐồngÊthời,ÊđểÊhướngÊtớiÊkếtÊquảÊtíchÊcực,ÊcóÊlợi,ÊtrongÊquáÊtrìnhÊứngÊphóÊvớiÊcácÊcuộcÊđiềuÊ

traÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊviệcÊtìmÊkiếmÊhỗÊtrợÊphápÊlýÊchuyênÊnghiệpÊlàÊrấtÊquanÊtrọng.ÊDoÊ

đó,ÊdoanhÊnghiệpÊđượcÊkhuyếnÊnghịÊnênÊnhậnÊtưÊvấnÊtừÊluậtÊsưÊchuyênÊngành,ÊhỗÊtrợÊtrongÊ

việcÊchuẩnÊbịÊvàÊnộpÊhồÊsơÊphápÊlý;ÊđạiÊdiệnÊchoÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊđảmÊ

bảoÊmọiÊhànhÊđộngÊđềuÊhợpÊpháp. 

TiếpÊtheoÊlàÊthamÊgiaÊcácÊphiênÊđiềuÊtrần,ÊđâyÊlàÊcơÊhộiÊquanÊtrọngÊđểÊdoanhÊnghiệpÊbảoÊvệÊ

lợiÊíchÊcủaÊmình.ÊTheoÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊchuẩnÊbịÊthuÊthậpÊvàÊtổÊchứcÊcácÊbằngÊchứng,Ê

tàiÊliệuÊhỗÊtrợ;ÊtrìnhÊbàyÊquanÊđiểmÊvàÊbằngÊchứngÊtrướcÊcơÊquanÊđiềuÊtra;ÊthựcÊhànhÊtrìnhÊ

bàyÊvàÊchuẩnÊbịÊcâuÊtrảÊlờiÊchoÊcácÊcâuÊhỏiÊcóÊthểÊđượcÊđặtÊra;ÊtheoÊdõiÊkếtÊquảÊvàÊcungÊcấpÊ

thôngÊtinÊbổÊsungÊnếuÊcần. 

ĐặcÊbiệt,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtheoÊdõiÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊquaÊviệc:ÊLuônÊ

cậpÊnhậtÊthôngÊtinÊvềÊcácÊbướcÊđangÊdiễnÊraÊvàÊthờiÊhạnÊhoànÊthànhÊtừngÊgiaiÊđoạnÊcủaÊquáÊ

trìnhÊđiềuÊtra;ÊsẵnÊsàngÊcungÊcấpÊthêmÊtàiÊliệu,ÊsốÊliệuÊhoặcÊgiảiÊthíchÊkhiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊ

yêuÊcầu;Ê chuẩnÊbịÊ cácÊ câuÊ trảÊ lờiÊvàÊ thảoÊ luậnÊ tạiÊ cácÊphiênÊhọp,ÊđiềuÊ trầnÊmộtÊ cáchÊchủÊ

động,ÊhiệuÊquả;ÊnắmÊbắtÊcácÊphảnÊứngÊvàÊnhậnÊđịnhÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊđểÊkịpÊthờiÊđiềuÊ

chỉnhÊchiếnÊlượcÊbảoÊvệ. 
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B.ÊPHÂNÊTÍCHÊTÌNHÊHÌNHÊNHẬPÊKHẨUÊMỘTÊSỐÊMẶTÊHÀNGÊCÓÊNGUYÊ

CƠÊẢNHÊHƯỞNGÊĐẾNÊNGÀNHÊSẢNÊXUẤTÊTRONGÊNƯỚC 

I.ÊPhôiÊthép 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóaÊ 

PhôiÊ thépÊ làÊ hợpÊ kimÊ củaÊ sắtÊ vàÊ Cacbon,Ê chứaÊ hàmÊ lượngÊ CacbonÊ dướiÊ 2%,Ê hàmÊ

lượngÊManganÊ(Mn)ÊdướiÊ1%ÊvàÊbaoÊgồmÊmộtÊsốÊnguyênÊtốÊhóaÊhọcÊkhácÊnhưÊLưuÊ

Huỳnh(S),ÊPhotphoÊ(P),ÊSilicÊ(Si)ÊvàÊOxi,Ê thépÊlàÊvậtÊliệuÊkhôngÊthểÊthiếuÊtrongÊquáÊ

trìnhÊxâyÊdựng.ÊThếÊnhưng loạiÊvậtÊchấtÊtrungÊgianÊcủaÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊraÊthépÊlàÊ

phôiÊthépÊthìÊkháÊítÊngườiÊbiết,ÊkểÊcảÊcácÊkĩÊsưÊxâyÊdựng. 

 

HiệnÊnay,Ê2ÊphươngÊphápÊsảnÊxuấtÊthépÊđượcÊsửÊdụngÊtrênÊtoànÊthếÊgiớiÊđóÊlàÊsảnÊxuấtÊ

thôngÊquaÊlòÊthổiÊoxyÊcơÊbảnÊ(BOF)ÊvàÊthôngÊquaÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF).Ê 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊthổiÊoxyÊcơÊbảnÊ(BOF)  

CôngÊnghệÊBOFÊsảnÊxuấtÊkhoảngÊ70%ÊsảnÊlượngÊthépÊthôÊtrênÊthếÊgiới.ÊNguyênÊliệuÊ

đầuÊvàoÊlàÊquặngÊsắt,ÊđáÊvôiÊvàÊthanÊcốc.ÊQuáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊthổiÊoxyÊ

cơÊbảnÊ(BOF)ÊbaoÊgồmÊcácÊbướcÊsau:   
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· BướcÊ1: QuặngÊsắtÊđượcÊnungÊchảyÊtrongÊlòÊcaoÊđểÊtạoÊraÊgangÊlỏng.ÊGangÊlỏngÊcóÊ

thànhÊphầnÊchínhÊlàÊsắtÊvàÊcacbon,ÊcùngÊmộtÊsốÊtạpÊchấtÊnhưÊlưuÊhuỳnh,Êphotpho,Ê

silic…  

· BướcÊ2: GangÊlỏngÊđượcÊchuyểnÊsangÊlòÊBOFÊđểÊthổiÊoxyÊvào.ÊOxyÊsẽÊkếtÊhợpÊvớiÊ

cacbonÊvàÊcácÊ tạpÊchấtÊđểÊtạoÊraÊkhíÊCO2ÊvàÊxỉ.ÊXỉÊ làÊmộtÊ loạiÊchấtÊ rắnÊcóÊ thànhÊ

phầnÊchủÊyếuÊlàÊcanxiÊoxitÊ(CaO),ÊsilicÊoxitÊ(SiO2)ÊvàÊnhômÊoxitÊ(Al2O3).ÊXỉÊcóÊthểÊ

đượcÊ táiÊ sửÊ dụngÊ trongÊ cácÊ đểÊ sảnÊ xuấtÊ cácÊ chếÊ phẩmÊ khácÊ nhưÊ xiÊmăng,Ê nhựaÊ

đường,…  

· BướcÊ3: ThépÊ lỏngÊ thuÊđượcÊsauÊkhiÊ thổiÊoxyÊcóÊ thànhÊphầnÊchínhÊ làÊ sắtÊvàÊmộtÊ

lượngÊnhỏÊcacbonÊ(khoảngÊ0,1Ê–Ê0,2%).ÊThépÊlỏngÊđượcÊtiềnÊxửÊlýÊvàÊđiềuÊchỉnhÊ

thànhÊphầnÊđểÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊmácÊthépÊmongÊmuốn.  

· BướcÊ4: ThépÊlỏngÊđượcÊđưaÊvàoÊdâyÊchuyềnÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊraÊcácÊloạiÊphôiÊ

thépÊkhácÊnhau.  

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF)  

CôngÊnghệÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF)ÊsảnÊxuấtÊkhoảngÊ30%ÊsảnÊ

lượngÊthépÊthôÊtrênÊthếÊgiới.ÊNguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊlàÊthépÊphếÊliệuÊvàÊcácÊchấtÊphụÊgiaÊ

nhưÊniken,Êcrom,ÊlưuÊhuỳnh…ௗ   

QuáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF)ÊgồmÊcácÊbướcÊsau:   

ā BướcÊ1: ThépÊphếÊliệuÊđượcÊđưaÊvàoÊlòÊEAFÊđểÊnungÊchảyÊbằngÊhồÊquangÊđiện.Ê

HồÊquangÊđiệnÊlàÊmộtÊdòngÊđiệnÊcóÊnhiệtÊđộÊrấtÊcaoÊ(khoảngÊ3000ÊđộÊC)ÊđượcÊtạoÊraÊ

giữaÊhaiÊđiệnÊcựcÊbằngÊthanÊchì.ÊHồÊquangÊđiệnÊsẽÊ làmÊnóngÊvàÊnungÊchảyÊthépÊphếÊ

liệuÊthànhÊthépÊlỏng.  

ā BướcÊ2: ThépÊlỏngÊđượcÊtiềnÊxửÊlýÊvàÊđiềuÊchỉnhÊthànhÊphầnÊbằngÊcáchÊthêmÊcácÊ

chấtÊphụÊgiaÊđểÊđạtÊcácÊmácÊthépÊmongÊmuốn.  

ā BướcÊ3: ThépÊlỏngÊđượcÊđưaÊvàoÊdâyÊchuyềnÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊraÊcácÊloạiÊphôiÊ

thépÊkhácÊnhau.  

MặcÊdùÊcóÊsựÊkhácÊbiệtÊvềÊnguyênÊvậtÊliệuÊthamÊgiaÊvàoÊqúaÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊlàÊ quặngÊ

sắt,Ê thanÊđá,Ê thépÊphếÊliệuÊnhưngÊmụcÊđíchÊchungÊđềuÊlàÊ tiếnÊhànhÊđúcÊđểÊtạoÊraÊcácÊ

loạiÊphôiÊthép. 
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70%Ê sảnÊlượngÊthépÊtrênÊthếÊgiớiÊđượcÊsảnÊxuấtÊthôngÊquaÊlòÊOxiÊcơÊbảnÊgồm: 

QuặngÊsauÊkhiÊđượcÊkhaiÊthácÊtừÊcácÊmỏÊsẽÊđượcÊchuyểnÊvềÊcácÊnhàÊmáyÊthép,ÊtrảiÊquaÊ

quáÊtrìnhÊluyệnÊgangÊvớiÊcácÊbướcÊnhưÊsau: 

QuặngÊkimÊloạiÊđượcÊnungÊnóngÊởÊmộtÊnhiệtÊđộÊcaoÊnhấtÊđịnhÊthôngÊthườngÊlàÊ1300ÊđộÊCÊ

trởÊthànhÊcácÊdòngÊkimÊloạiÊnóngÊchảy. 

DòngÊkimÊloạiÊnàyÊđượcÊdẫnÊtớiÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊđểÊxửÊlýÊ(cácÊtạpÊchấtÊđượcÊtáchÊraÊkhỏiÊ

vàÊvàÊcácÊthànhÊphầnÊhoáÊhọcÊtrongÊđóÊđượcÊđiềuÊchỉnh 

CuốiÊcùng,ÊdòngÊkimÊloạiÊnóngÊchảyÊđượcÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊthànhÊcácÊphôiÊthép 

QuyÊtrìnhÊtạoÊraÊphôiÊthépÊkhépÊkín 

 

SauÊđóÊphôiÊthépÊsẽÊđượcÊcánÊvàÊgiaÊcôngÊthànhÊthépÊthànhÊphẩm.ÊĐâyÊchínhÊlàÊquyÊtrìnhÊ

chungÊtrongÊmọiÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊsắtÊtạiÊbấtÊkìÊnhàÊmáyÊnào.ÊDoÊđó,ÊcóÊthểÊhiểuÊmộtÊ

cáchÊđơnÊgiảnÊnhấtÊphôiÊthépÊlàÊsảnÊphẩmÊcủaÊqúaÊtrìnhÊluyệnÊphôiÊnằmÊtrongÊdâyÊchuyềnÊ

sảnÊxuấtÊsắtÊthépÊvàÊlàÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊcủaÊnhàÊmáyÊcánÊthépÊxâyÊdựngÊthànhÊphẩm. 
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SauÊkhiÊsảnÊxuấtÊxongÊphôiÊthépÊcóÊthểÊtồnÊtạiÊởÊ2ÊtrạngÊtháiÊkhácÊnhauÊnhư: 

TrạngÊtháiÊnóng:ÊSauÊkhiÊhìnhÊthànhÊphôiÊthépÊđượcÊduyÊtrìÊphôiÊởÊ1ÊnhiệtÊđộÊcaoÊđểÊđưaÊ

trựcÊtiếpÊvàoÊnhàÊmáyÊcánÊthépÊnhằmÊcánÊraÊthépÊxâyÊdựngÊthànhÊphẩm. 

TrạngÊtháiÊnguội: NếuÊmuốnÊchuyểnÊtớiÊcácÊnhàÊmáyÊkhác,ÊphôiÊthépÊsẽÊđượcÊđểÊởÊtrạngÊ

tháiÊnguội.ÊĐểÊthựcÊhiệnÊquáÊtrìnhÊcánÊthépÊthànhÊphẩmÊphôiÊthépÊphảiÊđượcÊlàmÊnóngÊ

lại. 

HiệnÊnayÊởÊnướcÊta,ÊhầuÊhếtÊcácÊsốÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊthépÊlớnÊnhưÊPomina,ÊViệtÊNhậtÊ

ThépÊHòaÊPhátÊđềuÊkhôngÊngừngÊđầuÊtưÊmáyÊmóc,ÊdâyÊchuyềnÊcôngÊnghệÊđểÊxâyÊdựngÊ

nênÊnhữngÊkhuÊliênÊhợpÊsảnÊxuấtÊgangÊthépÊkhépÊkín,ÊđồngÊbộ,Ê tạoÊraÊchuỗiÊ liênÊhoànÊ

trongÊsảnÊxuấtÊthépÊtheoÊcôngÊnghệÊhiệnÊđạiÊcủaÊthếÊgiới. 

PhôiÊthépÊđượcÊchiaÊthànhÊnhiềuÊloạiÊvớiÊnhữngÊmụcÊđíchÊsửÊdụngÊkhácÊnhauÊnhưngÊchủÊ

yếuÊlàÊ3ÊloạiÊdướiÊđây: 

PhôiÊthépÊvuôngÊ(Billet):ÊCóÊmặtÊcắtÊhìnhÊvuông,ÊphổÊbiếnÊnhấtÊđểÊcánÊraÊthépÊxâyÊdựng.Ê

QuyÊcáchÊphổÊbiếnÊcủaÊloạiÊphôiÊthépÊnàyÊthườngÊlà:Ê100ÊxÊ100mm,Ê125ÊxÊ125mm,Ê150ÊxÊ

150mm,ÊchiềuÊdàiÊtừÊ6ÊđếnÊ12Êmét,ÊkhốiÊlượngÊriêngÊkhoảngÊ7.85Êtấn/m³. 

PhôiÊthépÊtấmÊ(Slab):ÊCóÊmặtÊcắtÊhìnhÊchữÊnhật,ÊdùngÊđểÊcánÊraÊthépÊcuộnÊcánÊnóng,ÊthépÊ

tấm.ÊKíchÊ thướcÊphổÊbiếnÊ thườngÊcóÊchiềuÊdàyÊ(thickness)Ê150Ê–Ê250Êmm,ÊchiềuÊrộngÊ

(width)Ê800Ê–Ê2000Êmm,ÊchiềuÊdàiÊ (length)Ê6Ê–Ê12ÊmétÊ (hoặcÊtheoÊyêuÊcầu).ÊMộtÊphôiÊ

slabÊcóÊthểÊnặngÊtừÊvàiÊtấnÊđếnÊhơnÊ20ÊtấnÊtùyÊkíchÊthước.Ê 

PhôiÊthépÊbloom:ÊMặtÊcắtÊvuôngÊhoặcÊgầnÊvuông,ÊlàÊmộtÊdạngÊphôiÊtrungÊgianÊgiữaÊphôiÊ

thépÊbilletÊ(vuông)ÊvàÊphôiÊthépÊslabÊ(tấm),ÊdùngÊtrongÊsảnÊxuấtÊthépÊhình,ÊrayÊđườngÊsắt,Ê

cóÊ kíchÊ thướcÊ lớnÊ hơnÊ billet,Ê kíchÊ thướcÊ phổÊ biếnÊ 150Ê xÊ 150Ê mmÊ trởÊ lên,Ê thườngÊ

160×160Êmm,Ê180×180Êmm,Ê250×250Êmm…,ÊchiềuÊdài:Ê6Ê-Ê12ÊmétÊ(hoặcÊtheoÊyêuÊcầu),Ê

trọngÊlượngÊthườngÊnặngÊhơnÊbillet,ÊcóÊthểÊlênÊđếnÊvàiÊtấnÊmỗiÊphôi. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩu 

ThángÊ2/2025,ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ thépÊvàoÊViệtÊNamÊđạtÊ14,6Ê triệuÊUSD.ÊCóÊ thểÊ

thấy,ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊthángÊ2/2025ÊcóÊsựÊtăngÊđộtÊbiếnÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊ4ÊnămÊtrước. 
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BảngÊ1:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊ
trongÊthángÊ2ÊtừÊnămÊ2021ÊđếnÊnămÊ2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

SoÊvớiÊthángÊ1/2025,ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊ45,46%Ê(từÊgầnÊ10ÊtriệuÊUSDÊlênÊ14,6Ê

triệuÊUSD).Ê 

TuyÊnhiên,ÊkhiÊsoÊsánhÊvớiÊthángÊ2/2024,ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊmạnhÊhơnÊ2ÊlầnÊtừÊ6Ê

triệuÊUSDÊlênÊ14,6ÊtriệuÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ1:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊ 

từÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ1ÊnămÊ2025ÊvàÊthángÊ2ÊnămÊ2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThờiÊgian ThángÊ2/2021 
ThángÊ
2/2022 

ThángÊ
2/2023 

ThángÊ
2/2024 

ThángÊ
2/2025 

TrịÊgiá 558.771 322.156 530.872 6.089.556 14.625.766 
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TrongÊthángÊ2/2025,ÊtổngÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊđạtÊ14,6ÊtriệuÊUSDÊ

vớiÊ06ÊnguồnÊcungÊchínhÊlàÊIn-đô-nê-xi-a,ÊTrungÊQuốc,ÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốc,ÊĐàiÊLoanÊ

vàÊĐức.ÊVượtÊquaÊTrungÊQuốc,Ê In-đô-nê-xi-aÊ làÊnguồnÊcungÊchủÊlựcÊvàÊ tăngÊđộtÊbiến,Ê

chiếmÊ tớiÊ 95,61%Ê tổngÊTrịÊ giáÊ nhậpÊ khẩu,Ê tươngÊ đươngÊ gầnÊ 14Ê triệuÊUSD.ÊĐiềuÊ nàyÊ

phảnÊánhÊvaiÊ tròÊquanÊ trọngÊcủaÊIn-đô-nê-xi-aÊngàyÊcàngÊgiữÊvịÊ tríÊquanÊ trọngÊ trênÊ thịÊ

trườngÊ thépÊViệtÊNam,Ê nhờÊ lợiÊ thếÊ vềÊ ưuÊ đãiÊ thuếÊ quanÊ vàÊ ràoÊ cảnÊ thươngÊmại,Ê chấtÊ

lượngÊ ổnÊ địnhÊvàÊ chiÊ phíÊ vậnÊ chuyểnÊ thấp.ÊTrungÊQuốcÊ làÊ nhàÊ cungÊ cấpÊ lớnÊ thứÊhai,Ê

chiếmÊ1,85%ÊtổngÊTrịÊgiá,ÊtươngÊứngÊ270,4ÊnghìnÊUSD.ÊSảnÊphẩmÊphôiÊthépÊtừÊTrungÊ

QuốcÊcóÊlợiÊthếÊvềÊgiáÊcả,ÊhơnÊnữaÊnhuÊcầuÊnộiÊđịaÊsuyÊyếu,ÊđểÊgiảmÊápÊlựcÊtồnÊkhoÊvàÊ

duyÊtrìÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuất,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊthépÊTrungÊQuốcÊđãÊđẩyÊmạnhÊxuấtÊkhẩu.Ê

NhậtÊBảnÊ đứngÊ thứÊ ba,Ê đóngÊ gópÊ 0,77%Ê tổngÊ TrịÊ giáÊ nhậpÊ khẩu,Ê tươngÊ đươngÊ 112,8Ê

nghìnÊUSD.ÊĐâyÊlàÊnguồnÊcungÊổnÊđịnh,ÊvớiÊưuÊthếÊvềÊsảnÊphẩmÊchấtÊlượngÊvàÊmứcÊgiáÊ

tươngÊđốiÊcạnhÊtranh.ÊHànÊQuốcÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊviệcÊđaÊdạngÊhóaÊchuỗiÊ

cungÊứngÊcủaÊViệtÊNam,ÊgiảmÊbớtÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊcácÊthịÊtrườngÊlớnÊnhưÊIn-đô-nê-xi-aÊ

vàÊTrungÊQuốc.ÊNhómÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊchiếmÊ1,33%,ÊtươngÊứngÊ195ÊnghìnÊUSD.ÊCácÊ

quốcÊgiaÊnàyÊbaoÊgồmÊnhiềuÊthịÊtrườngÊnhỏÊlẻ,ÊđóngÊgópÊvàoÊsựÊđaÊdạngÊhóaÊnguồnÊnhậpÊ

khẩuÊphôiÊthép.ÊMặcÊdùÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtừÊnhómÊnàyÊkhôngÊlớn,ÊnhưngÊviệcÊduyÊtrìÊ

cácÊnguồnÊcungÊnhỏÊlẻÊgiúpÊViệtÊNamÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊ từÊsựÊphụÊthuộcÊquáÊmứcÊvàoÊ

mộtÊsốÊthịÊtrườngÊlớnÊvàÊđảmÊbảoÊtínhÊổnÊđịnhÊtrongÊdàiÊhạn. 

BảngÊ2:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊ

trongÊthángÊ2ÊnămÊ2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊnhậpÊkhẩu TrịÊgiáÊ(USD) TỷÊtrọngÊ(%) 

In-đô-nê-xi-a 13.983.936 95,61% 

TrungÊQuốc 270.354 1,85% 

NhậtÊBản 112.790 0,77% 

CácÊquốcÊgiaÊkhác 258.687 1,77% 

TổngÊcộng 14.625.766 100 



 TRAV www.trav.gov.vn 67 Trang 

3.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

BảngÊ3:ÊCácÊcôngÊtyÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtrongÊnước 

 

TheoÊHiệpÊhộiÊThépÊThếÊgiớiÊ(Worldsteel),Ê tổngÊsảnÊlượngÊthépÊthôÊcủaÊ69ÊquốcÊgiaÊ

báoÊcáoÊđạtÊ144,7ÊtriệuÊtấnÊtrongÊthángÊ2/2025,ÊgiảmÊ3,4%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024. 

HìnhÊ1:ÊSảnÊlượngÊthépÊthôÊtừÊthángÊ9/2023ÊđếnÊthángÊ2/2025 

ĐơnÊvị:ÊtriệuÊtấn 

 

Nguồn:ÊWorldsteel 

STT TênÊcôngÊty 

1 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊHòaÊPhátÊHảiÊDương 

2 CôngÊtyÊTNHHÊMộtÊthànhÊviênÊThépÊMiềnÊNamÊ-ÊVNSTEEL 

3 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊVicasaÊ-ÊVNSTEEL 

4 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊThủÊĐứcÊ-ÊVNSTEEL 

5 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊHòaÊphátÊHưngÊYên 

6 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊđặcÊbiệtÊShengli 

7 CôngÊtyÊTNHHÊGangÊthépÊHưngÊnghiệpÊFormosa 

8 CôngÊtyÊKhoángÊsảnÊvàÊLuyệnÊkimÊViệtÊTrung 

9 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊTunghoÊViệtÊNam 

10 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊPomina 

11 CôngÊtyÊCổÊphầnÊGangÊThépÊTháiÊNguyên 
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HìnhÊ2:ÊSảnÊlượngÊthépÊtínhÊtheoÊtừngÊkhuÊvực 

ĐơnÊvị:ÊtriệuÊtấn 

 

Nguồn:ÊWorldsteel 

TạiÊTrungÊQuốc,Ê nướcÊ sảnÊ xuấtÊ thépÊ lớnÊ nhấtÊ thếÊ giới,Ê ghiÊ nhậnÊ sảnÊ lượngÊ thépÊ giảmÊ

3,3%ÊtrongÊthángÊ2,ÊxuốngÊ78,9ÊtriệuÊtấn.ÊHiệnÊquốcÊgiaÊnàyÊđangÊđẩyÊmạnhÊviệcÊgiảmÊ

sảnÊlượng.ÊMộtÊsốÊnhàÊmáyÊthépÊtạiÊTrungÊQuốcÊđãÊbắtÊđầuÊcắtÊgiảmÊsảnÊlượngÊdoÊtìnhÊ

trạngÊdưÊcungÊvàÊlợiÊnhuậnÊthấpÊđangÊảnhÊhưởngÊđếnÊngành,ÊBloombergÊdẫnÊbáoÊcáoÊtừÊ

Mysteel. 

HồiÊgiữaÊthángÊ2,ÊTổngÊthốngÊMỹÊDonaldÊTrumpÊkýÊsắcÊlệnhÊápÊthuếÊ25%ÊvớiÊtoànÊbộÊ

nhôm,Ê thépÊnhậpÊkhẩu.ÊĐiểmÊđángÊchúÊýÊcủaÊ lầnÊápÊ thuếÊnàyÊ soÊvớiÊnămÊ2018Ê làÊ cácÊ

nướcÊđượcÊmiễnÊtrừÊtrướcÊđó,ÊgồmÊCa-na-đa,ÊMê-hi-cô,ÊBra-xin,ÊAnh,ÊNhậtÊBảnÊvàÊLiênÊ

minhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊsẽÊkhôngÊđượcÊhưởngÊquyềnÊlợiÊnàyÊnữa. 

TạiÊViệtÊNam,ÊtheoÊsốÊliệuÊtừÊHiệpÊhộiÊthépÊViệtÊNamÊ(VSA),ÊsảnÊlượngÊthépÊthànhÊphẩmÊ

thángÊ2ÊgầnÊnhưÊkhôngÊđổiÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoái,ÊquanhÊmứcÊ2,1ÊtriệuÊtấn.ÊKếtÊquảÊ

sảnÊxuấtÊcủaÊtừngÊmặtÊhàngÊcóÊsựÊphânÊhoáÊmạnhÊtrongÊtháng.ÊTrongÊkhiÊsảnÊlượngÊthépÊ

xâyÊdựngÊvàÊthépÊcánÊnóngÊvẫnÊtiếpÊtụcÊđàÊgiảmÊ5Ê-Ê15%ÊthìÊthépÊcánÊnguộiÊvàÊốngÊthépÊ

tăngÊmạnhÊ22Ê-Ê52%. 
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HìnhÊ3:ÊSảnÊlượngÊthépÊthànhÊphẩmÊtrongÊthángÊ2ÊvàÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ2025 

 

Nguồn:ÊVSA 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

PhôiÊthépÊlàÊsảnÊphẩmÊtrungÊgianÊquanÊtrọngÊđểÊsảnÊxuấtÊcácÊloạiÊthépÊthànhÊphẩm,ÊđượcÊsửÊ

dụngÊphổÊbiếnÊtrongÊxâyÊdựng,ÊtừÊcácÊcôngÊtrìnhÊdânÊdụngÊđếnÊhạÊtầngÊlớnÊnhưÊnhàÊcaoÊtầngÊ

vàÊcầuÊđường.ÊChínhÊphủÊViệtÊNamÊchủÊ trươngÊkhuyếnÊkhíchÊphátÊ triểnÊsảnÊxuấtÊ thépÊ từÊ

thượngÊnguồn,ÊưuÊ tiênÊnguồnÊcungÊtrongÊnướcÊvìÊ thépÊđượcÊxemÊlàÊvậtÊ liệuÊnềnÊ tảngÊcủaÊ

côngÊnghiệp,ÊgiúpÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊchủÊđộngÊhơnÊvềÊnguyênÊliệu.ÊViệcÊbảoÊvệÊsảnÊxuấtÊ

thượngÊnguồnÊ khôngÊ chỉÊ gópÊphầnÊduyÊ trìÊ việcÊ làmÊmàÊ cònÊ tạoÊnguồnÊ thuÊ ngânÊ sáchÊổnÊ

định.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊthépÊlàÊmặtÊhàngÊcóÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊlớnÊvàÊlàÊngànhÊcôngÊnghiệpÊ

cốtÊlõi,ÊcóÊtácÊđộngÊlanÊtỏaÊmạnhÊđếnÊnhiềuÊlĩnhÊvựcÊkinhÊtếÊkhác. 

BảngÊ4:ÊTiếnÊtrìnhÊđiềuÊtraÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊ

nhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNam 

 

ThờiÊgian TiếnÊtrìnhÊđiềuÊtra 

18/12/2016 

BanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2968/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊđốiÊ
vớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNam. 

CácÊsảnÊphẩmÊthuộcÊmãÊHS:Ê7207.11.00;Ê7207.19.00;Ê7207.20.29;Ê7207.20.99;Ê
7224.90.00;Ê 7213.10.10;Ê 7213.10.90;Ê 7213.91.20;Ê 7214.20.31;Ê 7214.20.41;Ê
7227.90.00;Ê7228.30.10;Ê9811.00.00. 

20/3/2020 
BanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ918/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ
đốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊnhậpÊkhẩu 

21/3/2023 
BanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ691/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ
đốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊdàiÊnhậpÊkhẩu 
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VàoÊ ngàyÊ 21Ê thángÊ 3Ê nămÊ 2023,Ê BộÊ CôngÊ

ThươngÊđãÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ691/QĐ-

BCT,ÊtrongÊđó,ÊkhôngÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthép. 

NhưÊ vậy,Ê tạiÊ thờiÊ điểmÊ thángÊ 2/2025,Ê mặtÊ

hàngÊ phôiÊ thépÊ nhậpÊ khẩuÊ vàoÊ ViệtÊ NamÊ

khôngÊphảiÊchịuÊthuếÊtựÊvệ.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊ

ViệtÊNamÊkhôngÊ cònÊ ápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊ

vệÊ đốiÊ vớiÊ phôiÊ thépÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ TrungÊ

Quốc,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ đốiÊ diệnÊ nguyÊ cơÊ

cạnhÊ tranhÊgayÊgắt.ÊNếuÊxuấtÊhiệnÊdấuÊhiệuÊ

bánÊ pháÊ giá,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ lậpÊ tứcÊ thuÊ

thậpÊdữÊ liệuÊ soÊ sánhÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvớiÊgiáÊ

thôngÊthườngÊtạiÊnướcÊxuấtÊkhẩu,ÊchiÊphíÊsảnÊ

xuấtÊ nộiÊ địaÊ vàÊ giáÊ bánÊ trongÊ nướcÊ đểÊ xácÊ

địnhÊmứcÊđộÊbấtÊthường.ÊĐồngÊthờiÊtheoÊdõiÊ

biếnÊđộngÊvềÊlượngÊnhậpÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊ

cóÊsựÊtăngÊvọtÊđộtÊngộtÊhoặcÊgiáÊbánÊthấpÊbấtÊ

thường.Ê CácÊ thôngÊ tinÊ nàyÊ làÊ cănÊ cứÊ quanÊ

trọngÊđểÊđềÊxuấtÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊmởÊđiềuÊ

traÊchốngÊbánÊpháÊgiá. 

TrênÊ cơÊ sởÊ bằngÊ chứngÊ đầyÊ đủ,Ê doanhÊ

nghiệpÊnóiÊriêngÊvàÊHiệpÊhộiÊngànhÊthépÊnóiÊ

chungÊcầnÊphốiÊhợpÊchuẩnÊbịÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊ

BộÊCôngÊ ThươngÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ tra.Ê HồÊ

sơÊ phảiÊ chứngÊ minhÊ hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ giá,Ê

mứcÊ thiệtÊ hạiÊ củaÊ ngànhÊ vàÊ mốiÊ quanÊ hệÊ

nhânÊ quảÊ giữaÊ haiÊ yếuÊ tố.Ê TrongÊ quáÊ trìnhÊ

điềuÊtra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊcungÊcấpÊdữÊ

liệuÊ minhÊ bạchÊ đểÊ hỗÊ trợÊ cơÊ quanÊ quảnÊ lýÊ

xácÊminh.ÊNếuÊđượcÊkếtÊluậnÊcóÊbánÊpháÊgiá,Ê

ngànhÊ thépÊ cóÊ thểÊ đềÊ nghịÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊnhằmÊđưaÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊ

vềÊmứcÊhợpÊlý. 

BênÊ cạnhÊbiệnÊphápÊphápÊ lý,Ê doanhÊ nghiệpÊ

cầnÊ nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ nộiÊ tạiÊ

thôngÊ quaÊ đầuÊ tưÊ côngÊ nghệ,Ê giảmÊ chiÊ phí,Ê

nângÊ caoÊ chấtÊ lượngÊ vàÊmởÊ rộngÊ cácÊ dòngÊ

sảnÊphẩmÊgiáÊtrịÊgiaÊtăng.ÊViệcÊđaÊdạngÊhóaÊ

thịÊtrườngÊtiêuÊthụ,ÊthamÊgiaÊphânÊkhúcÊcaoÊ

cấpÊ vàÊmởÊ rộngÊ xuấtÊ khẩuÊ cũngÊ giúpÊ giảmÊ

ápÊlựcÊcạnhÊtranhÊtừÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊrẻ.Ê

NgoàiÊra,ÊsựÊphốiÊhợpÊgiữaÊdoanhÊnghiệpÊvàÊ

HiệpÊ hộiÊ ngànhÊ thépÊ gópÊ phầnÊ tăngÊ sứcÊ

mạnhÊđạiÊdiện,ÊthúcÊđẩyÊchiaÊsẻÊthôngÊtinÊvàÊ

xửÊ lýÊ cácÊ hànhÊ viÊ cạnhÊ tranhÊ khôngÊ lànhÊ

mạnh. 

II.ÊPhânÊbónÊDAP,ÊMAP 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóa 

a) MôÊtảÊmặtÊhàngÊ 

MặtÊ hàngÊ nghiênÊ cứuÊ làÊ cácÊ loạiÊ phânÊ bónÊ

vôÊcơÊphứcÊhợpÊhoặcÊhỗnÊhợpÊvớiÊhaiÊthànhÊ

phầnÊ chínhÊ làÊĐạmÊ (Ni-tơÊ hoặcÊN)Ê vàÊ LânÊ

(P2O5),Ê trongÊđóÊ lượngÊNi-tơÊchiếmÊítÊnhấtÊ

7%ÊvàÊlượngÊP2O5ÊchiếmÊítÊnhấtÊ30%. 

CácÊsảnÊphẩmÊnàyÊthuộcÊcácÊmãÊHS:Ê 

3105.1020;Ê 3105.1090;Ê 3105.2000;Ê

3105.3000;Ê 3105.4000;Ê 3105.5100;Ê

3105.5900;Ê3105.9000. 

Ø PhânÊbónÊDAPÊ (diammoniumÊphos-

phate): 
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PhânÊ bónÊ DAPÊ cóÊ cácÊ đặcÊ tínhÊ nhưÊ sau:Ê

CôngÊ thứcÊ hóaÊ học:Ê (NH4)2HPO4.Ê HìnhÊ

dạng:Ê dạngÊ hạt.Ê HàmÊ lượngÊ lânÊ trongÊ 1Ê kgÊ

DAPÊcóÊgiáÊtrịÊbằngÊ2,8ÊkgÊsupeÊlânÊhoặcÊlânÊ

nungÊchảy.ÊDAPÊlàÊloạiÊphânÊtrungÊtính,ÊlânÊ

trongÊDAPÊtanÊnhanhÊtrongÊnướcÊnênÊcâyÊdễÊ

hấpÊthu.ÊMàuÊsắc:Êvàng,Êxanh,Êđen,Ênâu. 

Ø PhânÊ bónÊ MAPÊ (monoammoniumÊ

phosphate): 

PhânÊ bónÊ MAPÊ cóÊ cácÊ đặcÊ tínhÊ nhưÊ sau:Ê

CôngÊ thứcÊ hóaÊ học:Ê NH4H2PO4.Ê KhốiÊ

lượngÊ phânÊ tử:115,02g/mol.Ê NhiệtÊ độÊ nóngÊ

chảy:Ê190oC.ÊHìnhÊdạng:ÊdạngÊbột.ÊMàuÊsắc:Ê

trắngÊtrong,ÊtrắngÊngà,ÊtrắngÊxanh. 

b) QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphânÊbón 

Ø NguyênÊliệuÊđầuÊvào: 

PhânÊ bónÊ DAPÊ vàÊ MAPÊ đềuÊ làÊ phânÊ lânÊ

amoni,Ê sảnÊ xuấtÊ từÊ phảnÊ ứngÊ giữaÊ axitÊ

photphoricÊ(H₃PO₄)ÊvàÊamoniacÊ(NH₃). 

NguyênÊliệuÊchínhÊgồm: 

-Ê AxitÊ photphoricÊ (H₃PO₄):Ê ChiếtÊ xuấtÊ từÊ

quặngÊ apatitÊ hoặcÊ phốtphoritÊ quaÊ quáÊ trìnhÊ

hòaÊtanÊvớiÊaxitÊsulfuric. 

-ÊAmoniacÊ(NH₃):ÊDạngÊlỏngÊhoặcÊkhí,ÊcungÊ

cấpÊnguồnÊđạm. 

-ÊNướcÊvàÊphụÊgia:ÊĐiềuÊchỉnhÊđộÊẩm,ÊkiểmÊ

soátÊpH. 

Ø QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊDAP: 

DAPÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊquặngÊapatit,ÊamoniacÊ

vàÊ H3PO4.Ê AxítÊ H3PO4Ê đượcÊ lấyÊ từÊ phânÊ

xưởngÊsảnÊxuấtÊphốtphoric,ÊNH3ÊđượcÊlấyÊtừÊ

khuÊ lưuÊ trữÊamoniac,ÊnướcÊcôngÊnghệÊđượcÊ

đưaÊ sangÊ thiếtÊ bịÊ phảnÊ ứngÊ kiểuÊ ống.Ê TạiÊ

thiếtÊbịÊnày,ÊtoànÊbộÊH3PO4ÊvàÊkhoảngÊ70%Ê

lượngÊ NH3Ê cầnÊ thiếtÊ đượcÊ đưaÊ vàoÊ trongÊ

thiếtÊbịÊphảnÊứngÊtrungÊhoàÊđểÊtrungÊhoàÊsơÊ

bộÊvàÊ tạoÊ raÊbùnÊ amoniÊ phốtÊphátÊvớiÊ22%Ê

nước.ÊBùnÊnàyÊsauÊđóÊđượcÊđưaÊtớiÊ thiếtÊbịÊ

tạoÊhạtÊDAP.Ê 

TạiÊthiếtÊbịÊtạoÊhạtÊDAP,ÊbùnÊđượcÊphânÊphốiÊ

đềuÊvàoÊthiếtÊbịÊtạoÊhạt,ÊvàÊ30%ÊNH3ÊcònÊlạiÊ

cũngÊđượcÊcấpÊvàoÊthiếtÊbịÊnày.ÊĐâyÊlàÊthiếtÊ

bịÊ vêÊ viênÊ thùngÊ quay,Ê bênÊ trongÊ thùngÊ cóÊ

lắpÊcácÊcánhÊvàoÊthânÊhìnhÊtrụ.ÊDoÊlựcÊtrọngÊ

trường,Ê bùnÊ diÊ chuyểnÊ vềÊ đầuÊ phíaÊ sauÊ vàÊ

đượcÊvêÊthànhÊviên.ÊCácÊhạtÊDAPÊẩmÊsauÊđóÊ

đượcÊđưaÊtớiÊthiếtÊbịÊsấyÊthùngÊquay,ÊtạiÊđâyÊ

nướcÊtrongÊhạtÊDAPÊẩmÊbịÊbayÊhơiÊvàÊphảnÊ

ứngÊ tạoÊ DAPÊ cònÊ tiếpÊ tụcÊ trongÊ suốtÊ quáÊ

trìnhÊ sấy.Ê HạtÊ DAPÊ đápÊ ứngÊ tiêuÊ chuẩnÊ kỹÊ

thuậtÊđượcÊđưaÊsangÊcôngÊđoạnÊđóngÊbao.Ê 

TrongÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuất,ÊbụiÊvàÊmộtÊsốÊkhíÊ

độcÊthoátÊraÊnhưÊNH3,ÊHF,ÊSiF4ÊởÊtấtÊcảÊcácÊ

nguồnÊphátÊthảiÊnhưÊthiếtÊbịÊtrungÊhoàÊsơÊbộ,Ê

thiếtÊbịÊtạoÊhạt,ÊmáyÊsấy,ÊgầuÊtải,ÊsàngÊphânÊ

loại,Ê thiếtÊ bịÊ làmÊ nguộiÊDAPÊ đềuÊ đượcÊ thuÊ

lạiÊvàÊđượcÊxửÊlýÊbằngÊhệÊthốngÊxửÊlýÊướt. 

Ø QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊMAP: 

QuáÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ phânÊ bónÊMAPÊ điÊ từÊ 2Ê

nguyênÊ liệuÊ chínhÊ làÊ AmoniacÊ vàÊ axitÊ
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photphoricÊ(H3PO4)Ê50%.ÊAxitÊH3PO4Ê50%Ê

đượcÊgiaÊnhiệtÊtớiÊ60oÊ–Ê70oCÊnhờÊthiếtÊbịÊgiaÊ

nhiệtÊ axitÊ vớiÊ tácÊ nhânÊ nhiệtÊ làÊ hơiÊ nướcÊ ởÊ

điềuÊkiệnÊápÊsuấtÊ(P)Ê10Ê3atm.ÊAxitÊH3PO4Ê

sauÊgiaÊnhiệtÊđượcÊbơmÊcaoÊápÊbơmÊlênÊốngÊ

phảnÊứngÊởÊđiềuÊkiệnÊnhiệtÊđộÊ60oÊ–Ê70oC,Ê

ápÊsuấtÊ13atm.Ê 

AmoniacÊđượcÊnhậpÊvềÊbằngÊxeÊbồnÊvàÊđượcÊ

nạpÊvàoÊbồnÊchứaÊAmoniacÊhìnhÊcầuÊcóÊkhảÊ

năngÊ chịuÊ ápÊ suấtÊ cao.ÊAmoniacÊ lỏngÊđượcÊ

bơmÊsangÊthiếtÊbịÊhóaÊhơiÊamoniac.ÊTạiÊđâyÊ

ammoniacÊlỏngÊđượcÊgiaÊnhiệtÊhóaÊhơiÊbằngÊ

hơiÊ nướcÊ tớiÊ điềuÊ kiệnÊ ápÊ suấtÊ caoÊ 13atm,Ê

nhiệtÊđộÊ40oÊ-Ê50oC.ÊKhíÊAmoniacÊđượcÊđẩyÊ

tựÊnhiênÊtớiÊốngÊphảnÊứngÊtiếpÊxúcÊtrựcÊtiếpÊ

vớiÊaxitÊH3PO4ÊđểÊtạoÊthànhÊsảnÊphẩmÊMAPÊ

trongÊ điềuÊ kiệnÊ ápÊ caoÊ 6-10Ê atm,Ê nhiệtÊ độÊ

180oÊ -Ê 200oC.ÊSảnÊ phẩmÊ sauÊ đóÊđượcÊphânÊ

loạiÊ đểÊ đạtÊ cỡÊ hạtÊ nhỏÊ hơnÊ 2ÊmmÊ rồiÊ chứaÊ

trongÊ xiloÊ trướcÊ khiÊ điÊ đóngÊ baoÊ vàÊ đượcÊ

chứaÊtrongÊkhoÊthànhÊphẩm.Ê 

2.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊ 

Ø TìnhÊ hìnhÊ chungÊ vềÊ nhậpÊ khẩuÊ phânÊ

bón: 

TheoÊ sốÊ liệuÊ thốngÊ kêÊ củaÊ CụcÊ HảiÊ quan,Ê

trongÊthángÊ2/2025ÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊcácÊ

loạiÊ vềÊ ViệtÊ NamÊ đạtÊ 492,03Ê nghìnÊ tấn,Ê trịÊ

giáÊ trênÊ 141,2Ê triệuÊ USD,Ê soÊ thángÊ 1/2025Ê

tăngÊ31,62%ÊvềÊlượngÊvàÊgiảmÊ1,81%ÊvềÊtrịÊ

giá,ÊsoÊ thángÊ2/2024Ê tăngÊ74,73%ÊvềÊ lượngÊ

vàÊtăngÊ54,23%ÊvềÊtrịÊgiá.Ê 

TínhÊ chungÊ 2Ê thángÊ đầuÊ nămÊ 2025,Ê nhậpÊ

khẩuÊphânÊbónÊđạtÊ869,28ÊnghìnÊtấn,Ê trịÊgiáÊ

286,39Ê triệuÊ USD,Ê giáÊ trungÊ bìnhÊ 329,46Ê

USD/tấn,Ê tăngÊ 26,49%Ê vềÊ lượng,Ê tăngÊ

26,22%Ê vềÊ kimÊ ngạchÊ nhưngÊ giảmÊ nhẹÊ

0,22%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ2024. 

GiáÊ nhậpÊ khẩuÊ trungÊ bìnhÊ giảm,Ê đặcÊ biệtÊ

trongÊ thángÊ2/2025ÊcònÊ287ÊUSD/tấn,ÊgiảmÊ

11,73%Ê soÊvớiÊ cùngÊkỳÊnămÊ trướcÊvàÊgiảmÊ

sâuÊ 25,41%Ê soÊ vớiÊ thángÊ 1/2025.ÊĐiềuÊ nàyÊ

phảnÊánhÊnguồnÊcungÊphânÊbónÊtoànÊcầuÊdồiÊ

dào,Ê sứcÊ épÊ cạnhÊ tranhÊ lớnÊ khiếnÊ giáÊ hạÊ

nhiệt. 

PhânÊ bónÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ nhậpÊ khẩuÊ nhiềuÊ

nhấtÊ từÊ thịÊ trườngÊ TrungÊ Quốc,Ê sửÊ dụngÊ

36,82%ÊvềÊlượngÊvàÊsửÊdụngÊ29,97%ÊvềÊkimÊ

ngạchÊtrongÊtổngÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊcảÊ

nước,ÊđạtÊ320,1ÊnghìnÊtấn,ÊgiáÊtrịÊ85,83ÊtriệuÊ

USD,Ê giáÊ trungÊ bìnhÊ 268,14ÊUSD/tấn;Ê tăngÊ

9,92%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ33,94%ÊvềÊkimÊngạchÊ

vàÊ tăngÊ 21,86%Ê vềÊ giáÊ soÊ vớiÊ 2Ê thángÊ đầuÊ

nămÊ2024. 

ĐứngÊ thứÊ 2Ê làÊ thịÊ trườngÊNgaÊ đạtÊ 102,542Ê

nghìnÊtấn,ÊgiáÊtrịÊ57,21ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊ

bìnhÊ 557,91Ê USD/tấn;Ê giảmÊ 15,12%Ê vềÊ

lượng,ÊgiảmÊ24,07%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊgiảmÊ

10,55%ÊvềÊgiá;ÊTiếpÊđếnÊthịÊtrườngÊLàoÊđạtÊ

54,27ÊnghìnÊtấn,ÊtrịÊgiáÊ13,79ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊ

trungÊ bìnhÊ 254,16ÊUSD/tấn;Ê tăngÊ9,95%ÊvềÊ

lượng,Ê tăngÊ 2,02%Ê vềÊ kimÊ ngạchÊ nhưngÊ

giảmÊ7,21%ÊvềÊgiá. 
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ĐángÊchúÊý,ÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊtừÊCanadaÊtăngÊrấtÊmạnhÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước,ÊtăngÊ

572,55%ÊvềÊkhốiÊlượng,ÊtăngÊ571,36%ÊvềÊkimÊngạch,ÊđạtÊ40,47ÊnghìnÊtấn,ÊtrịÊgiáÊ12,74ÊtriệuÊ

USD;ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊĐàiÊLoanÊcũngÊtăngÊmạnhÊ169,93%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ217%ÊvềÊkimÊngạch,Ê

đạtÊ 16,15ÊnghìnÊ tấn,Ê giáÊ trịÊ 9,71Ê triệuÊUSD.Ê IsraelÊ cóÊmứcÊ tăngÊ trưởngÊkỷÊ lục,Ê đạtÊ 24,83Ê

nghìnÊtấn,ÊtrịÊgiáÊ8,60ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊđộtÊbiếnÊ17.507,80%ÊvềÊlượngÊvàÊ5.569,28%ÊvềÊtrịÊ

giáÊsoÊvớiÊthángÊtrước.Ê 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊnhưÊsau: 

HìnhÊ1:ÊKhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊtrongÊ

thángÊ2ÊcácÊnămÊ2024,Ê2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

CóÊthểÊthấy,ÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊthángÊ2ÊnămÊ2025ÊtăngÊ

25,81ÊnghìnÊtấn,Ê tươngÊứngÊvớiÊ26,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊnhuÊ

cầuÊnửaÊđầuÊnămÊmạnhÊhơnÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊdoÊcâyÊtrồngÊbướcÊvàoÊgiaiÊđoạnÊbónÊphânÊ

chính,ÊtrongÊkhiÊnguồnÊhàngÊkhuÊvựcÊ(đặcÊbiệtÊtừÊTrungÊQuốc)ÊthôngÊsuốtÊhơnÊsoÊvớiÊđầuÊ

2024.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊsauÊthờiÊgianÊkiểmÊsoátÊxuấtÊkhẩuÊtừÊcuốiÊ2024,ÊnguồnÊcungÊnớiÊtrởÊlạiÊ

đúngÊ lúcÊ nhuÊ cầuÊnộiÊ địaÊ lênÊ cao,Ê doanhÊnghiệpÊ tranhÊ thủÊ chốtÊ lôÊ lớnÊvớiÊ thờiÊ gianÊgiaoÊ

nhanh. 

TuyÊnhiên,ÊnếuÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊthìÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊnàyÊgiảmÊ67,10ÊnghìnÊtấn,ÊtươngÊứngÊ

vớiÊ35,3%.ÊĐâyÊlàÊnhịpÊđiềuÊchỉnhÊmangÊtínhÊkỹÊthuậtÊdoÊthángÊ1ÊthườngÊlàÊthángÊtíchÊhàngÊ
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đểÊkịpÊvụÊĐông–Xuân/Hè–ThuÊvàÊđểÊnéÊđứtÊgãyÊdoÊTết,ÊnênÊkhốiÊlượngÊnhậpÊthườngÊvọtÊlênÊ

đỉnh.ÊBướcÊsangÊ thángÊ2,ÊdoanhÊnghiệpÊchuyểnÊsangÊxảÊhàngÊ–ÊgiaoÊvềÊ thịÊ trường,ÊkhiếnÊ

lượngÊnhậpÊkhẩuÊhạÊnhiệt. 

HìnhÊ2:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊtrongÊthángÊ2Ê

cácÊnămÊ2024,Ê2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

KimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ hàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊ thángÊ2ÊnămÊ2025ÊđạtÊ 59,88Ê triệuÊ

USD,ÊchỉÊtăngÊ2,97ÊtriệuÊUSDÊ(tươngÊứngÊ5,22%)ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ2024.ÊÊNhưÊvậy,ÊdùÊkhốiÊ

lượngÊcùngÊkỳÊ tăngÊmạnhÊnhưngÊ trịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊchỉÊnhíchÊnhẹÊchoÊ thấyÊgiáÊnhậpÊbìnhÊ

quânÊđãÊgiảmÊkhoảngÊ16–17%.ÊNguyênÊnhânÊcóÊthểÊdoÊcơÊcấuÊnguồnÊcungÊdịchÊvềÊTrungÊ

Quốc;ÊchiếtÊkhấu/điềuÊkhoảnÊmềmÊhơnÊkhiÊnguồnÊcungÊkhuÊvựcÊđượcÊnớiÊtừÊđầuÊnămÊ2025;Ê

vàÊcướcÊvậnÊtảiÊgiảm.Ê 

TrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊ trongÊ thángÊ2ÊđãÊgiảmÊ39,78Ê triệuÊUSDÊsoÊvớiÊhồiÊ thángÊ1Ê(tươngÊứngÊ

giảmÊ39,9%).ÊMứcÊgiảmÊtrịÊgiáÊmạnhÊhơnÊgiảmÊkhốiÊlượngÊ(khiÊkhốiÊlượngÊchỉÊgiảmÊ35,3%)Ê

cũngÊchoÊthấyÊxuÊhướngÊgiáÊbìnhÊquânÊgiảmÊnhiều.ÊKếtÊquảÊnàyÊcũngÊphùÊhợpÊvớiÊnhậnÊđịnhÊ

khiÊxemÊxétÊvềÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊởÊphầnÊtrênÊkhiÊnguyênÊnhânÊdoÊnhịpÊđiềuÊchỉnhÊkỹÊ

thuậtÊsauÊthángÊ1ÊtíchÊhàngÊtrướcÊvụ;ÊtrongÊkhiÊthángÊ2ÊngắnÊngày,ÊlạiÊvàoÊdịpÊnghỉÊTết,ÊlịchÊ

giaoÊnhậnÊchậmÊhơnÊvàÊngườiÊbánÊthườngÊchiếtÊkhấuÊđểÊgiảiÊphóngÊhàngÊgiaoÊnhanh. 
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BảngÊ1:ÊTrịÊgiáÊvàÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊ

từÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ2ÊnămÊ2025 

 

ThịÊtrường TrịÊgiáÊ(USD) SảnÊlượngÊ(kg) 

TrungÊQuốc 27.123.476,14 73.608.894,28 

ẢÊrậpÊXêÊút 21.780.000,00 33.000.000,00 

Na-uy 2.656.655,66 3.503.460,00 

Bỉ 1.339.843,91 2.793.259,05 

HàÊLan 1.006.132,46 2.726.000,00 

Nga 865.580,00 1.856.000,00 

HoaÊKỳ 654.233,06 327.588,74 

Pháp 505.919,56 566.570,84 

Đức 505.277,90 622.009,86 

Chile 435.491,40 378.000,00 

Jordan 393.480,00 322.342,31 

HànÊQuốc 381.976,84 755.950,84 

Italy 342.918,80 496.588,63 

Israel 295.920,00 216.000,00 

BaÊLan 278.780,68 112.884,03 

TháiÊLan 251.067,87 267.852,36 

ẤnÊĐộ 208.403,30 202.464,53 

TâyÊBanÊNha 196.421,46 109.010,51 

VươngÊquốcÊAnh 147.929,34 328.643,80 

ThổÊNhĩÊKỳ 109.715,03 93.305,26 

Úc 95.239,12 241.604,97 

NhậtÊBản 73.604,99 570.050,00 

NamÊPhi 58.956,50 27.817,07 

Peru 55.500,00 30.000,00 
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XétÊ vềÊ thịÊ trường,Ê ViệtÊ NamÊ nhậpÊ khẩuÊ phânÊ bónÊDAP,ÊMAPÊ chủÊ yếuÊ từÊ thịÊ trườngÊ

TrungÊQuốcÊvớiÊ73,4Êngh́nÊtấn,ÊtrịÊgiáÊhơnÊ27,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ45%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊViệtÊNam. 

ĐứngÊ thứÊ2Ê làÊẢÊ rậpÊXêÊútÊ vớiÊ gầnÊ33Êngh́nÊ tấn,Ê tươngÊđươngÊhơnÊ21,78Ê triệuÊUSD,Ê

chiếmÊ36%.ÊTiếpÊđếnÊlàÊNa-uyÊvớiÊ3,5Êngh́nÊtấnÊvềÊkhốiÊlượngÊnhậpÊvàÊ2,65ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊkhoảngÊ5%. 

HìnhÊ3:ÊTỉÊtrọngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊ
trongÊthángÊ2ÊnămÊ2025 

ĐơnÊvị:Ê% 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThịÊtrường TrịÊgiáÊ(USD) SảnÊlượngÊ(kg) 

Áo 33.983,45 7.877,07 

ĐàiÊLoanÊ-ÊTrungÊQuốc 29.799,88 2.200,00 

Lithuania 26.834,92 24.000,00 

Slovenia 15.037,39 3.500,00 

Bulgaria 8.280,00 4.000,00 

Singapore 2.397,60 1.332,00 

ViệtÊNam 21,37 2,20 

Ireland 1,03 0,50 

Tổng 59.878.879,66 123.199.208,85 
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LượngÊ nhậpÊ khẩuÊ phânÊ bónÊ dựÊ kiếnÊ tiếpÊ tụcÊ tăngÊ trongÊ cácÊ thángÊ tới,Ê doÊ nhuÊ cầuÊ nôngÊ

nghiệpÊphụcÊhồiÊvàÊchuẩnÊbịÊchoÊvụÊhèÊthu.ÊTuyÊnhiên,ÊmứcÊtăngÊsẽÊgiảmÊtốcÊđộÊsoÊvớiÊ2Ê

thángÊđầuÊnămÊdoÊtồnÊkhoÊđãÊđượcÊbổÊsungÊtươngÊđốiÊđầyÊđủ.ÊGiáÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊduyÊ

trìÊxuÊhướngÊgiảmÊhoặcÊđiÊngangÊnhờÊnguồnÊcungÊthếÊgiớiÊổnÊđịnhÊvàÊchiÊphíÊvậnÊchuyểnÊhạÊ

nhiệt.ÊThịÊtrườngÊTrungÊQuốcÊvàÊkhốiÊASEANÊvẫnÊgiữÊvaiÊtròÊchủÊlực,ÊnhưngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

cácÊthịÊtrườngÊnhưÊCanada,ÊIsraelÊvàÊNhậtÊBảnÊsẽÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊnếuÊchínhÊsáchÊưuÊđãiÊ

đượcÊtậnÊdụngÊtốt. 

3.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

ThịÊtrườngÊphânÊbónÊtrongÊnướcÊđangÊcóÊnhữngÊbiếnÊđộngÊnhấtÊđịnhÊdoÊảnhÊhưởngÊcủaÊthờiÊ

tiết,ÊmùaÊvụÊvàÊcácÊyếuÊtốÊkhác.ÊNhuÊcầuÊphânÊbónÊtăngÊcaoÊởÊcácÊkhuÊvựcÊđangÊtrongÊvụÊ

đôngÊxuân,ÊđặcÊbiệtÊlàÊmặtÊhàngÊure,ÊÊgiáÊphânÊbónÊđangÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊnhẹ. 

HiệnÊViệtÊNamÊcóÊ4ÊnhàÊmáyÊphânÊureÊlớnÊnhấtÊlàÊPhúÊMỹ,ÊCàÊMau,ÊNinhÊBình,ÊHàÊBắc.Ê

TạiÊcácÊnhàÊmáyÊureÊnày,ÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊđangÊduyÊtrìÊổnÊđịnh,ÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊphânÊ

ureÊchoÊsảnÊxuấtÊnôngÊnghiệpÊởÊtrongÊnước.ÊDựÊkiếnÊsảnÊlượngÊsảnÊxuấtÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊ

thángÊ2ÊduyÊtrìÊổnÊđịnhÊởÊmứcÊ225.000Êtấn,ÊtươngÊđươngÊvớiÊsảnÊlượngÊthángÊ1ÊtrướcÊđóÊdoÊ

cácÊnhàÊmáyÊchưaÊcóÊkếÊhoạchÊbảoÊdưỡngÊđịnhÊkỳ. 

HìnhÊ4:ÊLượngÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊUreÊcủaÊViệtÊNam 

ÊĐơnÊvị:ÊnghìnÊtấn 

 

Nguồn:ÊVITIC 
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HìnhÊ5:ÊLượngÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊNPKÊcủaÊViệtÊNamÊ 

ĐơnÊvị:ÊnghìnÊtấn 

 

Nguồn:ÊVITIC 

ĐốiÊvớiÊureÊ làmÊnguyênÊ liệuÊsảnÊxuất,Ê trongÊ thángÊ1ÊvàÊ2,ÊnhuÊcầuÊ tiêuÊ thụÊphânÊbónÊ

NPKÊthườngÊkhôngÊquáÊmạnhÊdoÊchưaÊvàoÊcaoÊđiểmÊmùaÊmưaÊ tạiÊTâyÊNguyên-ĐôngÊ

NamÊBộÊnênÊcácÊnhàÊmáyÊcóÊthểÊkhôngÊhoạtÊđộngÊvớiÊcôngÊsuấtÊcao.ÊDoÊvậyÊlượngÊureÊ

dùngÊsảnÊxuấtÊNPKÊtrongÊhaiÊthángÊđầuÊnămÊchỉÊởÊmứcÊ45.000Êtấn. 

TheoÊdựÊbáoÊcủaÊAgroMonitor,ÊlượngÊphânÊureÊtiêuÊthụÊnộiÊđịaÊtrongÊthángÊ2ÊnàyÊướcÊ

đạtÊ100.000Êtấn,ÊgiảmÊ60.000ÊtấnÊsoÊvớiÊthángÊ1.ÊTồnÊkhoÊtrongÊthángÊ2ÊnàyÊsẽÊtăngÊnhẹ,Ê

đạtÊmứcÊ411.000Êtấn.ÊGiáÊureÊnộiÊđịaÊtrongÊthángÊ2ÊdựÊkiếnÊđượcÊhỗÊtrợÊbởiÊcácÊthôngÊtinÊ

tíchÊcựcÊtừÊthịÊtrườngÊthếÊgiớiÊ(ẤnÊĐộÊcóÊthểÊmởÊthầuÊmớiÊtrongÊthángÊ2,ÊnhuÊcầuÊtạiÊMỹ,Ê

EU,ÊAustraliaÊtăng). 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊCụcÊHảiÊquan,ÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊthángÊ

2/2025ÊđạtÊ186,88ÊnghìnÊtấn,ÊtrịÊgiáÊtrênÊ73,87ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ26,69%ÊvềÊlượngÊvàÊtăngÊ

21,67%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊ1/2025;ÊsoÊvớiÊthángÊ2/2024ÊtăngÊ8,81%ÊvềÊlượngÊvàÊtăngÊ

1,86%ÊvềÊtrịÊgiá.ÊLũyÊkếÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊcảÊ

nướcÊđạtÊtrênÊ334,15Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ134,46ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ5,06%ÊvềÊlượngÊvàÊgiảmÊ7,54%Ê

vềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024. 

TrongÊthángÊ2/2025,ÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊkhốiÊthịÊtrườngÊAseanÊđạtÊ

90,1ÊnghìnÊtấn,ÊtrịÊgiáÊ31,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ42,77%ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊcảÊ

nước.ÊTrongÊđó,ÊxuấtÊkhẩuÊtớiÊthịÊtrườngÊCampuchiaÊđạtÊ43,03ÊnghìnÊtấn,ÊtrịÊgiáÊ12,44Ê
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triệuÊUSD,ÊtăngÊ7,57%ÊvềÊlượngÊvàÊgiảmÊ23,84%ÊtrịÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊ1/2025,ÊsoÊvớiÊ

thángÊ2/2024ÊtăngÊ44,62%ÊvềÊlượngÊvàÊtăngÊ4,6%ÊtrịÊvềÊgiá,ÊchiếmÊ16,84%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊcảÊnước.Ê 

XuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊsangÊthịÊtrườngÊĐàiÊLoanÊtrongÊthángÊ2/2025ÊđạtÊ17,42ÊnghìnÊtấn,Ê

trịÊgiáÊ7,21ÊtriệuÊUSD,ÊsoÊvớiÊthángÊ1/2025ÊtăngÊđộtÊbiếnÊ1.565,68%ÊvềÊlượngÊvàÊtăngÊ

1.609,19%ÊtrịÊvềÊgiá,ÊchiếmÊ9,76%ÊthịÊphần. 

XuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊsangÊthịÊtrườngÊHànÊQuốcÊtrongÊthángÊ2/2025ÊđạtÊ15,26ÊnghìnÊtấn,Ê

trịÊgiáÊ6,52ÊtriệuÊUSD,ÊsoÊvớiÊthángÊ1/2025ÊgiảmÊmạnhÊ71,99%ÊvềÊlượngÊvàÊ68,39%ÊtrịÊ

vềÊgiá,ÊchiếmÊ8,82%ÊthịÊphần. 

LũyÊkếÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊsangÊthịÊtrườngÊAseanÊđạtÊ153,99Ê

nghìnÊtấn,ÊtrịÊgiáÊ57,01ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ42,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩu.ÊTrongÊđó,Ê

xuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊsangÊthịÊtrườngÊCampuchiaÊđạtÊ83,02ÊnghìnÊtấn,ÊtrịÊgiáÊ28,79ÊtriệuÊ

USD,ÊtăngÊ22,94%ÊvềÊlượngÊvàÊtăngÊ2,89%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊchiếmÊ

21,41%ÊthịÊphần. 

XuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊViệtÊNamÊchủÊyếuÊởÊmộtÊsốÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊNPKÊvàÊphânÊ

hữuÊcơ,ÊvớiÊ cácÊ thịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊnhưÊCampuchia,ÊLàoÊvàÊMyanmar.ÊTăngÊ

trưởngÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊđangÊchịuÊsựÊcạnhÊtranhÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊsảnÊxuấtÊlớnÊnhưÊ

TrungÊQuốc,ÊNgaÊvàÊkhuÊvựcÊTrungÊĐông,ÊcộngÊthêmÊsứcÊépÊgiáÊgiảmÊtừÊnguồnÊcungÊ

toànÊcầu. 

XuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊViệtÊNamÊđượcÊdựÊbáoÊphụcÊhồiÊnhẹ,ÊnhấtÊlàÊcácÊloạiÊphânÊhữuÊcơÊ

vàÊphânÊbónÊchuyênÊdụngÊchoÊcâyÊtrồngÊcôngÊnghiệpÊxuấtÊkhẩu.ÊCácÊthịÊtrườngÊASEANÊ

vàÊNamÊÁÊsẽÊtiếpÊtụcÊlàÊđiểmÊđếnÊtrọngÊđiểm,ÊtrongÊkhiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊđápÊứngÊ

tiêuÊchuẩnÊmôiÊ trườngÊvàÊchấtÊ lượngÊquốcÊ tếÊđểÊmởÊ rộngÊ thịÊphầnÊ tạiÊ cácÊ thịÊ trườngÊ

thamÊgiaÊCPTPPÊvàÊEVFTA. 

Ø CácÊcôngÊtyÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊtrongÊnước: 

- TậpÊđoànÊHóaÊchấtÊViệtÊNamÊ(Vinachem):Ê 

+ÊSảnÊphẩm:ÊPhânÊDAP,ÊNPK,ÊKali,ÊvàÊcácÊloạiÊphânÊbónÊhóaÊhọcÊkhác. 

+ÊNhàÊmáyÊnổiÊbật:ÊNhàÊmáyÊDAPÊĐìnhÊVũÊ(HảiÊPhòng)Ê–ÊsảnÊxuấtÊDAP;ÊNhàÊmáyÊ

DAPÊLàoÊCaiÊ–ÊsảnÊxuấtÊDAP. 
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+ÊCôngÊtyÊ trựcÊthuộc:ÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊDAPÊ–ÊVINACHEM;ÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊ

DAPÊ2Ê–ÊVINACHEM. 

- CôngÊtyÊCổÊphầnÊHóaÊchấtÊvàÊPhânÊbónÊHóaÊchấtÊĐứcÊGiang 

+ÊSảnÊphẩm:ÊDAP,ÊphânÊbónÊviÊlượngÊvàÊhóaÊchất. 

-ÊNhàÊmáyÊDAPÊsốÊ1Ê -ÊHảiÊPhòng,Ê thuộcÊCôngÊ tyÊCổÊphầnÊDAP-ÊVINACHEM,Ê làÊ

mộtÊtrongÊnhữngÊcơÊsởÊsảnÊxuấtÊDAPÊlớnÊnhấtÊcảÊnước.ÊDoanhÊnghiệpÊnàyÊhiệnÊchiếmÊ

khoảngÊ30%ÊthịÊphầnÊphânÊbónÊDAPÊtrênÊtoànÊquốc.Ê 

-ÊNhàÊmáyÊDAPÊsốÊ2Ê-ÊLàoÊCai,ÊcũngÊthuộcÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊDAPÊ-ÊVINACHEM,Ê

đóngÊgópÊđángÊkểÊvàoÊtổngÊsảnÊlượngÊDAPÊtrongÊnước. 

Ø ĐánhÊgiáÊchung: 

NămÊ2025,ÊthịÊtrườngÊphânÊbónÊViệtÊNamÊđượcÊkỳÊvọngÊduyÊtrìÊsựÊổnÊđịnhÊvềÊnguồnÊ

cungÊnhờÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊngàyÊcàngÊđượcÊcảiÊthiện.Ê 

CácÊnhàÊmáyÊlớnÊnhưÊĐạmÊPhúÊMỹ,ÊĐạmÊCàÊMauÊvàÊDAPÊĐìnhÊVũÊđãÊtriểnÊkhaiÊcácÊ

dựÊánÊmởÊrộngÊcôngÊsuất,ÊnângÊcấpÊcôngÊnghệ,ÊvàÊápÊdụngÊcácÊ tiêuÊchuẩnÊquốcÊ tếÊ

nhằmÊ tốiÊ ưuÊ hóaÊ sảnÊ lượngÊ vàÊ chấtÊ lượngÊ sảnÊ phẩm.ÊĐồngÊ thời,Ê sựÊ ổnÊ địnhÊ trongÊ

chuỗiÊcungÊứngÊvàÊnăngÊlựcÊxuấtÊkhẩuÊmạnhÊmẽÊsẽÊtiếpÊtụcÊđảmÊbảoÊnguồnÊcungÊđápÊ

ứngÊ tốtÊ nhuÊ cầuÊ nộiÊ địa.Ê CácÊ HiệpÊ địnhÊ thươngÊ mạiÊ tựÊ doÊ (FTA)Ê nhưÊ RCEPÊ vàÊ

EVFTAÊtiếpÊtụcÊtạoÊđiềuÊkiệnÊthuậnÊlợiÊchoÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊtừÊcácÊnướcÊcóÊ

lợiÊ thếÊ cạnhÊ tranhÊvềÊgiáÊnhưÊNga,ÊTrungÊQuốcÊvàÊ Indonesia.ÊĐiềuÊnàyÊkhôngÊ chỉÊ

giúpÊbổÊsungÊnguồnÊcungÊmàÊcònÊhạnÊchếÊtìnhÊtrạngÊtăngÊgiáÊđộtÊbiếnÊdoÊkhanÊhiếmÊ

cụcÊbộ.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊnhuÊcầuÊgiaÊ tăngÊnhờÊmởÊrộngÊdiệnÊ tíchÊcanhÊtácÊvàÊápÊcôngÊ

nghệÊnôngÊnghiệpÊdựÊbáoÊsẽÊthúcÊđẩyÊnhuÊcầuÊphânÊbón. 

TuyÊnhiên,ÊbênÊcạnhÊcơÊhội,ÊngànhÊcũngÊđốiÊmặtÊvớiÊnhữngÊtháchÊthứcÊnhưÊxuÊhướngÊ

nôngÊnghiệpÊhữuÊcơÊtạiÊcácÊnướcÊphátÊtriểnÊcóÊthểÊlàmÊgiảmÊnhuÊcầuÊphânÊbónÊhóaÊ

họcÊtoànÊcầu.ÊNgoàiÊra,ÊcácÊhiệnÊtượngÊthờiÊtiếtÊcựcÊđoanÊnhưÊElÊNinõÊvàÊLaÊNinãÊcóÊ

thểÊảnhÊhưởngÊđếnÊsảnÊlượngÊnôngÊnghiệp,ÊtừÊđóÊtácÊđộngÊđếnÊnhuÊcầuÊphânÊbón,ÊđặcÊ

biệtÊtrongÊngắnÊhạn. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

- ĐaÊdạngÊhóaÊnguồnÊcungÊnguyênÊliệuÊchiếnÊlược: 
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KhuyếnÊkhíchÊdoanhÊnghiệpÊtìmÊkiếmÊđốiÊtácÊcungÊứngÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊcóÊtiềmÊnăngÊvàÊổnÊ

địnhÊhơnÊnhưÊTrungÊĐông,ÊChile,ÊhoặcÊẤnÊĐộÊđểÊgiảmÊphụÊthuộcÊvàoÊnguồnÊTrungÊQuốc.Ê

CóÊthểÊxemÊxétÊkýÊhợpÊđồngÊdàiÊhạnÊđểÊổnÊđịnhÊgiáÊvàÊđảmÊbảoÊnguồnÊhàng. 

- ĐốiÊvớiÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊnộiÊđịa:Ê 

TăngÊcườngÊđầuÊ tưÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊ trongÊnước,ÊnhấtÊ làÊphânÊbónÊhữuÊcơÊvàÊphânÊbónÊ

chuyênÊdùngÊchoÊcâyÊtrồngÊđặcÊthùÊnhằmÊgiảmÊsựÊlệÊthuộcÊvàoÊnhậpÊkhẩu.ÊKiểmÊsoátÊchấtÊ

lượngÊphânÊbónÊnộiÊđịaÊvàÊnhậpÊkhẩu,ÊbảoÊvệÊnôngÊdânÊtrướcÊrủiÊroÊtừÊphânÊbónÊgiả,ÊkémÊ

chấtÊlượng. 

- ThúcÊđẩyÊchuyểnÊđổiÊcôngÊnghệÊsảnÊxuất: 

ĐềÊxuấtÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊnghiênÊcứuÊứngÊdụngÊcôngÊnghệÊtiếtÊkiệmÊ

năngÊlượng,ÊgiảmÊphátÊthảiÊCO₂ÊvàÊtậnÊdụngÊphụÊphẩmÊtừÊngànhÊhóaÊchấtÊđểÊgiảmÊchiÊphíÊ

đầuÊvào,ÊđồngÊthờiÊđápÊứngÊtiêuÊchuẩnÊ“phânÊbónÊxanh”ÊmàÊnhiềuÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊđangÊ

hướngÊđến. 

-ÊTăngÊcườngÊphânÊtíchÊthịÊtrườngÊvàÊcảnhÊbáoÊsớm: 

CầnÊvậnÊhànhÊhệÊthốngÊgiámÊsátÊgiáÊvàÊcảnhÊbáoÊsớmÊphânÊbónÊđểÊtheoÊdõiÊbiếnÊđộngÊbấtÊ

thườngÊvềÊnhậpÊkhẩu,ÊgiáÊvàÊthuếÊcủaÊcácÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊlớn.ÊHệÊthốngÊnàyÊsẽÊgiúpÊdựÊbáoÊ

sớmÊnguyÊcơÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊđộtÊbiến.ÊDoanhÊnghiệpÊnênÊchủÊđộngÊthuÊ

thậpÊdữÊliệuÊcung-cầuÊnộiÊđịa,ÊsảnÊlượng,ÊdoanhÊthuÊvàÊtồnÊkhoÊđểÊlàmÊcơÊsởÊnếuÊcần.ÊĐồngÊ

thời,ÊcầnÊtheoÊdõiÊbiếnÊđộngÊgiáÊquốcÊtế,ÊđặcÊbiệtÊtừÊNga,ÊTrungÊQuốc,ÊvàÊHoaÊKỳÊđểÊđưaÊraÊ

kếÊhoạchÊnhậpÊkhẩuÊ linhÊhoạt,ÊhạnÊchếÊ rủiÊ roÊ từÊbiếnÊđộngÊgiáÊvàÊchínhÊsáchÊcủaÊcácÊ thịÊ

trường.Ê 

- TậpÊtrungÊhỗÊtrợÊxúcÊtiếnÊthươngÊmạiÊvàÊkếtÊnốiÊcungÊ–ÊcầuÊtrongÊnước: 

BộÊCôngÊThương,ÊcácÊhiệpÊhộiÊvàÊđịaÊphươngÊcầnÊphốiÊhợpÊtổÊchứcÊcácÊhộiÊnghịÊkếtÊnốiÊ

giữaÊnhàÊsảnÊxuấtÊ–ÊđạiÊlýÊ–ÊngườiÊtiêuÊdùng,ÊquaÊđóÊthúcÊđẩyÊtiêuÊthụÊsảnÊphẩmÊnộiÊđịaÊvàÊ

giảmÊtồnÊkho. 

- NghiênÊcứuÊbiệnÊphápÊkỹÊthuậtÊthayÊvìÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊsớm: 

TrongÊgiaiÊđoạnÊhiệnÊnay,ÊcầnÊưuÊtiênÊbiệnÊphápÊphiÊthuếÊquanÊnhưÊquyÊchuẩnÊkỹÊthuật,ÊtiêuÊ

chuẩnÊchấtÊlượng,ÊchứngÊnhậnÊnguồnÊgốcÊđểÊđảmÊbảoÊsựÊcôngÊbằngÊtrongÊcạnhÊtranh,ÊtrướcÊ

khiÊxemÊxétÊkhởiÊđộngÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmại.Ê 
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ĐồngÊthời,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊthiếtÊlậpÊhệÊthốngÊlưuÊhồÊsơÊchiÊtiết:ÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊgiáÊ

thành,ÊnăngÊlựcÊsảnÊxuất,ÊhợpÊđồngÊnguyênÊliệuÊ–ÊđểÊsẵnÊsàngÊkhiÊbịÊđiềuÊtra.ÊDoanhÊ

nghiệpÊcầnÊlênÊkếÊhoạchÊnộiÊbộÊvàÊphốiÊhợpÊvớiÊCụcÊPVTMÊđểÊbiếtÊrõÊquyÊtrìnhÊvàÊyêuÊ

cầuÊhồÊsơÊtrongÊcácÊvụÊviệc. 

- KhuyếnÊkhíchÊhìnhÊthànhÊ“liênÊminhÊnguyênÊliệu”ÊgiữaÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊphânÊ

bónÊtrongÊnước: 

NhằmÊchiaÊ sẻÊnguồnÊnguyênÊ liệu,ÊgiảmÊchiÊphíÊ logisticsÊvàÊ tăngÊsứcÊcạnhÊ tranhÊvớiÊ

hàngÊnhậpÊkhẩu,ÊnhấtÊlàÊtrongÊbốiÊcảnhÊgiáÊvậnÊchuyểnÊquốcÊtếÊbiếnÊđộngÊmạnh.ÊDo-

anhÊnghiệpÊcầnÊxâyÊdựngÊkếÊhoạchÊtốiÊưuÊhóaÊchuỗiÊsảnÊxuấtÊ–ÊphânÊphối,ÊgiảmÊtồnÊ

khoÊvàÊtăngÊkhảÊnăngÊứngÊphóÊvớiÊbiếnÊđộngÊthịÊtrường. 

III.ÊVánÊgỗÊMDF 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóa 

 

VánÊgỗÊMDFÊlàÊvánÊsợiÊgỗÊmậtÊđộÊtrungÊbìnhÊ(MediumÊDensityÊFibreboardÊ–ÊMDF),ÊlàÊ

sảnÊphẩmÊgỗÊcôngÊnghiệpÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊcácÊsợiÊgỗÊhoặcÊvậtÊliệuÊcóÊchứaÊcelluloseÊ

đượcÊnghiềnÊnhỏ,ÊtrộnÊvớiÊchấtÊkếtÊdínhÊ(nhựaÊtổngÊhợpÊnhưÊurê-formaldehyde,Êmela-

mine,Êphenol-formaldehyde)ÊvàÊcácÊchấtÊphụÊgiaÊkhác,ÊsauÊđóÊđượcÊépÊnóngÊởÊápÊsuấtÊ

vàÊnhiệtÊđộÊcaoÊđểÊtạoÊthànhÊtấmÊvánÊcóÊđộÊdày,ÊmậtÊđộÊvàÊcấuÊtrúcÊđồngÊnhất. 

HàngÊhóaÊcóÊthểÊởÊdạngÊchưaÊphủÊbềÊmặtÊhoặcÊđãÊđượcÊphủÊbềÊmặtÊ(melamine,Êveneer,Ê

laminate,ÊsơnÊPU,Êv.v.).ÊCácÊtấmÊMDFÊcóÊđộÊdàyÊthôngÊthườngÊtừÊ2,5ÊmmÊđếnÊ30Êmm,Ê

mậtÊđộÊ từÊ450Êkg/m³ÊđếnÊdướiÊ1.000Êkg/m³,ÊvàÊkíchÊ thướcÊphổÊbiếnÊ làÊ1.220ÊmmÊ×Ê

2.440ÊmmÊhoặcÊ1.830ÊmmÊ×Ê2.750Êmm. 
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SảnÊphẩmÊđượcÊsửÊdụngÊchủÊyếuÊtrongÊngànhÊsảnÊxuấtÊđồÊnộiÊthất,Êtủ,Êkệ,Êsàn,Êcửa,ÊváchÊ

ngăn,ÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊtrangÊtríÊnộiÊthấtÊkhác. 

CácÊ mãÊ HSÊ ápÊ dụngÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ hóaÊ bịÊ điềuÊ traÊ gồm:Ê 4411.12.00,Ê 4411.13.00,Ê

4411.14.00,Ê4411.92.00,Ê4411.93.00ÊvàÊ4411.94.00. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊ 

NămÊ2024,ÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊGỗÊvàÊSảnÊphẩmÊGỗÊ(G&SPG)ÊViệtÊNamÊđạtÊtrênÊ2,81Ê

tỷUSD,ÊtăngÊ28,1%ÊsoÊvớiÊnămÊ2023,ÊngànhÊhàngÊgỗÊtrongÊnămÊ2024ÊđãÊxuấtÊsiêuÊ13,06Ê

tỷÊUSD.ÊCácÊmặtÊhàngÊG&SPGÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊđềuÊtăngÊtrongÊnăm,ÊcácÊmặtÊhàngÊ

cóÊxuÊhướngÊnhậpÊtăngÊmạnhÊgồm:ÊgỗÊtròn,ÊgỗÊxẻ,ÊgỗÊdán,Êveneer,ÊvánÊdăm,ÊvánÊsợi,ÊgỗÊ

dán,…ÊĐâyÊlàÊcácÊnguyênÊliệuÊchínhÊphụcÊvụÊchoÊchếÊbiếnÊđồÊgỗÊxuấtÊkhẩuÊvàÊtiêuÊdùngÊ

trongÊnước.ÊBiểuÊđồÊ01ÊchỉÊraÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊG&SPGÊcủaÊViệtÊNamÊtheoÊcácÊnămÊ

trongÊgiaiÊđoạnÊtừÊnămÊ2021ÊtớiÊnămÊ2024ÊvàÊsoÊsánhÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊtheoÊthángÊnămÊ

2023ÊvàÊnămÊ2024. 

BiểuÊđồÊ1:ÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊG&SPGÊcủaÊViệtÊNam 

 

Nguồn:ÊTổngÊcụcÊHảiÊquan 

NămÊ2024,ÊcóÊ119ÊquốcÊgiaÊvàÊvùngÊlãnhÊthổÊcungÊcấpÊG&SPGÊchoÊViệtÊNam,ÊtuyÊnhiên,Ê

giáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊG&SPGÊvẫnÊtậpÊtrungÊởÊnămÊthịÊtrườngÊchínhÊlàÊTrungÊQuốc,ÊMỹ,ÊCa-
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mơ-run,ÊLàoÊvàÊTháiÊLan.ÊTổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ từÊ nămÊ thịÊ trườngÊnàyÊ trongÊnămÊ

2024ÊđạtÊ1,81ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ64,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcảÊnước.Ê 

ThịÊ trườngÊvánÊgỗÊMDFÊđangÊchứngÊkiếnÊsựÊphátÊ triểnÊvớiÊmứcÊtăngÊtrưởngÊổnÊđịnh,Ê tuyÊ

nhiên,ÊđểÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊđàÊtăngÊtrưởng,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊđốiÊmặtÊvàÊkhắcÊphụcÊcácÊ

tháchÊthứcÊvềÊgiáÊnguyênÊliệu,ÊmôiÊtrườngÊvàÊcạnhÊtranhÊcôngÊnghệ.ÊSựÊđổiÊmới,ÊđầuÊtưÊvàoÊ

côngÊnghệÊtiênÊtiếnÊvàÊviệcÊtuânÊthủÊcácÊtiêuÊchuẩnÊbềnÊvữngÊsẽÊlàÊchìaÊkhóaÊmởÊraÊcơÊhộiÊ

phátÊtriểnÊdàiÊhạnÊchoÊthịÊtrườngÊMDF. 

TrongÊbốiÊcảnhÊtoànÊcầuÊhóaÊvàÊcạnhÊtranhÊthươngÊmạiÊngàyÊcàngÊgayÊgắt,ÊnhậpÊkhẩuÊvánÊgỗÊ

MDFÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊyếuÊtốÊcóÊtácÊđộngÊlớnÊđếnÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.Ê 

a.ÊSảnÊlượngÊ–ÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊvánÊgỗÊMDFÊ 

BiểuÊđồÊ2:ÊSảnÊlượngÊvàÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊtheoÊthángÊ–Ê2ÊthángÊ

đầuÊnămÊ2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BiểuÊđồÊ2ÊchoÊthấyÊdiễnÊbiếnÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊtrongÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ2025.ÊThángÊ1/2025,Ê

sảnÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊkhoảngÊ93,8ÊnghìnÊm³ÊvớiÊkimÊngạchÊkhoảngÊ25,5ÊtriệuÊUSD,ÊchoÊ



 TRAV www.trav.gov.vn 85 Trang 

thấyÊ doanhÊ nghiệpÊ sớmÊ chủÊ độngÊ tíchÊ trữÊ hàngÊ choÊ cácÊ đơnÊ hàngÊ đầuÊ năm.Ê SangÊ thángÊ

2/2025,ÊsảnÊlượngÊgiảmÊxuốngÊcònÊkhoảngÊ79,8ÊnghìnÊm³ÊvàÊkimÊngạchÊcònÊkhoảngÊ22,5Ê

triệuÊUSD,ÊtươngÊứngÊmứcÊthayÊđổiÊkhoảngÊ-14,8%ÊvềÊsảnÊlượngÊvàÊ-11,8%ÊvềÊkimÊngạchÊ

soÊvớiÊthángÊ1Ê–ÊchủÊyếuÊdoÊyếuÊtốÊmùaÊvụÊsauÊkỳÊnghỉÊTết. 

TuyÊgiảmÊsoÊvớiÊ thángÊ1,ÊmứcÊnhậpÊkhẩuÊ thángÊ2/2025ÊvẫnÊcaoÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊmặtÊ

bằngÊcácÊnămÊtrướcÊ(xemÊBiểuÊđồÊ3ÊvàÊ4),ÊchoÊthấyÊnhuÊcầuÊMDFÊcủaÊthịÊtrườngÊViệtÊNamÊ

nămÊ2025ÊđãÊdịchÊchuyểnÊlênÊmộtÊmặtÊbằngÊmới,ÊdùÊchịuÊtácÊđộngÊcủaÊmùaÊvụ. 

BiểuÊđồÊ3:ÊSảnÊlượngÊvàÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊcùngÊkỳÊthángÊ2ÊnămÊ2023-2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BiểuÊđồÊ3ÊchoÊthấyÊcảÊsảnÊlượngÊvàÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊđềuÊtăngÊliênÊtụcÊquaÊcácÊ

nămÊ2023–2025.ÊThángÊ2/2023,Ê sảnÊ lượngÊnhậpÊkhẩuÊchỉÊkhoảngÊ30,8ÊnghìnÊm³ÊvớiÊkimÊ

ngạchÊkhoảngÊ12,2ÊtriệuÊUSD,ÊthểÊhiệnÊgiaiÊđoạnÊnhuÊcầuÊMDFÊcònÊyếu.ÊNămÊ2024,ÊsảnÊ

lượngÊtăngÊlênÊkhoảngÊ29,6ÊnghìnÊm³ÊvàÊkimÊngạchÊđạtÊkhoảngÊ10,2ÊtriệuÊUSD,ÊtươngÊứngÊ

mứcÊtăngÊ-3,7%ÊvềÊsảnÊlượngÊvàÊ-15,8%ÊvềÊkimÊngạchÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ2023. 

ĐếnÊthángÊ2/2025,ÊsảnÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊkhoảngÊ79,8ÊnghìnÊm³,ÊcaoÊhơnÊ169,6%ÊsoÊvớiÊ

thángÊ2/2024ÊvàÊ159,6%ÊsoÊvớiÊthángÊ2/2023.ÊKimÊngạchÊđạtÊkhoảngÊ22,5ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ

khoảngÊ120,0%ÊsoÊvớiÊ2024ÊvàÊ85,2%ÊsoÊvớiÊ2023.ÊNhưÊvậy,ÊngayÊcảÊtrongÊthángÊchịuÊtácÊ

độngÊmùaÊvụÊmạnhÊnhưÊthángÊ2,ÊquyÊmôÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊvẫnÊđượcÊduyÊtrìÊởÊmứcÊcao. 
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BiểuÊđồÊ4:ÊSảnÊlượngÊvàÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊ–Ê2ÊthángÊđầuÊnămÊ2023–2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TínhÊlũyÊkếÊ2ÊthángÊđầuÊnăm,ÊnămÊ2023ÊViệtÊNamÊnhậpÊkhoảngÊ45,2ÊnghìnÊm³ÊMDFÊvớiÊ

kimÊngạchÊkhoảngÊ19,8ÊtriệuÊUSD.ÊNămÊ2024,ÊlũyÊkếÊnàyÊtăngÊlênÊkhoảngÊ75,7ÊnghìnÊm³ÊvàÊ

26,6ÊtriệuÊUSD. 

ĐếnÊ2Ê thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê lũyÊkếÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊkhoảngÊ173,6ÊnghìnÊm³ÊvớiÊkimÊngạchÊ

48,0ÊtriệuÊUSD.ÊSoÊvớiÊcùngÊkỳÊ2024,ÊsảnÊlượngÊtăngÊkhoảngÊ129,2%ÊvàÊkimÊngạchÊtăngÊ

khoảngÊ80,8%;ÊsoÊvớiÊ2023,ÊmứcÊ tăngÊ lầnÊ lượtÊ làÊ283,8%ÊvàÊ142,3%.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊ thấyÊ

ngayÊtừÊnhữngÊthángÊđầuÊnăm,ÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊđãÊởÊtrạngÊtháiÊ“tăngÊtốc”,ÊtạoÊnềnÊtảngÊchoÊ

xuÊhướngÊtăngÊtrưởngÊcảÊnăm. 

b.ÊDiễnÊbiếnÊgiáÊnhậpÊkhẩu 

BiểuÊđồÊ5:ÊGiáÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊtheoÊthángÊ–Ê2ÊthángÊđầuÊnămÊ2025Ê(USD/m3) 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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BiểuÊđồÊ5ÊchoÊthấyÊđơnÊgiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊ(USD/m³)ÊtrongÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ2025.ÊThángÊ

1/2025,ÊđơnÊgiáÊởÊmứcÊkhoảngÊ272,4ÊUSD/m³;ÊsangÊthángÊ2/2025,ÊđơnÊgiáÊnhíchÊlênÊkhoảngÊ

282,0ÊUSD/m³.ÊMặcÊdùÊtăngÊnhẹÊsoÊvớiÊthángÊ1,ÊmứcÊgiáÊnàyÊvẫnÊnằmÊtrongÊvùngÊthấpÊnếuÊ

soÊvớiÊgiaiÊđoạnÊ2022–2023. 

MặtÊbằngÊgiáÊthấpÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊchếÊbiếnÊgỗÊcóÊnhiềuÊdưÊđịaÊhơnÊtrongÊđàmÊphánÊgiáÊ

bánÊsảnÊphẩmÊđầuÊra,ÊđồngÊthờiÊkhuyếnÊkhíchÊhọÊduyÊtrìÊnhậpÊkhẩuÊởÊmứcÊkháÊcaoÊngayÊcảÊ

trongÊthángÊthấpÊđiểm.. 

BiểuÊđồÊ6:ÊGiáÊbìnhÊquânÊMDFÊ–ÊCùngÊkỳÊthángÊ2ÊnămÊ2023–2025Ê(USD/m3) 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

XétÊ cùngÊkỳÊ thángÊ2,ÊđơnÊgiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊnămÊ2023ÊởÊmứcÊkhoảngÊ395,1ÊUSD/m³;Ê

nămÊ2024ÊgiảmÊxuốngÊkhoảngÊ345,5ÊUSD/m³Ê(giảmÊkhoảngÊ-12,5%);ÊđếnÊnămÊ2025ÊtiếpÊtụcÊ

giảmÊcònÊkhoảngÊ282,0ÊUSD/m³Ê(thấpÊhơnÊkhoảngÊ-18,4%ÊsoÊvớiÊ2024ÊvàÊ-28,6%ÊsoÊvớiÊ

2023). 

XuÊhướngÊgiảmÊgiáÊrõÊrệtÊtrongÊ3ÊnămÊliênÊtiếpÊgiúpÊchiÊphíÊđầuÊvàoÊMDFÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ

ViệtÊNamÊ trởÊnênÊcạnhÊ tranhÊhơn,ÊnhưngÊcũngÊgâyÊápÊ lựcÊ rấtÊ lớnÊ lênÊcácÊnhàÊmáyÊMDFÊ

trongÊnướcÊnếuÊkhôngÊtốiÊưuÊđượcÊchiÊphíÊsảnÊxuất. 
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BiểuÊđồÊ7:ÊGiáÊbìnhÊquânÊMDFÊ–Ê2ÊthángÊđầuÊnămÊ2023–2025Ê 

(USD/m3) 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ỞÊgócÊđộÊ lũyÊkế,ÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊ2Ê thángÊđầuÊnămÊgiảmÊ từÊ

khoảngÊ438,5ÊUSD/m³ÊnămÊ2023ÊxuốngÊkhoảngÊ350,9ÊUSD/m³ÊnămÊ2024ÊvàÊcònÊ

khoảngÊ276,8ÊUSD/m³ÊnămÊ2025.ÊĐiềuÊnàyÊkhẳngÊđịnhÊxuÊ thếÊgiảmÊgiáÊcóÊ tínhÊ

chuÊkỳ,ÊkhôngÊchỉÊlàÊbiếnÊđộngÊcụcÊbộÊtheoÊtháng. 

c.ÊThịÊtrườngÊcungÊứng 

TrongÊthángÊ2/2025,ÊcơÊcấuÊthịÊtrườngÊcungÊcấpÊMDFÊchoÊViệtÊNamÊtậpÊtrungÊchủÊ

yếuÊvàoÊmộtÊsốÊđốiÊtácÊ lớn.ÊNhómÊcácÊthịÊ trườngÊhàngÊđầuÊchiếmÊtỷÊtrọngÊtuyệtÊ

đốiÊvềÊkhốiÊlượngÊvàÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩu. 

-Ê TrungÊQuốc:Ê sảnÊ lượngÊ khoảngÊ 54.746,5Êm³Ê (chiếmÊ khoảngÊ 68,6%Ê tổngÊ khốiÊ

lượng),Ê kimÊ ngạchÊ khoảngÊ 13,02Ê triệuÊ USDÊ (chiếmÊ khoảngÊ 57,9%Ê tổngÊ kimÊ

ngạch),ÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ237,9ÊUSD/m³. 

-Ê TháiÊ Lan:Ê sảnÊ lượngÊ khoảngÊ 18.019,6Ê m³Ê (chiếmÊ khoảngÊ 22,6%Ê tổngÊ khốiÊ

lượng),ÊkimÊngạchÊkhoảngÊ6,49ÊtriệuÊUSDÊ(chiếmÊkhoảngÊ28,8%ÊtổngÊkimÊngạch),Ê

đơnÊgiáÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ360,3ÊUSD/m³. 
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-ÊNiuÊDi-lân:ÊsảnÊlượngÊkhoảngÊ3.557,5Êm³Ê(chiếmÊkhoảngÊ4,5%ÊtổngÊkhốiÊlượng),ÊkimÊ

ngạchÊkhoảngÊ1,25ÊtriệuÊUSDÊ(chiếmÊkhoảngÊ5,5%ÊtổngÊkimÊngạch),ÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊ

khoảngÊ350,9ÊUSD/m³. 

-ÊMa-lai-xi-a:ÊsảnÊlượngÊkhoảngÊ1.033,0Êm³Ê(chiếmÊkhoảngÊ1,3%ÊtổngÊkhốiÊlượng),ÊkimÊ

ngạchÊkhoảngÊ0,41ÊtriệuÊUSDÊ(chiếmÊkhoảngÊ1,8%ÊtổngÊkimÊngạch),ÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊ

khoảngÊ395,3ÊUSD/m³. 

TrongÊđó,ÊTrungÊQuốcÊlàÊthịÊtrườngÊcungÊcấpÊchủÊlực,ÊchiếmÊtỷÊtrọngÊápÊđảoÊcảÊvềÊkhốiÊ

lượngÊvàÊkimÊngạch;ÊTháiÊLanÊgiữÊvịÊ tríÊ thứÊhai,Ê tiếpÊđếnÊ làÊNiuÊDi-lânÊvàÊmộtÊ sốÊ thịÊ

trườngÊkhácÊvớiÊtỷÊ trọngÊnhỏÊhơnÊnhưngÊmứcÊgiáÊbìnhÊquânÊthườngÊcaoÊhơnÊmặtÊbằngÊ

chung.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊ thấyÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊvừaÊ tậnÊdụngÊđượcÊnguồnÊcungÊgiáÊ

cạnhÊ tranhÊ từÊTrungÊQuốc,Ê vừaÊ duyÊ trìÊ nhậpÊ khẩuÊMDFÊ chấtÊ lượngÊ caoÊ từÊmộtÊ sốÊ thịÊ

trườngÊkhácÊđểÊđápÊứngÊcácÊphânÊkhúcÊsảnÊphẩmÊtrungÊvàÊcaoÊcấp.. 

BiểuÊđồÊ8:ÊCơÊcấuÊthịÊtrườngÊcungÊcấpÊMDFÊ–ÊThángÊ2/2025Ê 

(TopÊ5ÊtheoÊkhốiÊlượngÊm3) 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

SựÊphụÊthuộcÊlớnÊvàoÊmộtÊnguồnÊcungÊchínhÊ(TrungÊQuốc)ÊmangÊlạiÊlợiÊthếÊvềÊgiáÊ

vàÊnguồnÊhàngÊổnÊđịnhÊtrongÊngắnÊhạn,ÊnhưngÊcũngÊtiềmÊẩnÊrủiÊroÊvềÊtrungÊvàÊdàiÊhạnÊ

nếuÊcóÊbiếnÊđộngÊvềÊchínhÊsáchÊthươngÊmại,ÊlogisticsÊhoặcÊchiÊphíÊđầuÊvào.ÊVìÊvậy,ÊsongÊ
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songÊvớiÊviệcÊtậnÊdụngÊlợiÊthếÊgiáÊtừÊthịÊtrườngÊchủÊlực,ÊViệtÊNamÊcầnÊtừngÊbướcÊđaÊ

dạngÊhóaÊnguồnÊcungÊvàÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnước. 

3.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

a.ÊQuyÊmôÊthịÊtrườngÊvánÊgỗÊMDFÊtrongÊnước 

TheoÊcácÊbáoÊcáoÊvàÊdanhÊsáchÊtừÊcácÊnguồnÊnhưÊtìmÊhiểuÊdanhÊsáchÊcácÊnhàÊmáyÊ

sảnÊxuấtÊgỗÊMDFÊchấtÊlượngÊtạiÊViệtÊNamÊvàÊcácÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊgỗÊMDFÊnổiÊtiếngÊ

trongÊnước,ÊcóÊkhoảngÊ10-15ÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊMDFÊtạiÊViệtÊNam.ÊCácÊdoanhÊ

nghiệpÊlớnÊbaoÊgồm: 

ā KimÊTín,ÊvớiÊnhiềuÊnhàÊmáyÊnhưÊKimÊTínÊMDFÊvàÊKimÊTínÊMDFÊĐồngÊPhú. 

ā VRGÊDongwha,ÊmộtÊliênÊdoanhÊgiữaÊVRGÊvàÊDongwhaÊHànÊQuốc. 

ā VRGÊQuảngÊTrị,ÊVRGÊKiênÊGiang,ÊvàÊVRGÊKonÊTum,ÊthuộcÊTậpÊđoànÊCôngÊ

nghiệpÊCaoÊsuÊViệtÊNam. 

ā ThanhÊThànhÊĐạtÊHàÊTĩnh,ÊvớiÊnhàÊmáyÊkhởiÊcôngÊtừÊnămÊ2016. 

DanhÊsáchÊnàyÊđượcÊxácÊnhậnÊthêmÊquaÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá,Ê

nhưÊAD21,ÊtrongÊđóÊcóÊ5ÊcôngÊtyÊđạiÊdiệnÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊbaoÊgồmÊCôngÊ

tyÊCổÊphầnÊGỗÊMDFÊVRGÊDongwha,ÊCôngÊtyÊTNHHÊDongwhaÊViệtÊNam,ÊCôngÊtyÊCổÊ

phầnÊGỗÊMDFÊVRGÊQuảngÊTrị,ÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊKimÊTínÊMDF,ÊvàÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊ

KimÊTínÊMDFÊĐồngÊPhú.Ê 

CôngÊsuấtÊcủaÊngành 

DựaÊtrênÊthôngÊtinÊtừÊcácÊnhàÊmáyÊcụÊthể,ÊcôngÊsuấtÊsảnÊxuấtÊcủaÊngànhÊđượcÊướcÊ

tínhÊnhưÊsau: 

ā KimÊTín:ÊTheoÊthêmÊnhàÊmáyÊvánÊMDFÊmớiÊtạiÊĐồngÊNai,ÊKimÊTínÊnângÊcôngÊ

suấtÊ1.200.000Êm3/năm,ÊtổngÊcôngÊsuấtÊđạtÊ1,200,000Êm³/nămÊvàoÊnămÊ2022,ÊvàÊcóÊthểÊ

duyÊtrìÊởÊmứcÊnàyÊvàoÊnămÊ2024-2025. 

ā VRGÊDongwha:ÊTheoÊVRGÊDongwhaÊMDF,ÊcôngÊsuấtÊsảnÊxuấtÊlàÊ650,000Êm³/

năm. 
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ā VRGÊQuảngÊTrị:ÊTheoÊMDFÊQUẢNGÊTRỊÊ -ÊMDFÊVRGÊQUẢNGÊTRỊ,ÊcóÊhaiÊnhàÊ

máyÊvớiÊcôngÊsuấtÊ60,000Êm³/nămÊvàÊ120,000Êm³/năm,ÊtổngÊcộngÊ180,000Êm³/năm. 

ā ThanhÊThànhÊĐạtÊHàÊTĩnh:ÊTheoÊcácÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊgỗÊMDFÊnổiÊtiếngÊtrongÊnước,Ê

côngÊsuấtÊướcÊtínhÊ120,000Êm³/năm. 

TổngÊcôngÊsuấtÊtừÊcácÊdoanhÊnghiệpÊlớnÊnàyÊlàÊkhoảngÊ2,150,000Êm³/năm.ÊTuyÊnhiên,Ê

cóÊthểÊcóÊthêmÊcácÊdoanhÊnghiệpÊkhácÊnhưÊVRGÊKiênÊGiang,ÊVRGÊKonÊTum,ÊvàÊKimÊAn,Ê

vớiÊcôngÊsuấtÊbổÊsung,ÊnângÊtổngÊcôngÊsuấtÊngànhÊlênÊkhoảngÊ2,5-3ÊtriệuÊm³/năm,ÊdựaÊtrênÊ

xuÊhướngÊmởÊrộngÊsảnÊxuất.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnướcÊvềÊmặtÊ

lýÊthuyếtÊhoànÊtoànÊcóÊthểÊđápÊứngÊphầnÊlớnÊnhuÊcầuÊthịÊtrườngÊnếuÊchạyÊđủÊcôngÊsuất. 

SảnÊlượngÊthựcÊtế 

TheoÊGỗÊMDF:ÊCấuÊtạo,ÊphânÊloại,ÊưuÊnhượcÊđiểm,Êgiá,ÊứngÊdụng,ÊsảnÊlượngÊsảnÊxuấtÊ

MDFÊcủaÊViệtÊNamÊnămÊ2020ÊđạtÊkhoảngÊ1,2ÊtriệuÊm³,ÊtăngÊ12%ÊsoÊvớiÊnămÊ2019.ÊVớiÊsựÊ

mởÊrộngÊcôngÊsuất,ÊnhưÊnhàÊmáyÊmớiÊcủaÊKimÊTínÊvàÊcácÊdựÊánÊkhác,ÊsảnÊlượngÊthựcÊtếÊ

nămÊ2024ÊcóÊthểÊđạtÊ2-2,5ÊtriệuÊm³.ÊĐiềuÊnàyÊdựaÊtrênÊgiảÊđịnhÊrằngÊcácÊnhàÊmáyÊhoạtÊđộngÊ

ởÊmứcÊ80-90%ÊcôngÊsuất,ÊphùÊhợpÊvớiÊxuÊhướngÊtăngÊtrưởngÊngànhÊcôngÊnghiệpÊchếÊbiếnÊ

gỗ. 

b.ÊTìnhÊhìnhÊtiêuÊthụÊvánÊgỗÊMDFÊtrongÊnước 

MDFÊhiệnÊlàÊvậtÊliệuÊchủÊlựcÊchoÊngànhÊnộiÊthấtÊgiaÊđìnhÊ–ÊvănÊphòng,ÊđồÊgỗÊlắpÊghép,Ê

tủÊbếp,ÊtủÊáo,ÊváchÊngănÊvàÊmộtÊphầnÊvậtÊliệuÊtrangÊtríÊxâyÊdựng.ÊTheoÊbáoÊTuổiÊTrẻÊOnlineÊ

nămÊ2024ÊvềÊvánÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ“madeÊinÊVietÊNam”,ÊkếtÊquảÊkhảoÊsátÊtrựcÊtuyếnÊchoÊthấyÊ

khoảngÊ68%ÊngườiÊđượcÊhỏiÊlựaÊchọnÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ(trongÊđóÊMDFÊchiếmÊtỷÊtrọngÊlớn)Ê

choÊ nộiÊ thất,Ê trongÊ khiÊ chỉÊ 32%Ê vẫnÊ ưuÊ tiênÊ gỗÊ tựÊ nhiên.Ê ĐiềuÊ nàyÊ phảnÊ ánhÊ xuÊ hướngÊ

chuyểnÊdịchÊrõÊrệtÊsangÊsửÊdụngÊvánÊgỗÊcôngÊnghiệp,ÊgópÊphầnÊmởÊrộngÊthịÊ trườngÊMDFÊ

trongÊnước. 

ỞÊkênhÊnộiÊđịa,ÊcácÊ tậpÊđoànÊnhưÊKimÊTín,ÊĐồngÊPhúÊ–ÊKES,ÊMDFÊMekong,ÊMDFÊ

VRGÊQuảngÊTrị…ÊđềuÊxâyÊdựngÊhệÊthốngÊphânÊphốiÊrộngÊkhắpÊvớiÊtổngÊkho,ÊđạiÊlýÊcấpÊ1Ê

vàÊcấpÊ2ÊtrênÊnhiềuÊtỉnhÊthành,ÊđồngÊthờiÊphátÊtriểnÊhệÊsinhÊtháiÊtừÊvánÊMDFÊthôÊđếnÊvánÊđãÊ

phủÊbềÊmặt,ÊsànÊgỗ,ÊsảnÊphẩmÊnộiÊ thấtÊ trọnÊgói.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊ thấyÊ thịÊ trườngÊ trongÊnướcÊ

khôngÊchỉÊlàÊđầuÊraÊphụÊmàÊđangÊtrởÊthànhÊmộtÊtrụÊcộtÊquanÊtrọngÊgiúpÊhấpÊthụÊsảnÊlượngÊ

MDF. 
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VềÊxuấtÊkhẩu,ÊViệtÊNamÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊtrongÊnhữngÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊvánÊgỗÊcôngÊ

nghiệpÊ(baoÊgồmÊMDF)ÊđángÊchúÊýÊtrongÊkhuÊvực.TheoÊđạiÊdiệnÊTậpÊđoànÊKESÊchoÊbiếtÊ

sảnÊphẩmÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊnàyÊmỗiÊnămÊxuấtÊkhẩuÊkhoảngÊ3.000ÊcontainerÊsảnÊphẩmÊ

đếnÊhơnÊ30ÊquốcÊgiaÊvàÊvùngÊlãnhÊthổ;ÊriêngÊsànÊgỗÊcôngÊnghiệp,ÊsảnÊlượngÊxuấtÊsangÊthịÊ

trườngÊMỹÊđạtÊ trênÊ3ÊtriệuÊm2/năm.ÊMộtÊsốÊnhàÊmáyÊMDFÊkhácÊnhưÊVRGÊQuảngÊTrị,Ê

MDFÊMekong…Ê cũngÊ thamÊ giaÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊẤnÊĐộ,Ê TrungÊĐông,ÊNhậtÊBản,ÊHànÊ

QuốcÊvàÊcácÊnướcÊĐôngÊNamÊÁ. 

ỞÊtầmÊngành,ÊViệtÊNamÊlàÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊgỗÊvàÊsảnÊphẩmÊgỗÊlớnÊtrongÊkhuÊvực.Ê

TheoÊBáoÊĐiệnÊtửÊChínhÊphủ,ÊNămÊ2023,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊgỗÊvàÊsảnÊphẩmÊgỗÊđạtÊ

gầnÊ13,4ÊtỷÊUSD,ÊtrongÊđóÊnhómÊsảnÊphẩmÊgỗÊchiếmÊkhoảngÊ9,2ÊtỷÊUSD;ÊnămÊ2024,ÊkimÊ

ngạchÊtăngÊlênÊkhoảngÊ16,25ÊtỷÊUSDÊvàÊmụcÊtiêuÊnămÊ2025ÊlàÊtrênÊ18ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊcơÊ

cấuÊnày,ÊvánÊgỗÊ(baoÊgồmÊvánÊgỗÊcôngÊnghiệpÊnhưÊMDF)ÊchiếmÊkhoảngÊ8%ÊgiáÊtrịÊxuấtÊ

khẩu. 

ThịÊ trườngÊnộiÊđịaÊcũngÊđượcÊđánhÊgiáÊcóÊtiềmÊnăngÊlớn.ÊMộtÊsốÊphânÊtíchÊvềÊthịÊ

trườngÊđồÊgỗÊchoÊrằngÊquyÊmôÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊcóÊthểÊđạtÊkhoảngÊ10ÊtỷÊUSDÊvàoÊnămÊ

2025,ÊtăngÊkhoảngÊ10%ÊsoÊvớiÊnămÊtrước,ÊtrongÊkhiÊkhoảngÊ90%ÊđồÊnộiÊthấtÊbánÊtạiÊViệtÊ

NamÊvẫnÊlàÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊhoặcÊmangÊthươngÊhiệuÊnướcÊngoài.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊdưÊ

địaÊrấtÊlớnÊchoÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊMDFÊvàÊđồÊgỗÊtrongÊnướcÊkhaiÊthácÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊ

nếuÊnângÊcaoÊđượcÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranh. 

VềÊcôngÊnghệ,ÊnhiềuÊnhàÊmáyÊMDFÊmớiÊtạiÊViệtÊNamÊsửÊdụngÊdâyÊchuyềnÊépÊliênÊ

tụcÊhiệnÊđạiÊnhậpÊtừÊchâuÊÂu,ÊđượcÊđánhÊgiáÊthuộcÊnhómÊdâyÊchuyềnÊtiênÊtiếnÊtrênÊthếÊ

giới.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊnhưÊKimÊTín,ÊĐồngÊPhúÊ–ÊKES,ÊVRG…ÊđềuÊcôngÊbốÊđápÊứngÊ

cácÊtiêuÊchuẩnÊE1,ÊE0,ÊCARBÊP2ÊvềÊnồngÊđộÊformaldehyde,ÊtuânÊthủÊcácÊquyÊchuẩnÊkỹÊ

thuậtÊnhưÊQCVNÊ16:2023/BXDÊvàÊcácÊyêuÊcầuÊvềÊphátÊthảiÊcủaÊthịÊtrườngÊMỹ,ÊchâuÊÂu.Ê

MộtÊsốÊdoanhÊnghiệpÊcònÊđạtÊchứngÊnhậnÊFSCÊvềÊnguồnÊgốcÊgỗÊhợpÊphápÊvàÊbềnÊvững,Ê

tăngÊsứcÊcạnhÊtranhÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế. 

NhưÊvậy,Ê xétÊ vềÊ năngÊ lựcÊ côngÊnghệÊvàÊ tiêuÊ chuẩnÊ chấtÊ lượng,Ê ngànhÊMDFÊViệtÊ

NamÊkhôngÊthuaÊkémÊđángÊkểÊsoÊvớiÊcácÊnướcÊsảnÊxuấtÊlớnÊtrongÊkhuÊvực.ÊLợiÊthếÊvềÊchiÊ

phíÊnguyênÊliệuÊrừngÊtrồng,ÊlaoÊđộngÊvàÊcôngÊnghệÊmớiÊgiúpÊMDFÊ“MadeÊinÊVietÊNam”Ê

cóÊtínhÊcạnhÊtranhÊtốt.ÊTuyÊnhiên,ÊngànhÊvẫnÊchịuÊápÊlựcÊlớnÊtừÊxuÊhướngÊgiảmÊgiáÊMDFÊ

trênÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊvàÊsựÊcạnhÊtranhÊtrựcÊtiếpÊtừÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊthấpÊtừÊTrungÊ

Quốc,ÊTháiÊLan…,ÊđòiÊhỏiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊphảiÊtiếpÊtụcÊtốiÊưuÊchiÊphí,ÊđaÊ
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dạngÊhóaÊsảnÊphẩmÊvàÊđẩyÊmạnhÊcácÊdòngÊsảnÊphẩmÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcaoÊthayÊvìÊchỉÊbánÊ

vánÊthô. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

a.ÊDựÊbáoÊxuÊhướngÊthịÊtrườngÊvánÊgỗÊMDF 

(1)ÊNhuÊcầuÊthịÊtrườngÊđốiÊvớiÊvánÊgỗÊMDF 

TrongÊtrungÊhạn,ÊnhuÊcầuÊvánÊgỗÊMDFÊtạiÊViệtÊNamÊđượcÊdựÊbáoÊtiếpÊtụcÊtăngÊnhờÊcácÊ

độngÊlựcÊsau: 

ā TăngÊtrưởngÊtiêuÊdùngÊnộiÊđịaÊvàÊđôÊthịÊhóa:ÊCácÊnghiênÊcứuÊvềÊtiêuÊdùngÊvàÊbánÊ

lẻÊchoÊthấyÊtầngÊlớpÊtrungÊlưuÊvàÊchiÊtiêuÊchoÊnhàÊở/nộiÊthấtÊtạiÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊtăngÊ

đềuÊđếnÊ2030,ÊkéoÊtheoÊnhuÊcầuÊlớnÊđốiÊvớiÊnộiÊthấtÊgỗÊcôngÊnghiệp,ÊtrongÊđóÊMDFÊgiữÊ

vaiÊtròÊchủÊlực. 

ā XuÊhướngÊdịchÊchuyểnÊtừÊgỗÊtựÊnhiênÊsangÊgỗÊcôngÊnghiệp:ÊKhảoÊsátÊngườiÊtiêuÊ

dùngÊchoÊthấyÊtỷÊlệÊlựaÊchọnÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ(MDF,ÊMFC,ÊHDF…)ÊchoÊnộiÊthấtÊđãÊvượtÊ

trộiÊsoÊvớiÊgỗÊtựÊnhiên,ÊchủÊyếuÊdoÊyếuÊtốÊgiá,ÊtínhÊđồngÊđềuÊvềÊchấtÊlượngÊvàÊkhảÊnăngÊ

thiếtÊkếÊbềÊmặtÊđaÊdạng. 

ā NhuÊcầuÊquốcÊtếÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊgỗÊViệtÊNam:ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

gỗÊvàÊsảnÊphẩmÊgỗÊđạtÊkhoảngÊ16,25ÊtỷÊUSD,Ê tăngÊ20,3%ÊsoÊvớiÊ2023;ÊmụcÊ tiêuÊchoÊ

nămÊ2025ÊlàÊtrênÊ18ÊtỷÊUSD,ÊchoÊthấyÊchuỗiÊsảnÊxuấtÊ–ÊxuấtÊkhẩuÊđồÊgỗÊ(trongÊđóÊMDFÊ

làÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊquanÊtrọng)ÊđangÊphụcÊhồiÊkháÊmạnh. 

ā DữÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊMDF:ÊThốngÊkêÊtổngÊhợpÊchoÊthấyÊriêngÊnhómÊvánÊsợiÊ(MDF/

HDF)ÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊnămÊgầnÊđâyÊđạtÊkhoảngÊ837.900Êm³,ÊvớiÊđơnÊgiáÊbìnhÊ

quânÊkhoảngÊ201ÊUSD/m³,ÊtăngÊtớiÊ59%ÊvềÊlượngÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊ

ánhÊrõÊnhuÊcầuÊtăngÊvềÊMDF,ÊdùÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊđãÊđượcÊmởÊrộng. 

NhìnÊchung,ÊcóÊthểÊdựÊbáoÊnhuÊcầuÊMDFÊ(nộiÊđịaÊ+ÊxuấtÊkhẩuÊgiánÊtiếpÊquaÊđồÊgỗ)ÊsẽÊ

tiếpÊtụcÊtăngÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ2025–2030,ÊsongÊsongÊvớiÊxuÊhướngÊ“gỗÊcôngÊnghiệpÊhóa”Ê

trongÊngànhÊnộiÊthấtÊvàÊxâyÊdựng. 

(2)ÊQuyÊmô,Ê tốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊthịÊtrườngÊvàÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ

ViệtÊNam 
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ā QuyÊmôÊvàÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởng: 

o ThịÊ trườngÊ vánÊ gỗÊ côngÊ nghiệpÊ (wood-basedÊ panels)Ê củaÊViệtÊNamÊ (baoÊ

gồmÊMDF,ÊHDF,ÊPB,ÊOSB,Êplywood…)ÊđượcÊướcÊtínhÊđạtÊkhoảngÊ861ÊtriệuÊUSDÊnămÊ

2024ÊvàÊdựÊbáoÊtăngÊlênÊkhoảngÊ1,585ÊtỷÊUSDÊvàoÊnămÊ2030,ÊtươngÊứngÊtốcÊđộÊtăngÊ

trưởngÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ10,8%/nămÊgiaiÊđoạnÊ2025–2030. 

o MDFÊ làÊ mộtÊ trongÊ cácÊ phânÊ khúcÊ quanÊ trọngÊ củaÊ nhómÊ vánÊ gỗÊ côngÊ

nghiệp.ÊMặcÊdùÊplywoodÊhiệnÊchiếmÊtỷÊtrọngÊdoanhÊthuÊlớnÊnhất,ÊsongÊnhuÊcầuÊvánÊsợiÊ

(MDF/HDF)ÊđượcÊđánhÊgiáÊlàÊtăngÊnhanhÊnhờÊứngÊdụngÊrộngÊtrongÊnộiÊthấtÊphẳng,ÊvánÊ

sànÊvàÊvậtÊliệuÊtrangÊtrí. 

ā NăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam: 

o VềÊ côngÊ suất:Ê CácÊ doanhÊ nghiệpÊ lớnÊ nhưÊ KimÊ Tín,Ê ĐồngÊ PhúÊ –Ê KES,Ê

VRG…ÊđãÊxâyÊdựngÊhệÊ thốngÊnhàÊmáyÊMDFÊvớiÊ tổngÊcôngÊsuấtÊ lênÊ tớiÊvàiÊ triệuÊm³/

năm,ÊtrongÊđóÊchỉÊriêngÊhệÊthốngÊnhàÊmáyÊcủaÊKimÊTínÊđãÊđạtÊkhoảngÊ1,2ÊtriệuÊm³/nămÊ

vàÊcònÊkếÊhoạchÊmởÊrộngÊthêm,ÊnhàÊmáyÊVRGÊDONGWHAÊcũngÊđạtÊcôngÊsuấtÊkhoảngÊ

650.000Êm³/năm. 

o VềÊ côngÊ nghệÊ–Ê chấtÊ lượng:ÊNhiềuÊ dâyÊ chuyềnÊMDFÊmớiÊ sửÊ dụngÊ côngÊ

nghệÊépÊliênÊtụcÊhiệnÊđại,ÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊE0/E1,ÊCARBÊP2ÊvàÊQCVNÊ16:2023/

BXDÊvềÊnồngÊđộÊformaldehyde,ÊđủÊđiềuÊkiệnÊcungÊứngÊchoÊcácÊthịÊtrườngÊkhóÊtínhÊnhưÊ

Mỹ,ÊEU,ÊNhậtÊBản. 

o VềÊchuỗiÊgiáÊtrị:ÊMộtÊsốÊtậpÊđoànÊđãÊxâyÊdựngÊhệÊsinhÊtháiÊkhépÊkínÊtừÊrừngÊ

trồngÊ–ÊsảnÊxuấtÊMDFÊ–ÊvánÊphủÊbềÊmặtÊ–ÊsànÊgỗÊ–ÊđồÊgỗÊnộiÊthất,ÊgiúpÊgiảmÊchiÊphí,Ê

chủÊđộngÊnguyênÊliệuÊvàÊnângÊcaoÊkhảÊnăngÊkiểmÊsoátÊchấtÊlượng. 

TuyÊnhiên,ÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊvẫnÊchịuÊsứcÊépÊtừ: 

ā NguồnÊcungÊgiáÊrẻÊtừÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan,ÊMa-lai-xi-aÊvớiÊlợiÊthếÊvềÊquyÊmôÊvàÊ

côngÊsuấtÊdưÊthừa,ÊkhiếnÊgiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊcóÊxuÊhướngÊởÊmứcÊ thấpÊ

(khoảngÊ200ÊUSD/m³)ÊvàÊbiếnÊđộngÊtheoÊchuÊkỳÊdưÊcungÊcủaÊkhuÊvực. 

ā ChiÊphíÊtàiÊchínhÊvàÊchiÊphíÊtuânÊthủÊtiêuÊchuẩnÊ(môiÊtrường,ÊphátÊthải,ÊnguồnÊgốcÊ

gỗÊhợpÊpháp)Ê tăngÊnhanh,Ê trongÊkhiÊkhảÊnăngÊchuyểnÊhếtÊchiÊphíÊvàoÊgiáÊbánÊcònÊhạnÊ
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chế,ÊđặcÊbiệtÊvớiÊcácÊdòngÊsảnÊphẩmÊMDFÊphổÊthôngÊphảiÊcạnhÊtranhÊ trựcÊdiệnÊvớiÊ

hàngÊnhậpÊkhẩu. 

NhìnÊtổngÊthể,ÊdoanhÊnghiệpÊMDFÊViệtÊNamÊcóÊlợiÊthếÊrõÊvềÊcôngÊnghệÊvàÊchuỗiÊgiáÊ

trị,ÊnhưngÊchịuÊápÊlựcÊrấtÊlớnÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩu,ÊnhấtÊlàÊởÊphânÊkhúcÊsảnÊ

phẩmÊphổÊthông. 

b.ÊKhuyếnÊnghịÊ 

(1)ÊNguyÊcơÊđeÊdoạÊcủaÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊđốiÊvớiÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnước 

ā ÁpÊlựcÊlớnÊvềÊgiáÊvàÊcôngÊsuất: 

Þ GiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ200–210ÊUSD/m³Ê(nămÊgầnÊđây),ÊtrongÊkhiÊ

nhiềuÊnhàÊmáyÊtrongÊnướcÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊchiÊphíÊđầuÊvàoÊtăngÊ(gỗÊnguyênÊliệu,Ê

điện,Ê logistics,Ê chiÊphíÊ tàiÊchính,ÊchiÊphíÊ tuânÊ thủÊchuẩnÊmựcÊmôiÊ trường),ÊkhiếnÊ

biênÊlợiÊnhuậnÊbịÊthuÊhẹpÊmạnhÊvớiÊcácÊdòngÊMDFÊphổÊthông. 

Þ NăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnướcÊđãÊđạtÊtớiÊvàiÊtriệuÊm³/năm,ÊnếuÊcộngÊcảÊcácÊ

dựÊánÊđangÊtriểnÊkhaiÊ(nhưÊdựÊánÊMDFÊTriÊLễÊ–ÊNghệÊAn,ÊdùÊchậmÊtiếnÊđộ),ÊnguyÊ

cơÊ dưÊ côngÊ suấtÊ nộiÊ địaÊ làÊ nếuÊ khôngÊquảnÊ trịÊ tốtÊ bàiÊ toánÊ cạnhÊ tranhÊvớiÊ hàngÊ

nhập. 

ā TácÊđộngÊphânÊhóaÊgiữaÊcácÊnhómÊdoanhÊnghiệp: 

Þ CácÊdoanhÊnghiệpÊquyÊmôÊlớn,ÊcóÊhệÊsinhÊtháiÊkhépÊkínÊ(rừngÊtrồngÊ–ÊMDFÊ–ÊvánÊ

phủÊ–ÊnộiÊthất)ÊvẫnÊcóÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranhÊđượcÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊnhờÊchiÊphíÊ

bìnhÊquânÊthấpÊvàÊchủÊđộngÊnguồnÊnguyênÊliệu. 

Þ NgượcÊlại,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊquyÊmôÊnhỏ,ÊchỉÊsảnÊxuấtÊMDFÊdạngÊthô,ÊítÊsảnÊphẩmÊ

giáÊtrịÊgiaÊtăngÊdễÊbịÊbàoÊmònÊlợiÊnhuận,ÊthậmÊchíÊbịÊđẩyÊraÊkhỏiÊthịÊtrườngÊnếuÊgiáÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan,ÊMa-lai-xi-aÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊởÊmứcÊthấpÊtrongÊ

bốiÊcảnhÊdưÊcungÊkhuÊvực. 

ā TácÊđộngÊgiánÊtiếpÊtớiÊchuỗiÊngànhÊgỗ: 

Þ GiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊrẻÊlàÊlợiÊthếÊchoÊdoanhÊnghiệpÊchếÊbiếnÊđồÊgỗÊ–ÊnộiÊthất,ÊđặcÊ

biệtÊlàÊnhómÊsảnÊxuấtÊchoÊxuấtÊkhẩu,ÊvìÊgiúpÊgiảmÊchiÊphíÊnguyênÊliệu. 
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Þ TuyÊnhiên,ÊnếuÊnhậpÊkhẩuÊquáÊlớnÊvàÊkéoÊgiáÊthịÊtrườngÊxuốngÊthấpÊtrongÊthờiÊgianÊ

dài,ÊmộtÊbộÊphậnÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnướcÊcóÊnguyÊcơÊbịÊ“bópÊnghẹt”,ÊdẫnÊ

tớiÊphụÊthuộcÊvàoÊnguồnÊcungÊbênÊngoàiÊvềÊtrungÊ–ÊdàiÊhạn. 

TómÊlại,ÊnguyÊcơÊđeÊdọaÊcủaÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊđốiÊvớiÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊlàÊhiệnÊhữu,Ê

nhưngÊmứcÊđộÊkhácÊnhauÊgiữaÊcácÊnhómÊdoanhÊnghiệp.ÊVấnÊđềÊkhôngÊchỉÊlàÊ“nhậpÊkhẩuÊ

nhiềuÊhayÊít”ÊmàÊlàÊnhậpÊkhẩuÊvớiÊmứcÊgiáÊnào,ÊtrongÊbaoÊlâuÊvàÊcấuÊtrúcÊsảnÊphẩmÊraÊ

sao. 

(2)ÊKhuyếnÊnghịÊvềÊchiếnÊlượcÊchínhÊsách 

(i)ÊVềÊphíaÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnước 

ā TăngÊcườngÊgiámÊsát,ÊthuÊthậpÊdữÊliệuÊvềÊnhậpÊkhẩuÊMDF 

Þ XâyÊdựngÊbộÊchỉÊbáoÊđịnhÊkỳÊ(theoÊtháng/quý)Êvề:ÊkhốiÊlượng,ÊkimÊngạch,ÊđơnÊgiáÊ

bìnhÊquânÊ(USD/m³),ÊcơÊcấuÊthịÊtrường,ÊsoÊsánhÊvớiÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước. 

Þ KhiÊxuấtÊhiệnÊdấuÊhiệuÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊliênÊtụcÊthấpÊhơnÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊ

trongÊmộtÊkhoảngÊthờiÊgianÊđủÊdàiÊvàÊgâyÊthiệtÊhạiÊrõÊrệtÊchoÊngành,ÊcầnÊxemÊxétÊkíchÊ

hoạtÊcơÊchếÊthamÊvấnÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊđểÊđánhÊgiáÊkhảÊnăngÊmởÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊ

thươngÊmại. 

CânÊnhắcÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmộtÊcáchÊcóÊchọnÊlọc 

Þ ViệtÊNamÊđãÊ từngÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊ từÊ

TháiÊLanÊvàÊMa-lai-xi-a,ÊđâyÊlàÊtiềnÊlệÊchoÊthấyÊngànhÊMDFÊcóÊthểÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊ

phòngÊvệ. 

· TrongÊgiaiÊđoạnÊhiệnÊnay,ÊnênÊưuÊtiênÊhoànÊthiệnÊcơÊchếÊgiámÊsátÊvàÊcảnhÊbáoÊsớm,Ê

tăngÊcườngÊđốiÊthoạiÊvớiÊdoanhÊnghiệp,ÊchỉÊxemÊxétÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊkhiÊhộiÊtụÊđủÊbằngÊchứngÊvàÊcóÊđánhÊgiáÊtácÊđộngÊtoànÊchuỗiÊ–ÊtránhÊlạmÊ

dụngÊcôngÊcụÊnày. 

ĐẩyÊmạnhÊ“ràoÊcảnÊkỹÊthuật”ÊtíchÊcựcÊthayÊchoÊbảoÊhộÊthuầnÊtúy 

Þ TăngÊcườngÊkiểmÊtra,ÊgiámÊsátÊviệcÊ tuânÊthủÊQCVNÊ16:2023/BXD,ÊtiêuÊchuẩnÊE0/

E1,Ê formaldehyde,ÊanÊ toànÊsứcÊkhỏeÊđốiÊvớiÊcảÊhàngÊsảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊvàÊhàngÊ

nhậpÊkhẩu. 
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Þ o ĐẩyÊnhanhÊlộÊtrìnhÊápÊdụngÊcácÊyêuÊcầuÊvềÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊhợpÊpháp,ÊchuẩnÊ

mựcÊmôiÊtrườngÊtươngÊthíchÊvớiÊEUDR,ÊLaceyÊAct…ÊchoÊMDFÊnhậpÊkhẩu,ÊquaÊđóÊ

loạiÊbỏÊcácÊnguồnÊhàngÊ“giáÊrẻÊbấtÊthường”ÊkhôngÊđápÊứngÊyêuÊcầuÊkỹÊthuật,ÊđồngÊ

thờiÊkhuyếnÊkhíchÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊđầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệÊsạch,ÊnângÊcấpÊsảnÊ

phẩm. 

ā ChínhÊsáchÊhỗÊtrợÊchuyểnÊdịchÊcơÊcấuÊsảnÊphẩmÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnước 

Þ HỗÊtrợÊtínÊdụng,Êthuế,ÊđấtÊđai,ÊnghiênÊcứuÊ–ÊphátÊtriển…ÊchoÊcácÊdựÊánÊsảnÊxuấtÊMDFÊ

chấtÊlượngÊcaoÊ(E0,ÊchốngÊẩm,ÊchốngÊcháy,ÊbềÊmặtÊđặcÊbiệt)ÊvàÊsảnÊphẩmÊsauÊMDFÊ

(vánÊphủ,ÊđồÊnộiÊthất,ÊvánÊsàn),ÊthayÊvìÊchỉÊtậpÊtrungÊvàoÊMDFÊphổÊthông. 

Þ KhuyếnÊkhíchÊmôÊhìnhÊliênÊkếtÊrừngÊtrồngÊ–ÊMDFÊ–ÊnộiÊthấtÊtrênÊcơÊsởÊvùngÊnguyênÊ

liệuÊFSC,ÊnhằmÊgiảmÊchiÊphíÊgỗÊnguyênÊ liệu,ÊđảmÊbảoÊnguồnÊgốcÊhợpÊphápÊvàÊổnÊ

địnhÊcungÊứng. 

(ii)ÊVềÊphíaÊdoanhÊnghiệpÊMDFÊtrongÊnước 

ā KhôngÊcạnhÊtranhÊ“thuầnÊgiá”ÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊphổÊthông 

Þ ThayÊvìÊlaoÊvàoÊcuộcÊđuaÊgiảmÊgiáÊđếnÊđáy,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊdịchÊchuyểnÊdầnÊsangÊ

phânÊkhúcÊcóÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcaoÊ(MDFÊchốngÊẩm,ÊchịuÊnước,ÊchốngÊcháy,ÊsiêuÊmịnÊ

choÊsơnÊphủ,ÊMDFÊxanhÊthânÊthiệnÊmôiÊ trường…),ÊnơiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊrẻÊkhóÊ

cạnhÊtranhÊtrựcÊdiện. 

ā ĐẩyÊmạnhÊtíchÊhợpÊdọcÊvàÊliênÊkếtÊchuỗi 

Þ ƯuÊtiênÊchiếnÊlượcÊtíchÊhợpÊtừÊrừngÊtrồngÊ–ÊMDFÊ–ÊvánÊphủÊ–ÊnộiÊthất,ÊhoặcÊliênÊkếtÊ

vớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊthấtÊxuấtÊkhẩuÊđểÊđảmÊbảoÊđầuÊraÊổnÊđịnh,ÊgiảmÊphụÊthuộcÊ

vàoÊthịÊtrườngÊMDFÊthô. 

ā ĐầuÊtưÊvàoÊchứngÊchỉ,ÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtế 

Þ ChủÊđộngÊđạtÊvàÊduyÊtrìÊcácÊchứngÊchỉÊFSC,ÊCARBÊP2,ÊE0/E1,ÊISO…,ÊđểÊcóÊthểÊbánÊ

vàoÊphânÊkhúcÊtrungÊ–ÊcaoÊcấpÊtrênÊcảÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊxuấtÊkhẩu,ÊtránhÊrơiÊvàoÊ

thếÊ“hàngÊphổÊthôngÊ–ÊbiênÊlợiÊnhuậnÊthấpÊ–ÊdễÊbịÊđàoÊthảiÊkhiÊgiáÊbiếnÊđộng”. 

ā TheoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊquốcÊtế 



98 Trang 

Þ CácÊvụÊviệcÊMDFÊViệtÊNamÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(nhưÊtạiÊẤnÊĐộ)ÊlàÊcảnhÊ

báoÊ choÊ doanhÊ nghiệpÊ vềÊ rủiÊ roÊ phápÊ lýÊ khiÊ phụÊ thuộcÊ quáÊ nhiềuÊ vàoÊmộtÊ sốÊ thịÊ

trường.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊchuẩnÊbịÊtốtÊhồÊsơÊchiÊphí,ÊhệÊthốngÊsổÊsách,ÊdữÊliệuÊđểÊsẵnÊ

sàngÊứngÊphóÊnếuÊbịÊđiềuÊtra,ÊđồngÊthờiÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu.Ê 

 


